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Giá trị quý giá của nước 
Tất cả chúng ta đều bị mê hoặc bởi nước - hợp chất độc đáo và phi thường. Dù vậy chúng ta vẫn chưa thật sự hiểu về thế giới nước tồn tại bên trong và bên ngoài cơ thể mình. Mỗi người chúng ta đều “mọng nước” hơn mình tưởng vì có đến hơn 70% vật chất trong cơ thể chúng ta là nước. Nói cách khác, chúng ta chính là những “bồn nước di động” chứa trong mình các phân tử nước bất ổn định, không ngừng dịch chuyển và rung động.
Phân tử nước được tạo thành từ hai nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy. Nếu ví hạt nhân của nguyên tử hydro trong phân tử nước như quả bóng rổ, thì không gian mà electron xoay quanh hạt nhân sẽ là một khu vực trống trải và rộng đến bốn ki-lô-mét. Theo góc nhìn vật lý, ở cấp độ nguyên tử và hạ nguyên tử thì phân tử nước trong cơ thể chúng ta có tới 99,99% là không gian trống. Trong không gian trống này, các hạt hạ nguyên tử cấu thành nên nước luôn xoay tít và chuyển động liên tục với tốc độ ánh sáng. Từ đó có thể thấy nước là một phân tử vô cùng bất ổn định - các electron của liên kết hydro giữa các phân tử dao động trong không gian trống với tốc độ cực nhanh. Ở cấp độ nguyên tử và phân tử, mọi sự sống phát triển mạnh mẽ trên Trái đất đều là những chuyển động xoay tít liên hồi trong không gian trống của nguyên tử.
Vậy trong mắt chúng ta, nước có hình dạng thế nào? Đó là hình ảnh những gợn sóng hay vòng xoáy, hình xoáy trôn ốc hay dòng nước uốn lượn. Các chuyển động chính của nước được thể hiện qua những đường cong và xoắn ốc, tương tự các phân dạng (fractals). Phân dạng là các dạng hình học có tính tự đồng dạng (self-similarity), được tạo thành từ nhiều hình dạng giống nhau nhưng có kích thước khác nhau, lặp đi lặp lại. Vì có tính tự đồng dạng, nên mỗi thành phần của phân dạng sẽ đồng dạng hoặc gần như đồng dạng với toàn bộ phân dạng đó - giống như bông tuyết, hoặc các đuôi gai (dendrit) có hình dạng như các nhánh cây (dendrit là thuật ngữ xuất phát từ dendron trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là cây). Phân dạng phản ánh những hình dạng và chuyển động tự nhiên mà chúng ta nhìn thấy trong thế giới khoáng sản, thực vật và động vật, từ cấp độ siêu vi mô của các hạt đến kích thước khổng lồ của các thiên hà. Những năm 1970, khi tính toán các phương trình phi tuyến phức tạp, người ta đã tìm ra bộ phân dạng kỹ thuật số đầu tiên, trong đó có nhiều phân dạng hình xoắn ốc. Gần gũi nhất là các phân dạng xoắn ốc tự nhiên tồn tại trong cơ thể người như dấu vân tay, hình dạng của các cơ quan cảm giác và nội tạng, cấu trúc chuỗi xoắn ba của collagen cùng mạng lưới phân bố của nó trong xương và cơ bắp, hay cấu trúc chuỗi DNA và các protein.
Đặc tính của đường xoắn ốc là nó luôn uốn cong về một hướng để trở thành vòng xoắn ốc rộng hơn, kéo dài vô hạn. Trong chuyển động xoắn ốc, một điều gì đó ý nghĩa cũng diễn ra khi đường xoắn ốc mở rộng liên tục đến vô hạn, không có điểm dừng hay bất kỳ giới hạn nào: Sự vô hạn hiện hữu ở dạng hữu hạn và sự hữu hạn gặp sự vô hạn. Xoắn ốc là một trong những dạng chuyển động yêu thích của nước, bởi đó là cách đơn giản để làm cho vô hạn và hữu hạn tương tác - biểu tượng trực quan của năng lượng. Thay đổi và sáng tạo diễn ra ở nơi mà hai mặt đối lập gặp nhau - cũng là nơi hai mặt tương tự gặp nhau - nơi mà sự không chắc chắn, mâu thuẫn và nghịch lý gặp nhau, nơi cùng tồn tại vô hạn và hữu hạn. Đó chính là vũ trụ nước mà chúng ta đang sống - một vũ trụ mà chúng ta phải tìm thấy vị trí của mình ở giữa trời và đất, giữa hữu hạn và vô hạn.
Ý nghĩa sự sống của chúng ta được ẩn sâu trong nước. Vì vậy muốn hiểu rõ về cơ thể và tâm trí mình để vận dụng tốt nhất, chúng ta phải tìm hiểu về nước - quan sát các chuyển động xoáy và sủi bọt của nước, những con sóng và tác động của chúng lên chúng ta. Hãy để nước làm thầy của chúng ta và hãy học cách di chuyển khôn ngoan để tiến hóa cũng như phát triển hài hòa thành những thực thể sinh học có cảm xúc và linh hồn.
Mọi người đều biết nước có ba trạng thái cơ bản: Rắn, lỏng và khí. Nhưng nghiên cứu khoa học gần đây được thực hiện bởi nhà công nghệ sinh học Gerald Pollack và nhóm của ông tại Đại học Washington (Mỹ) đã khẳng định nước có trạng thái thứ tư.
Về cơ bản, nước sinh học hiện hữu bên trong và xung quanh một tế bào không giống nước ta thường uống trong ly. Nhóm của Pollack đã phát hiện gần bề mặt của bất kỳ vật chất ưa nước nào (bị thu hút bởi nước và có xu hướng hòa tan trong nước) cũng có các vùng loại trừ gọi là EZ Zones - Exclusion Zones. Nước ở các vùng loại trừ chứa rất nhiều điện tích âm được bao quanh bằng rất nhiều proton có điện tích dương. Sự phân tách các điện tích dương và âm - gọi là khuynh độ - có chức năng như một viên pin do thế hóa học (chemical potential) trên bề mặt pha rắn tạo ra, có đủ năng lượng để điều khiển bất kỳ dòng chảy nào. Ngoài ra, nước EZ còn có các đặc tính khác biệt như có độ nhớt cao hơn (khó đóng băng hoặc bốc hơi hơn), ổn định hơn, trật tự hơn và có độ dẫn điện cao hơn hàng trăm ngàn lần so với nước thông thường. So với nước thường thì nước EZ hoàn toàn khác biệt.
Trong cơ thể chúng ta, mỗi tế bào như một giọt nước siêu nhỏ được gói trong màng tế bào. Ở những tế bào tương tác với DNA, protein và ty thể, nước EZ được tìm thấy cả bên ngoài thành tế bào (trong ma trận ngoại bào) lẫn bên trong tế bào. Có lẽ DNA, protein và ty thể đều tiếp xúc với nước EZ. Nhiều tính chất vật lý cũng như hóa học của nước EZ vẫn còn là ẩn số, nhưng bằng cách nào đó, rõ ràng nước EZ cung cấp năng lượng cho hoạt động và sự sống của tế bào trong mọi mô và cơ quan.
Khi đọc quyển sách này, bạn sẽ biết được rằng để tạo nên sự sống, sự đa dạng, thông tin và trí thông minh, chúng ta cần ba yếu tố. Thứ nhất là nước. Thứ hai là không gian trống trong tế bào hoặc trong phân tử sinh học. Và thứ ba là một bề mặt nhất định - một ranh giới - được tạo ra bởi chất lạ. Sự sáng tạo diễn ra ở rìa, tại các ranh giới hay ngoại biên của thực thể, và trong các khu vực tiệm cận - nơi các yếu tố khác nhau gặp nhau, đối mặt và liên kết với nhau. Nước EZ có thể được ví như một xã hội mở, và sự sáng tạo trở nên dễ dàng hơn ở ngoại biên xã hội, ở đường ranh giới, nơi các thực thể khác nhau và những người khác nhau tương tác với nhau.
Nước là ma trận chung của mọi sự sinh trưởng. Mọi thứ trong tự nhiên đều được vẽ nên bằng chiếc cọ vô hình của nước, tạo thành một thế giới không hoàn hảo nhưng vô cùng đa dạng và thông minh. Nước cũng định hình và định nghĩa chúng ta - những thực thể có linh hồn và có ý thức của hành tinh này. Hãy cùng tìm hiểu những điều bí ẩn của nước để khám phá những ý nghĩa sâu sắc nhất của cuộc sống.
- Bác sĩ Paolo Consigli



Giới thiệu 
Sự bí ẩn của nước 
“Anh nhìn vào dòng nước đang chảy ào ạt với vô số bí mật, vào màu xanh trong suốt, vào những đường nét tinh khiết nó đang vẽ ra... Dòng sông nhìn lại anh với cả ngàn con mắt, những con mắt pha lê, những con mắt màu xanh lá, màu trắng, màu xanh da trời... Anh yêu dòng nước này! Anh ở bên nó! Anh học từ nó!... Anh sẽ hiểu rõ dòng nước này và bí mật của nó, và có lẽ từ đó anh sẽ hiểu được nhiều thứ khác, biết thêm nhiều bí mật, tất cả các bí mật.”
- Hermann Hesse, Siddhartha
Nước là chất phổ biến nhất trên Trái đất, nhưng đồng thời lại bí ẩn nhất. Trong thực tế, nhiều thế kỷ đã trôi qua nhưng giới khoa học vẫn chưa hiểu được bản chất thật sự của nước. Thậm chí, Linus Pauling - nhà hóa học nổi tiếng người Mỹ từng hai lần đạt giải Nobel - đã khẳng định rằng nước chính là vành đai trắng1 trong hóa học.
1 Vành đai trắng là thuật ngữ dùng trong quân sự để chỉ vùng đất không thuộc sở hữu hay nằm trong tầm kiểm soát của bất kỳ ai.
Cơ thể chúng ta có 70% là nước, và hành tinh xanh của chúng ta cũng thế. Nhưng trong 70% đó vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được khám phá. Không phải ai cũng biết rằng hầu hết các phân tử trong cơ thể chúng ta là phân tử nước - những gì đã tạo nên phần “tốt tươi” cho thế giới bên trong và bên ngoài chúng ta. Điều này có nghĩa là để hiểu về bản chất của chính ta cũng như hành tinh ta đang sinh sống, chúng ta cần tìm hiểu kỹ lưỡng hơn về nước. Con người luôn bị nước cuốn hút mà không thể nào cưỡng lại được. Thông qua những đặc tính như đơn giản, tinh khiết và trong suốt, nước giúp chúng ta tìm hiểu về cả nguồn gốc lẫn mục đích sống của mình. Lịch sử và vận mệnh của nước giao nhau với lịch sử và vận mệnh của chúng ta. Tóm lại, nước xác định nơi khởi đầu, củng cố hiện tại và nắm giữ chìa khóa quyết định tương lai của chúng ta.
Quyển sách này là hành trình khám phá các yếu tố tạo nên sự sống vốn thuộc về nước hoặc được giải phóng bởi nước. Đây sẽ là một cuộc phiêu lưu trải dài hàng thiên niên kỷ, qua những nền văn hóa hàng ngàn năm tuổi với các góc nhìn khác biệt và cô đọng của từng nền văn hóa về nước cũng như ý nghĩa của nó. Vì hầu hết mọi quy luật - cả khoa học lẫn phi khoa học - đều liên quan đến nước, chúng ta sẽ nghiên cứu về nước thông qua hàng loạt các lĩnh vực có tầm quan trọng như nhau và được cân nhắc thấu đáo từ hóa học, sinh học, vật lý và y học đến nhân loại học, tâm lý học, triết học và thần bí học. Bằng nhịp điệu và sự hỗn loạn đầy cuốn hút của chính nó, nước có thể kết hợp trơn tru khoa học với tinh thần, công nghệ với chủ nghĩa nhân văn, hay lý trí với trực giác.
Quyển sách này cũng sẽ cho thấy nước tác động thế nào đến cuộc sống cá nhân của chúng ta, dù tích cực hay tiêu cực. Thông qua “hành vi” của chính nó, nước tiết lộ các nguyên tắc tạo nên sự chuyển động của nó. Những nguyên tắc này có thể được gọi là “giá trị đạo đức” và chúng ta - những đứa con của nước - sẽ dễ dàng áp dụng để sống nhạy cảm hơn và ý thức hơn.
Nước - một chất luôn sẵn sàng thay đổi, thích nghi, sáng tạo và biến đổi - chính là người thầy tốt nhất mà thiên nhiên ban tặng để chúng ta hiểu thế nào là cách sống khôn ngoan và thanh thản, hoặc làm thế nào để có được một cuộc sống khỏe mạnh và trọn vẹn. Tuy nhiên, trước hết chúng ta phải hiểu được sự chuyển động và sự hỗn loạn của nước cũng như sự hỗn loạn mà nó tạo nên trong cơ thể và tâm trí của chúng ta. Khi hiểu được nguyên nhân tạo nên chuyển động của nước - nó chống lại những gì, hướng tới những gì và tại sao nó lại như vậy - ta sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về bản thân mình.
Phần lớn những kiến thức được đề cập đã tồn tại từ lâu và đơn giản chỉ là chúng ta cần được gợi nhắc về nó. Suốt nhiều thế kỷ, các học giả đã dùng mọi cách để tìm hiểu bản chất và nguồn gốc của nước. Mô hình quen thuộc về sự phân cực âm dương của các yếu tố năng lượng theo Trung Quốc cổ đại hóa ra lại rất phù hợp để diễn tả các quy luật chi phối sự tương tác giữa nước và các yếu tố hay các chất khác có trong tự nhiên. Những mô hình tương tự cũng xuất hiện trong các lý thuyết khoa học gần đây.
Nước là nguồn lực mạnh mẽ có thể định hình hành tinh của chúng ta như một nhà điêu khắc. Dòng chảy không-gì-cản-nổi của nước đã tạo ra các hẻm núi nhưng cũng đồng thời cung cấp nguồn dinh dưỡng cho mọi sinh vật sống. Điều gì ẩn chứa trong sức mạnh không thể cưỡng lại này? Chúng ta sẽ khám phá hành vi vật lý của nước, cấu trúc rung động cũng như các dòng chảy có định hướng - nguyên nhân tạo nên đặc tính trị liệu đáng kinh ngạc của nước.
Và hiển nhiên, nước là nhân tố quyết định đối với sự xuất hiện của một loài mà trước đây chưa từng hiện hữu trên Trái đất: Homo sapiens. Con người - giống loài biết tự nhận thức và thông minh nhất Trái đất - được sinh ra và duy trì sự sống nhờ nước. Nhà sinh vật học người Anh lừng lẫy Sir Alister Hardy là nhà khoa học đầu tiên đưa ra giả thuyết thú vị rằng tổ tiên của loài người là sinh vật sống dưới nước, và quan điểm này ngày càng được nhiều chuyên gia chấp nhận.
Từ lúc còn là phôi thai đến khi phát triển thành bào thai, con người trải qua chín tháng đầu đời như cá sống trong môi trường nước mặn - được gọi là nước ối. Điều đó cho thấy mỗi người chúng ta đều được sinh ra từ nước. Từ đó ta dễ dàng hiểu được những lợi ích đáng kể của phương pháp sinh trong nước cho cả mẹ lẫn con.
Về cơ bản, các đại dương là chiếc nôi lớn, ẩm ướt, và hiện hữu khắp nơi mà trong đó những sinh vật thông minh được nuôi dưỡng và phát triển. Những loài thuộc bộ cá voi - động vật có vú sống dưới nước cực kỳ thông minh xuất hiện từ bảy chục triệu năm trước - có thể giúp ta hiểu thêm về nguồn gốc trí khôn của chính chúng ta. Và nước chính là điểm chung giữa ta và những loài động vật đó.
Trí thông minh là khả năng phản ứng linh hoạt và sáng tạo. Liệu có thứ gì linh hoạt hơn nước? Phải chăng đó là chất nội bào và ngoại bào với khả năng dẫn truyền tất cả thông tin sinh hóa và điện từ trong mọi sinh vật sống? Bằng cách nghiên cứu những kiến thức khoa học sẵn có về các yếu tố tiềm ẩn trong nước, chúng ta có thể phát hiện những manh mối về nguồn gốc bí ẩn cũng như mục đích của ý thức và trí thông minh.
Ngày nay, một môn khoa học mới đang bén rễ với những đặc tính như đề cao tính chuẩn xác, chú trọng sự cân bằng tinh tế của tự nhiên, đồng thời phù hợp với những tương tác giữa con người và môi trường hay giữa con người và con người. Bên cạnh việc mang đến sự tiến bộ trong công nghệ, môn khoa học này hướng đến việc xây dựng một xã hội không chỉ hiệu quả hơn, mà còn nhân văn, năng động và cởi mở hơn. Xã hội đó sẽ là con sông được điều tiết bởi hai bờ sông tạo thành từ những giá trị đạo đức và xã hội - các giá trị không phải là ranh giới nhân tạo mà hình thành từ dòng chảy tự do của chính “con sông”.
Các lý thuyết và khám phá khoa học cùng những quan điểm về tâm linh sẽ bổ sung cho nhau và hoàn thiện lẫn nhau. Nói cách khác, các nhà khoa học và nhà hiền triết sẽ cùng hợp sức để giúp chúng ta hiểu về sự tồn tại của chính mình - những gì vốn khởi nguồn từ nước.
Nước là chất đơn giản, nhưng không tầm thường. Với sự dẫn dắt khôn ngoan của nước, chúng ta có thể cải thiện mối quan hệ giữa chúng ta với chính mình và với người khác. Hãy để nước - với sự trong suốt, tinh khiết và đơn giản của nó - đưa chúng ta vào một hành trình đến với ranh giới của thực tế - vùng đất của sự thật đơn giản và thuần khiết.



Phần một 
NƯỚC VÀ VŨ TRỤ 
Thiên nhiên luôn đi theo con đường đơn giản nhất.
- Ngạn ngữ cổ Trung Quốc
Và chân lý bị gọi nhầm là đơn giản.
- Shakespeare, Sonnet 66



Chương 1 
Nước phân tử huyền bí và độc đáo 
“Mọi thứ bắt nguồn từ nước.
Mọi thứ được duy trì bởi nước.”
- Johann Wolfgang Goethe (1749–1832)
Người sẽ dẫn dắt chúng ta trong cuộc khám phá đa chiều về thế giới của nước là một người ít ai biết đến. Dù vậy ở thời của mình - nửa đầu thế kỷ XX - ông được biết đến với cái tên “Phù thủy Nước”. Ông là Viktor Schauberger.
Schauberger sinh năm 1885 tại thị trấn Holzschlag (Áo) gần hồ Plockenstein, trong một gia đình xuất thân từ tầng lớp quý tộc ở Bavaria. Ông là người theo chủ nghĩa tự nhiên và là nhà phát minh với trí thông minh vượt bậc. Về sau ông được công nhận là người đã phát hiện và hiểu rõ về những đặc tính kỳ thú cũng như công dụng của nước. Khi còn nhỏ, ước mơ của ông là trở thành cục trưởng kiểm lâm như hầu hết những người đi trước trong gia đình - những người đã truyền lại cho ông khả năng quan sát và tình yêu thiên nhiên. Khi trưởng thành, ông kết hợp kinh nghiệm với tài năng thiên phú của mình để đưa ra các giải pháp độc đáo nhằm khai thác các thuộc tính của nước trong nông nghiệp, sáng chế các hệ thống vận chuyển gỗ và hàng hóa hiệu quả qua các dòng sông mà trước đó không thể băng qua, và thiết kế máy móc đặc biệt để lọc nước.
Khi Thế chiến I kết thúc và Schauberger tốt nghiệp trường lâm nghiệp, Hoàng tử Adolf von Schaumburg-Lippe thuê ông giám sát khu vực miền núi cạnh sông Bernerau, thị trấn Steyerling. Tại đây, ông có cơ hội quan sát tỉ mỉ về chuyển động của dòng nước và liên hệ đến hệ động thực vật phát triển mạnh mẽ xung quanh. Schauberger nhanh chóng nhận ra những kiến thức ông học được ở trường lâm nghiệp và những gì ông đang nhìn thấy hay học được qua đôi mắt của chính mình hầu như không khớp nhau.
Schauberger biết rằng nước có xu hướng chảy mạnh hơn những lúc trời trở lạnh, theo giờ lẫn theo mùa. Schauberger vẫn còn nhớ rằng cha ông - cũng từng là nhân viên kiểm lâm - luôn chọn những đêm trăng tròn để vận chuyển hàng trăm ngàn mét khối gỗ dẻ gai trên sông. Lý do sức nước có thể được tận dụng tốt hơn vào ban đêm được người cha giải thích bằng một hình ảnh ẩn dụ sinh động, đó là tia nắng mặt trời làm sông “mệt mỏi và lười biếng nên nó cuộn tròn và ngủ”. Tuy nhiên vào ban đêm, dòng sông thức dậy và có khả năng đỡ được sức nặng của gỗ tốt hơn, đặc biệt trong những đêm trăng tròn.
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Viktor Schauberger
Một đêm trăng tròn mùa đông, trong lúc nghiên cứu sự chuyển động của dòng suối trong vắt dưới ánh trăng, Schauberger nhận thấy một hiện tượng kỳ lạ khác. Một số viên đá hình bầu dục - trong đó có những viên to cỡ đầu người - chuyển động nhịp nhàng dưới lòng suối, đến gần nhau rồi lại tách xa nhau như trong một điệu nhảy luân phiên của lực hút và lực đẩy. Những viên đá khác có xu hướng nổi lên mặt nước như thể bị mặt trăng hấp dẫn. Trái lại, những viên đá có hình dạng không đều hoặc góc cạnh thì hoàn toàn bất động. Dựa vào đó, Schauberger ghi nhận rằng chuyển động nhịp nhàng có thể vượt qua lực hấp dẫn và cho phép những viên đá có hình dạng đồng nhất nổi lên mặt nước.
Như chúng ta đã biết, nếu một vật thể có khối lượng riêng nhỏ hơn chất lỏng chứa nó thì vật thể đó sẽ nổi lên. Tuy nhiên, khối lượng riêng của chất lỏng sẽ tăng lên dưới tác động của chuyển động hỗn loạn. Bạn có thể dễ dàng chứng minh điều này bằng cách thực hiện thí nghiệm đơn giản sau tại nhà: Đổ nước vào nồi hoặc bình đựng lớn và cho vào đó một quả trứng, rồi khuấy nước bằng thìa. Dĩ nhiên trứng sẽ nổi lên miễn là bạn không ngừng khuấy. Chuyển động tự nhiên và nhiệt độ thấp của dòng suối mà Schauberger quan sát được là thứ đã cô đặc chất lỏng để những viên đá có thể nổi lên.
Một yếu tố khác làm nước “mạnh hơn” là bóng râm. Một ngày nọ, Schauberger nhận thấy một con suối trước đó đang đầy nước bỗng trở nên khô hạn sau khi vòm đá tự nhiên che phủ đầu nguồn của nó không còn. Sau khi mái vòm mới được dựng lên, con suối bắt đầu chảy trở lại. Hiện tượng này cùng với quan sát về xu hướng phân bố dọc theo dòng nước của cỏ cây đã khiến Schauberger đưa ra giả thuyết rằng nước nhạy cảm với bóng râm và hệ thực vật xung quanh. Chính sự uốn lượn của hầu hết các dòng nước và bóng râm tạo ra bởi thảm thực vật hai bên bờ nhằm bảo vệ nước khỏi ánh nắng trực tiếp đã đảm bảo nhiệt độ thấp cho dòng chảy, từ đó tối ưu hóa sức mạnh và khả năng chịu tải của nước. “Nước muốn chảy theo cách này - uốn cong và tạo ra những bờ có bóng mát để bảo vệ chính nó khỏi ánh nắng trực tiếp của mặt trời.”
Schauberger đã áp dụng những ý tưởng của mình và gặt hái nhiều thành công. Mùa đông năm 1918, chỉ trong một đêm ông đã chuyển xuống 1.600 mét khối gỗ từ những ngọn núi dọc theo một con sông chảy qua khu vực được cho là không thể băng qua.
Thời điểm đó, Hoàng tử Adolf von Schaumburg-Lippe sở hữu nhiều dải rừng bị chia cắt bởi những hẻm núi dốc đứng. Chưa có chuyên gia nào thành công trong việc thiết lập hệ thống vận chuyển gỗ từ trên núi xuống thung lũng, cho đến khi Schauberger áp dụng thuyết chuyển động của nước vào công việc. Thoạt đầu, Schauberger không được tham gia đấu thầu vì các kỹ sư và chuyên gia thủy văn cho rằng ông không đủ năng lực. Chỉ đến khi tất cả các kỹ sư cũng như giáo sư đại học đều chịu thua trong việc xác định và giải quyết vấn đề thì Schauberger mới được cân nhắc cho thử sức. Mặc sự cau có khinh bỉ của những chuyên gia kia, Schauberger đã tạo ra một máng gỗ có hình dạng trái ngược với mọi logic - không thẳng và cũng không đặt dọc theo con đường ngắn nhất. Thay vào đó, máng gỗ của ông ngoằn ngoèo và uốn lượn dọc sườn núi dài khoảng năm mươi ki-lô-mét. Các đường cong của máng nước đi theo dòng sông chứ không theo những đường nét hình học tối giản, tạo ra chuyển động hỗn loạn dạng xoắn ốc trong nước.
Schauberger đã chứng minh rằng những khúc gỗ lớn không thể nào trượt xuống máng khi không có nước lạnh, dễ bị khựng lại và kẹt luôn trên máng. Đây cũng chính là vấn đề mà các chuyên gia trước ông đã gặp phải. Vững tin rằng nước lạnh hiệu quả hơn, Schauberger đã khéo léo lắp đặt hệ thống van nhằm xả bớt nước từ máng và thay bằng nước lạnh lấy từ dòng sông liền kề để có thể điều chỉnh nhiệt độ theo ý muốn. Ông thậm chí còn tuyên bố rằng khi được làm mát, nước phục hồi sinh lực và nạp lại năng lượng. Và theo các chuyên gia kia thì chuyện này thật phi lý.
Lần thử đầu tiên thất bại. Schauberger kết luận rằng khả năng chịu tải của nước chưa đủ và cái máng quá dốc. Và bất ngờ thay, trước ngày khánh thành chính thức, một con rắn đã giúp nhà phát minh người Áo nhìn thấu vấn đề. Trong lúc nghiên cứu về cái máng, Schauberger giật mình nhận ra một con rắn đang chuẩn bị chui vào ống quần của ông. Theo phản xạ, Schauberger dùng mũi giày hất con rắn làm nó rơi vào máng nước. Ông rất đỗi kinh ngạc khi thấy con rắn di chuyển dễ dàng từ phía bên này sang phía bên kia của máng nước, mặc dù cái máng khá dốc và nước trong máng đang chảy rất mạnh.
Khi theo dõi con rắn sử dụng các chuyển động nhấp nhô, uốn lượn để điều hướng trên mặt nước, Schauberger lập tức hiểu được máng nước của ông còn thiếu những gì. Ông phải thiết kế thêm các đường cong để khi nước chảy qua, nó sẽ bị khuấy trộn và chuyển động theo dạng xoắn ốc, tương tự cách di chuyển của loài rắn.
Tóm lại, ông phải làm cho hệ thống của mình giống dòng chảy tự nhiên hơn nữa vì “Nước ở trạng thái tự nhiên cho chúng ta thấy nó muốn chảy như thế nào, và chúng ta phải tuân theo mong muốn của nó”.
Trước sự kinh ngạc của mọi người, Schauberger đã chuyển gỗ thành công bằng hệ thống máng cong và hẹp của mình. Kể từ lúc đó, chuyên gia khắp châu Âu thay nhau tìm đến để nghiên cứu các nguyên tắc của hệ thống trên. Theo chỉ dẫn của Schauberger, nhiều máng chuyển gỗ đã được xây dựng tại Áo, Nam Tư và Thổ Nhĩ Kỳ. Ở những nơi khác, người ta tự ý bắt chước phương pháp của Schauberger nhưng đều thất bại. Ngay cả với các nhà khoa học tài giỏi nhất, đây vẫn là một công nghệ vô cùng bí ẩn. Nước luôn có vẻ là một chất đơn giản, nhưng trong trường hợp này, nó thể hiện những hành vi kỳ quái bất chấp mọi giả định.
Sau đó, Schauberger bắt đầu quan sát sự chuyển động của cá và trở thành người đầu tiên nêu lên mối liên hệ giữa nhiệt độ nước và hành vi bơi ngược dòng của cá hồi. Ai cũng biết cá hồi bơi ngược dòng để sinh sản, và hình ảnh đó cho chúng ta thấy một quá trình gian nan, vất vả. Điều đáng kinh ngạc là cá hồi gần như không mất chút công sức nào, dù quãng đường chúng di chuyển có khi lên đến hàng ngàn ki-lô-mét.
Và Schauberger đã giải thích lý do vì sao. Nước với chất lượng vượt trội - sạch và tinh khiết nhất - có mật độ phân tử lớn hơn và chảy nhanh hơn ở 4oC (được gọi là “điểm bất thường“). Khi nước đạt mức nhiệt độ này cũng là lúc cá hồi thực hiện chuyến bơi ngược dòng. Schauberger đã cùng các trợ lý tiến hành nhiều thí nghiệm chi tiết hơn. Có lần, ông làm nóng những khúc sông mà cá hồi có xu hướng bơi chậm tương đương tốc độ dòng chảy những khúc sông mà nhìn chúng như đang “trôi lơ lửng” trong nước. Schauberger nhận thấy nhiệt độ càng lên cao, cá hồi càng tăng tốc độ ngược dòng để tìm nước lạnh hơn.
Schauberger cũng vô cùng kinh ngạc khi thấy cá hồi có thể vượt qua thác nước dễ dàng bằng cách chuyển động theo dạng xoắn ốc, xuyên qua không gian hình nón được tạo ra bởi các xoáy nước. Không nhà khoa học nào có thể giải thích hiện tượng này. Schauberger suy luận rằng dòng chảy tự nhiên của nước tạo ra một trường năng lượng chạy ngược chiều với dòng chảy. Và sức mạnh cần thiết để thực hiện những cú nhảy phi thường chống lại cả dòng chảy lẫn lực hút Trái đất đến từ nguồn lực hiện hữu trong nước - sự kết hợp giữa nhiệt độ và xoáy nước. Theo Schauberger, những hiện tượng này xuất phát từ chuyển động xoắn ốc cycloid được tạo ra bởi sự hỗn loạn của nước. Và cá hồi đơn giản chỉ cần “cưỡi” lên dòng chảy ngược tự nhiên này là có thể thuận lợi thực hiện hành trình ngược dòng của chúng.
Schauberger thường ví von rằng chim không bay mà được dòng không khí thổi bay, cũng như cá không bơi mà chỉ được dòng nước đẩy đi. Tương tự vào năm 1912, Alexis Carrel - người đạt giải Nobel về Y học - từng đề xuất ý tưởng rằng trái tim không bơm máu mà được bơm bởi dòng máu luôn tuần hoàn.
Tôn chỉ của Schauberger là tìm hiểu và mô phỏng tự nhiên. Chúng ta dường như có thể nhìn thấy ông đang lắng nghe nước và nước đáp lời, “Hãy xem cách tôi di chuyển và những nơi tôi đến; hãy làm những gì tôi làm và bạn sẽ chọn sự sống; hãy mô phỏng chuyển động của tôi và bạn sẽ sáng tạo như tôi...”. Suốt nhiều thập niên, nhà phát minh người Áo này đã phân tích chuyển động sáng tạo của tự nhiên, đặc biệt là chuyển động xoắn ốc và cycloid. Thậm chí ông còn chế tạo những cỗ máy có thể tạo ra các chuyển động đó để tái hiện nước chân thật hơn.
Năm 1952, những thí nghiệm được thực hiện tại Đại học Stuttgart (Đức) khẳng định sự tồn tại của các loại dòng chảy mà vị cục trưởng kiểm lâm nhìn xa trông rộng năm xưa đã sớm phát hiện. Nhưng mãi đến cuối thế kỷ XX, khi mọi người quan tâm đến sự xáo trộn, các dòng xoáy và hỗn loạn thì những hiện tượng này mới trở thành chủ đề nghiên cứu khoa học quan trọng.
Những điểm bất thường của nước: Không có gì là không thể
Nước có ở khắp nơi trên Trái đất nhưng lại không giống với bất kỳ chất nào, dễ dàng nhận thấy qua thực tế rằng nước là chất duy nhất trong tự nhiên tồn tại ở cả ba trạng thái cơ bản - rắn, lỏng và khí. Hình dạng của nó thay đổi cực kỳ dễ dàng và trong quá trình thay đổi, nó hấp thụ (và giữ lại) một lượng năng lượng khổng lồ.
Trái đất cũng không giống với bất kỳ hành tinh nào khác và đến nay vẫn là hành tinh có nước duy nhất chúng ta biết đến, thậm chí nhiều nước hơn ta nghĩ. Đại dương, sông và các vùng nước khác chiếm khoảng 70% bề mặt hành tinh, tương đương hơn 500 triệu ki-lô-mét khối, ngoài ra còn có 5 ngàn ki-lô-mét khối nước trôi nổi trong bầu khí quyển dưới dạng hơi. Nhưng đó vẫn chẳng đáng là bao khi phần lớn lượng nước của Trái đất nằm dưới mặt đất. Trên thực tế, lượng nước ngầm lớn gấp 37 lần lượng nước trên bề mặt. Vì thế ta có thể ví von rằng nước và Trái đất là hai người trong một cuộc hôn nhân chung thủy, độc nhất trong vũ trụ.
Ngoài việc là yếu tố cấu thành đặc biệt của Trái đất, nước còn là chất linh hoạt và mạnh mẽ khi đã tạo hình hành tinh chúng ta qua hàng triệu năm - chạm khắc phong cảnh, điêu khắc các thung lũng, tạo hình núi non. Nước đã thay đổi dòng chảy của các con sông, mang theo hàng tỷ tấn phù sa và trầm tích vượt qua khoảng cách địa lý khổng lồ, liên tục vẽ lại các đường bờ biển và hình dáng lục địa. Theo thời gian, “cái vuốt ve” tinh tế của nước có thể trở nên mạnh mẽ lạ thường.
Có rất nhiều bằng chứng về sức mạnh bất khả chiến bại của nước, và một trong số đó là khả năng hòa tan - mọi chất đều phân hủy hoặc tan rã khi tiếp xúc với nước, không sớm thì muộn. Gần một nửa các nguyên tố hóa học trên Trái đất tồn tại ở trạng thái hòa tan vì nước “hung hăng” đến mức có thể ăn mòn cả kim loại kháng nước nhất theo thời gian. Nước cũng có thể xâm nhập các cá thể sinh vật sống, đi qua chúng, biến đổi các mô xốp hoặc rắn, và làm mềm chúng.
Với khả năng hòa tan, nước còn cho thấy một khía cạnh đạo đức, trong đó sự êm dịu kết hợp với tính kiên trì có thể khiến mọi thứ trở nên dễ kiểm soát hơn. Khi suy nghĩ như nước, chúng ta có thể học cách cư xử từ tốn hơn, giảm thiểu những gì còn thô cứng và kiềm chế thái độ của bản thân cũng như của người khác. Khi sắp nổi giận, hãy nghĩ về cảm giác thư thái và dễ chịu dưới vòi sen mát lạnh, có thể bạn sẽ ngăn được một cuộc xung đột không đáng có.
Hoạt động ăn mòn đá của nước giúp giải phóng các khoáng chất và hợp chất hữu cơ cung cấp dinh dưỡng cho đất và nuôi dưỡng cây cối. Khi bay hơi, nước chuyển các nguyên tố thiết yếu như lưu huỳnh hay i-ốt từ biển vào không khí và trở về đất liền. Từ đó ta thấy rằng ngay cả những tảng đá có vẻ trơ lì cũng tham gia vào vòng tuần hoàn của sự sống.
Quá trình mang lại sự sống cho cả hành tinh này được gọi là chu trình thủy văn, và nhờ đó mà nước có thể tự tái sinh. Đại dương, hồ cũng như các dòng nước bốc hơi rồi hơi nước ngưng tụ tạo thành những đám mây và trở lại mặt đất dưới dạng mưa, tuyết hay mưa đá. Sau đó, nước sẽ ở lại trên bề mặt Trái đất hoặc ngấm xuống lòng đất - được gọi là “nước khí tượng” - tạo ra các tầng chứa nước mà sau đó sẽ phun lên mặt đất hoặc chảy ra đáy đại dương, tiếp tục chu trình.
Dòng chảy của nước hình thành và biến đổi lớp vỏ Trái đất, mang đến sự sống cho mọi sinh vật - cả thực vật lẫn động vật. Đó là nguồn sinh lực và nguồn sống còn chung của tất cả chúng ta. Tuy nhiên các yếu tố quyết định sự hiện hữu của nước trên Trái đất lại không rõ ràng. Và việc lượng nước duy trì không đổi suốt hàng tỷ năm vẫn là một bí ẩn.
Mãi đến năm 1997 trước sự kinh ngạc của mọi người, thiết bị khoa học hiện đại đã xác nhận điều mà Louis Frank - nhà thiên văn học người Mỹ của Đại học Iowa - đã đề ra từ nhiều năm trước: Mỗi phút, Trái đất bị “oanh tạc” bởi hàng chục tấn nước dưới dạng những sao chổi băng này nhỏ bằng băng (lưu ý rằng “nhỏ” ở đây là một thuật ngữ tương đối bởi mỗi sao chổi băng này có thể có kích thước lớn cỡ ngôi nhà). Cứ mỗi năm đến ba mươi phút, những vật thể nước hừng hực lửa này lại xuất hiện cách Trái đất khoảng 1.000 đến 24.000 ki-lô-mét và có thể được nhìn thấy từ mặt đất. Trong quá khứ, có vẻ những sao chổi băng này đã bị mọi người nhầm tưởng là sao băng, thậm chí là UFO. Chúng có thể được nhìn thấy rõ nhất vào lúc chạng vạng hoặc ngay trước bình minh - thời điểm chúng chạm ngưỡng siêu nóng và bùng lên trong phút chốc trước khi vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ và biến mất.
Nghe có vẻ lạ lùng đến mức khó tin, nhưng sự thật là cả triệu tấn nước được ném vào Trái đất mỗi ngày mà không ai có thể lý giải nguồn gốc của nó. Tuy nhiên, những quả cầu băng khổng lồ này là một phần trong cuộc sống của chúng ta. Chúng bốc hơi khi va chạm với bầu khí quyển và đóng góp vào lượng mưa của Trái đất - một phần nước mưa và một phần nước ngầm chúng ta uống thật ra có nguồn gốc ngoài Trái đất. Trái đất được nuôi dưỡng bởi nước từ vũ trụ, như một sinh vật được thỏa cơn khát của nó.
Mặc dù có rất nhiều bằng chứng khoa học, khám phá của Frank vẫn bị phần lớn các nhà nghiên cứu hoài nghi, bởi nó buộc khoa học phải xem xét lại các giả định vốn được coi là chắc chắn nhưng bị bằng chứng mới này làm cho lung lay. Khi xem xét các tranh cãi khoa học khác, chúng ta sẽ thấy rằng sao chổi băng không phải là hiện tượng liên quan đến nước duy nhất gây ra cuộc tranh luận bất tận.
Nước: Ngoại lệ chính là Quy tắc
Chúng ta không biết nước đã xuất hiện thế nào và cũng không hiểu tường tận về cách thức hoạt động của nó. Đó là lẽ đương nhiên bởi nước đại diện cho bí ẩn của sự sống vốn nghịch lý - sự sống trên Trái đất là một ngoại lệ trong toàn vũ trụ mà ta biết.
Nước có các thuộc tính hóa học cũng như vật lý độc đáo và đáng ngạc nhiên. Theo lẽ thường, các chất trở nên nhẹ hơn khi chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng. Với nước thì ngược lại - nước đá nổi lên, chống lại mọi logic.
Thói quen khiến chúng ta nghĩ điều này là hiển nhiên và bình thường. Dù vậy hiện tượng này lại vô cùng khác biệt vì tất cả các vật chất rắn, lỏng hoặc khí khác đều giảm thể tích khi nhiệt độ của chúng bị hạ thấp, và sự co lại sẽ làm tăng độ đặc. Một chất ở dạng khí sẽ nhẹ hơn dạng lỏng, và dạng lỏng nhẹ hơn dạng rắn.
Nước bất chấp quy tắc này bằng cách trở nên ít cô đặc hơn khi hóa rắn. Thoạt đầu nước hoạt động giống các chất khác, co lại và trở nên đặc hơn khi nhiệt độ giảm xuống. Nhưng ở 4oC, điều bất ngờ xảy ra - nước thay đổi cách thức hoạt động và bắt đầu giãn nở, trở nên nhẹ hơn ở 0oC.
Chính kiểu hành vi “dị biệt” này đã cho phép sự sống được tạo nên trên Trái đất. Nếu nước không có khả năng lạ lùng này - nở rộng dưới 4oC - thì những gì thật sự diễn ra sẽ hoàn toàn đảo lộn: Băng sẽ chìm xuống đáy hồ, sông hoặc biển, và mọi thứ có sự hiện diện của nước sẽ đóng băng vĩnh viễn từ dưới lên trên. Trong thực tế, lớp băng hình thành trên mặt nước đã ngăn không cho nước bên dưới bị đóng băng.
Nếu nước hoạt động “theo lẽ thường”, Trái đất sẽ trải qua những đợt biến động nhiệt độ chênh lệch hàng trăm độ. Nước sẽ không có khả năng hấp thụ và giải phóng dần dần nhiệt lượng mặt trời để đảm bảo chu kỳ khí hậu ổn định trong phạm vi nhiệt độ thuận lợi cho việc phát triển sự sống. Nếu bị đóng băng ở đáy biển hay đáy hồ, nước không thể bay hơi để tạo mưa và chu trình thủy văn cũng không còn. Tóm lại, toàn bộ Trái đất sẽ là vùng đất khắc nghiệt của băng và sa mạc - nơi không sinh vật nào còn hy vọng sống sót.
Các đặc tính đáng ngạc nhiên khác của nước bao gồm điểm sôi và điểm đóng băng. Theo thang đo độ Celcius (độ C), điểm sôi và điểm đóng băng của nước lần lượt tương ứng với 100oC và 0oC. Đây là một điều đáng kinh ngạc nếu ta so sánh nước với các chất hóa học tương tự. Với tất cả các chất khác, điểm sôi và điểm đóng băng tăng tỷ lệ thuận với trọng lượng phân tử. Nếu tuân theo các định luật và logic của tự nhiên, với trọng lượng phân tử là 18, nước lẽ ra sẽ đóng băng ở âm 100oC và sôi ở âm 16oC! Và nếu nước hoạt động như các phân tử khác, nó sẽ sôi trong nhiệt độ lạnh giá của Bắc Cực và chỉ tồn tại ở dạng khí. Nhưng tất cả không chỉ có thế. Thông thường độ nhớt của chất lỏng tỷ lệ thuận với độ nén tác động lên chất đó, nhưng quy luật này cũng bị nước phá vỡ. Khi nước lạnh bị nén lại, nó thậm chí còn trở nên lỏng hơn, trái với phần lớn các chất lỏng khác.
Nước đạt độ đặc tối đa ở 4oC. Trên hoặc dưới mốc nhiệt độ đó, độ đặc của nước sẽ giảm dần. Hành vi kỳ lạ này có thể phần nào được lý giải qua tính “vô trật tự” của liên kết hydro giữa các phân tử. Trong thực tế ở 4oC, sự gia tăng động năng dường như đã “nới rộng khoảng cách” giữa các phân tử nước với nhau. Và Schauberger đã đúng khi tập trung nghiên cứu ý nghĩa to lớn của nhiệt độ này.
Sự phát triển của sự sống chỉ có thể diễn ra khi nước hiện hữu ở trạng thái lỏng - nghĩa là nằm trong khoảng từ 0oC đến 100oC. Kỳ diệu thay, nhiệt độ Trái đất cũng chỉ nằm trong phạm vi không vượt quá 100oC, dù tại một số vùng trên bề mặt Trái đất, nhiệt độ có thể xuống thấp đến âm 50oC hoặc âm 60oC. Chúng ta sẽ nhận ra điều này phi thường đến mức nào khi biết rằng khoảng dao động nhiệt độ này thậm chí chưa được 2% khoảng cách nhiệt của các hành tinh khác trong hệ mặt trời, và phần còn lại của vũ trụ có sự chênh lệch nhiệt độ lên đến hơn 36 triệu độ C.
Một điều đáng kinh ngạc không kém là Trái đất đã duy trì khoảng cách nhiệt độ này suốt bốn tỷ năm, mặc dù sức nóng mặt trời đã giảm gấp ba trong khoảng thời gian đó. Làm thế nào mà điều đó xảy ra được? Có một điều còn đáng kinh ngạc hơn, đó là khi mặt trời mát hơn gấp ba thì Trái đất lại ấm lên gấp ba, chủ yếu là nhờ hiệu ứng phân phối nhiệt của nước cũng như các hiệu ứng tự nhiên khác - chẳng hạn như quá trình hình thành bầu khí quyển với thành phần vật chất liên tục thay đổi, góp phần làm cản trở quá trình phát tán nhiệt của Trái đất trở lại vào không gian. Sự sống của chúng ta thật sự có gì đó rất kỳ diệu, được xây dựng và duy trì dựa trên các ngoại lệ - những điều bất khả.
Mọi sinh vật - từ vi-rút đơn giản nhất đến động vật có vú bậc cao nhất - đều tồn tại nhờ vào sự dị biệt giàu tính sáng tạo của nước - thứ mà bằng cách nào đó luôn đảm bảo rằng mọi phản ứng hóa học và vật lý cần thiết cho sự kiến tạo thế giới xảy ra đúng lúc và đúng cách thức.
Nước, Nhiệt và Sự thay đổi
Khả năng hấp thụ nhiệt của nước là nhân tố tạo nên khí hậu trên hành tinh của chúng ta. Thuộc tính này có thể được nhìn thấy mỗi ngày khi chúng ta đun sôi nước để uống hoặc nấu ăn. Và quá trình đun sôi phải mất một khoảng thời gian nhất định vì nước phải hấp thụ một lượng nhiệt khổng lồ. Có thể thấy rằng phần kim loại của ấm nước hoặc nồi nấu nóng lên và nguội đi nhanh hơn ít nhất mười lần so với nước.
Chỉ cần vài mét khối nước biển là có thể lưu trữ lượng nhiệt nhiều bằng cả bầu khí quyển. Và chúng ta sẽ thấy được tầm quan trọng của biển đối với khí hậu Trái đất khi biết rằng độ sâu trung bình của các đại dương là 3,7 ki-lô-mét.
Phân tử nước hấp thụ và giải phóng nhiều nhiệt hơn so với phần lớn các chất khác. Hiện tượng này là do “nhiệt ẩn” - nhiệt lượng của quá trình chuyển pha mà nhiệt độ của hệ không thay đổi (pha lỏng chuyển thành pha hơi hoặc pha rắn chuyển thành pha lỏng, hoặc ngược lại).
Đây là cách nước duy trì nhiệt độ cơ thể. Hãy tưởng tượng có một bồn nước ấm được đặt trong nhà kính vào một đêm mùa đông lạnh giá. Khi đó, nước sẽ tỏa nhiệt ra không khí, làm ấm không khí và chỉ bị đóng một lớp băng mỏng sau nhiều giờ.
Trong một số môi trường sa mạc nhất định, nhiệt độ có thể đạt tới 50oC vào ban ngày và giảm xuống âm độ vào ban đêm. Tại sao lại như vậy? Bởi vì sa mạc không có nước để hấp thụ nhiệt khi trời nóng và giải phóng nhiệt khi trời lạnh. Điều này cũng lý giải tại sao những người sống ở biển lại được hưởng nhiệt độ ấm hơn, ổn định hơn so với những người sống trong đất liền, mặc dù hai vùng có các yếu tố khí hậu như nhau.
Nhiệt ẩn của nước khiến hơi nước ngưng tụ trong khí quyển và hình thành các đám mây - một nguồn nhiệt vô cùng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình diễn biến của các mùa.
Bằng cách quan sát hàng loạt những tia sấm chớp ngoạn mục được tạo ra từ những đám mây dày đặc trong cơn bão mùa hè, chúng ta có thể phần nào nhận thấy nguồn năng lượng dồi dào ẩn chứa trong hơi nước. Lượng năng lượng được giải phóng trong một cơn bão có cường độ trung bình tương đương một quả bom nguyên tử lớn. Nếu như tác động của chúng có mức độ phá hủy thấp hơn thì đó là do năng lượng ít tập trung hơn.
Giống như loài người, nước tồn tại giữa trời và đất, có xu hướng tự rút ra tất cả những gì bắt nguồn từ cả hai nơi này và trau chuốt những thứ đó như một nghệ sĩ hoặc một thợ thủ công lành nghề. Khi tiếp xúc với nước, các chất rắn sẽ được định hình lại bởi nước hoặc hòa tan trong nước, như cách các chất khí trong không khí được nước hấp thụ. Bằng cách nào đó, nước biết khi nào trong không khí có sự dư thừa carbon dioxide (CO2) để hấp thụ lượng dư thừa đó; tương tự, nước cũng biết khi nào có quá ít carbon dioxide trong không khí để thải ra. Nhờ vậy, nước góp phần tạo ra chu kỳ các mùa có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của thảm thực vật trên Trái đất. Khi hấp thụ khí CO2, nước còn mang đến một lợi ích khác, đó là làm tăng sức mạnh hòa tan chất rắn của chính nó. Bên cạnh đó, nước còn đóng vai trò quan trọng trong việc làm chất trung gian và chất tiếp dẫn, là phương tiện liên lạc giữa trời và đất, giữa bầu khí quyển và hành tinh.
Cuối cùng, với khả năng thay đổi độ pH mà vẫn giữ nguyên cấu trúc hóa học, nước là một trong số ít các chất có thể hoạt động như một chất vừa mang tính axit vừa mang tính bazơ. Trong những điều kiện nhất định, dù vô cùng nghịch lý nhưng khả năng này cho phép nước tự đa dạng hóa, tự thay đổi, tự phản ứng hóa học với chính nó và tái xuất hiện hoàn toàn khác biệt. Khả năng tự đổi mới và đa dạng hóa này là công thức bí mật cho mọi sự tiến hóa và tiến bộ.



Chương 2 
Thủy cầu hay địa cầu: từ thuyết âm dương, ngũ hành đến Gaia 
“Nước của các đại dương tạo nên một khối cầu nước. Tâm của khối cầu đó chính là tâm của thế giới.”
- Leonardo da Vinci (1452-1519)
Heraclitus (540 - 480 trước Công nguyên) - triết gia nổi tiếng của thành Ephesus thời Hy Lạp cổ đại - đã so sánh vũ trụ với dòng sông, thứ có dòng chảy luân chuyển liên tục nhưng lại trông như không có gì thay đổi khi nhìn từ bên ngoài. Heraclitus có một câu nói rất nổi tiếng, đó là: “Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông”. Ý nghĩa của câu nói đó là thực tại luôn luôn thay đổi, giống như dòng chảy của một con sông, dù trong cảm nhận của chúng ta, dòng sông đó trông vẫn như trước, không hề thay đổi. Dòng sông làm mới và củng cố sức mạnh của chính nó bằng cách liên tục tái tạo nước. Cơ thể con người cũng có cơ chế hoạt động tương tự. Mặc dù (hay chính xác hơn là “Bởi vì”) dáng vẻ bên ngoài, kinh nghiệm và thái độ của chúng ta không ngừng thay đổi, nhưng nhân cách và nhân dạng của ta lại luôn được duy trì.
Nước - nguồn gốc của mọi sự thay đổi - đã truyền cảm hứng cho rất nhiều giả thuyết về sự thay đổi. Nhiều thế kỷ trước Heraclitus, những người theo học phái Âm Dương Gia đã hệ thống hóa các kiểu biến đổi và tác động lẫn nhau của những yếu tố tự nhiên. Về sau, những học thuyết của Âm Dương Gia được Đạo giáo và Nho giáo tái đề cập, từ đó những học thuyết này trở thành nền tảng của hệ tư tưởng Trung Quốc trong mọi lĩnh vực như y học, kỹ thuật, địa chất học, thiên văn học và nông học, thậm chí cả chính trị và nghệ thuật.
Có khá nhiều luận điểm của các học thuyết từ thời Trung Quốc cổ đại trùng khớp với các giả thuyết mới nhất của khoa học phương Tây ngày nay. Vì thế, ngày càng có nhiều nhà khoa học tin vào các học thuyết này. Các nhà tự nhiên học Trung Quốc có hiểu biết rất sâu sắc về tính chất của nước nhờ khả năng quan sát tỉ mỉ. Hơn một ngàn năm sau đó, Leonardo da Vinci đã sử dụng những ghi nhận của họ để phát minh ra những cỗ máy tuyệt vời nhằm điều khiển dòng chảy của nước và vận dụng các tính chất của nước.
Ở châu Âu thời Phục hưng, Leonardo được xem là nhà nghiên cứu vĩ đại đầu tiên của thời kỳ hiện đại. Với ông, nước có sức hấp dẫn mãnh liệt. Nhờ quan sát nước, Leonardo đã tìm được nguồn cảm hứng và cho ra đời nhiều tác phẩm nghệ thuật cũng như phát minh công nghệ.
Trong số nhiều tài liệu và bản thảo còn sót lại của Leonardo, có một quyển sách được nhiều người biết đến với tên gọi Leicester Codex (trước đây là Hammer Codex). Trong quyển sách này, phần lớn nội dung nói về nước và hành vi của nước. Với tính cách phóng khoáng điển hình của một thiên tài thời Phục hưng, Leonardo đã trình bày đan xen những quan sát thực tế, phương pháp ứng dụng kỹ thuật, và những lý luận triết học cùng nhiều hình vẽ chi tiết đến kinh ngạc. Ở châu Âu, Leonardo là một người tiên phong với nhiều ý tưởng đi trước thời đại; nếu sống ở Trung Quốc, hẳn ông đã được nhiều người lắng nghe hơn và sớm sở hữu khối tài sản khổng lồ nhờ kiến thức của mình.
Leonardo cho rằng có một nguồn năng lượng tồn tại trong vũ trụ, đồng thời hiện hữu trên Trái đất cũng như cơ thể con người. Năng lượng đó có cơ chế hoạt động giống như dòng chảy của các dòng sông và kênh rạch. Năm thế kỷ sau, Viktor Schauberger đã phát hiện một nguyên lý tương tự: Trong môi trường nước có sự hiện diện của chuyển động hướng tâm, chuyển động theo hình hyperbol hay xoắn ốc, hệ sinh vật sẽ phát triển ổn định. Ngược lại, các chuyển động ly tâm và phân tán xuất phát từ sức nóng hay sự cháy sẽ cản trở sự phát triển của sinh vật. Ta có thể thấy được điều đó khi nhìn vào ảnh hưởng của năng lượng sinh ra từ sự phân hạch hạt nhân hay các vụ nổ lên sinh vật sống.
Nước và Năng lượng theo Khoa học Trung Quốc
Đối với các nhà khoa học Trung Quốc cổ đại, vũ trụ biến đổi liên tục và được duy trì bởi một hiện thực tối thượng gọi là Đạo. Đạo là Bản nguyên, là Nguồn gốc và là Trật tự của vạn vật. Đạo trong tiếng Trung Quốc còn có nghĩa là “sự hòa hợp” hay “nguyên tắc sống”. Trong thế giới quan của khoa học Trung Quốc, tinh thần, sức khỏe hay thế giới vật chất chỉ đơn giản là những khía cạnh khác nhau của một hiện thực tối thượng.
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Đạo được minh họa qua Thái cực đồ
Đạo được minh họa bởi một khối chất lỏng hình cầu với hai màu khác nhau. Hai màu này tượng trưng cho âm và dương, tức các yếu tố đối nghịch nhau nhưng lại bổ sung cho nhau, vốn là nền tảng của thế giới tự nhiên. Âm và dương là hai khối chất lỏng giống như nước, một màu trắng và một màu đen (đôi khi là đỏ và xanh). Khối cầu chất lỏng được chia làm đôi bởi một đường có hình dạng như chữ S, khiến hai nửa âm-dương trông như đang tìm cách xâm nhập lẫn nhau, đồng thời gợi lên hình ảnh của lốc xoáy. Khi âm-dương tìm cách xâm nhập và tương tác lẫn nhau, Qi - nguồn lực tạo nên sự sống trong vũ trụ được giải phóng, phân tử nước lưỡng cực được hình thành.
Âm-dương không phải là những nguồn năng lượng bất biến hay cố định, nghĩa là khi âm tăng lên thì dương sẽ giảm xuống tương ứng, và ngược lại. Theo thuyết âm dương, xu hướng tập trung vật chất là âm, còn xu hướng phân tán và truyền năng lượng là dương. Hai yếu tố năng lượng này luôn đi cùng nhau, với âm đại diện cho nữ giới và dương đại diện cho nam giới.
Khoa học hiện đại cũng sử dụng một mô hình tương tự để lý giải sự vận động và tiến hóa của vũ trụ dưới tác động của các nguồn lực đối nghịch. Trong mô hình đó, động năng tương ứng với dương, còn lực hấp dẫn - vốn có tác dụng liên kết các thành phần của vật chất - tương ứng với âm. Qi vừa là năng lượng vừa là cấu trúc của vật chất, tương tự các lực và hạt theo giả thuyết của vật lý hạ nguyên tử. Trong tiếng Nhật, qi được gọi là ki. Trong tiếng Phạn, nguồn lực của sự sống này được gọi là chaitanya, gần giống với chai theo cách gọi của người Do Thái.
Đường cong chữ “S” phân cách âm-dương thể hiện trạng thái của chuyển động xoáy, đảo chiều. Nơi âm trở thành dương phản ánh xu hướng của vạn vật trong vũ trụ, đó là mọi thứ đều biến đổi theo thời gian và trở thành những gì đối nghịch với mình: Khối lượng trở thành năng lượng, ngày trở thành đêm, mùa mưa xen kẽ với mùa khô, mùa nóng xen kẽ với mùa lạnh, những thứ ở trên cao có xu hướng xuống thấp, cái ở bên trong có xu hướng hướng ra bên ngoài, và tương tự.
Ngày và đêm cũng là một hiện tượng thể hiện rõ ràng quy luật âm-dương. Ban ngày, dương - ánh sáng và sức nóng của mặt trời - sẽ tăng dần và đạt cực đại vào giữa trưa; lúc này, âm - bóng tối - cũng bắt đầu xuất hiện. Qua buổi trưa, âm tăng dần và đạt cực đại lúc nửa đêm. Lúc đó, dương lại bắt đầu tăng lên và chu kỳ ngày đêm được lặp lại. Trong hình Các yếu tố Âm - Dương dưới đây, bạn có thể thấy mọi khoảnh khắc, mọi hiện tượng đời sống đều là sự pha trộn âm-dương; tỷ lệ pha trộn ấy chỉ mang tính tương đối và có thể thay đổi.
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Các yếu tố Âm-Dương
Trong Thái cực đồ, có hai chấm màu đối nghịch xuất hiện sát đường ngăn cách - trong cực âm có chấm của cực dương và trong cực dương có chấm của cực âm. Ý nghĩa của hai chấm này là khi một trong hai yếu tố năng lượng mở rộng và đạt cực đại, yếu tố đó sẽ cô đọng lại, chuyển sang trạng thái sẵn sàng nảy mầm, chuẩn bị chuyển sang chu kỳ mới. Hình ảnh này tượng trưng cho một quan niệm phổ biến, đó là khi một điều gì đó bị đẩy quá giới hạn, trạng thái đối nghịch của nó sẽ được kích hoạt.
Có thể thấy, mô hình đơn giản của Thái cực đồ đã bao hàm hầu như tất cả các định luật năng lượng. Với nước, Thái cực đồ chính là hình ảnh tượng trưng cho sự vận động của tất cả các tương tác có thể có giữa nguyên tử hydro tích điện dương và nguyên tử oxy tích điện âm. Đồng thời, mô hình này cho thấy một hình ảnh thú vị về các dòng nước - dù liên tục dao động nhưng vẫn duy trì sự đối xứng hoàn hảo.
Năng lượng trong nước
Các nhà khoa học cho rằng bên trong Sao Hỏa có chứa rất nhiều nước, và có thể trước đây, nhiều con sông dài hàng ngàn ki-lô-mét từng hiện hữu trên bề mặt Hành tinh Đỏ (một tên gọi khác của Sao Hỏa). Thế nhưng nhiệt độ trên Sao Hỏa hiện nay quá thấp, khiến vòng tuần hoàn nước không thể diễn ra và vì vậy, nước trên Sao Hỏa đều là nước ngầm đã đóng băng.
Sự thật về nước trên Sao Hỏa mang đến cho chúng ta một góc nhìn thú vị, đó là nước không thể tự nó đảm bảo sự sống có thể nảy sinh. Để trở thành một nguồn lực đem lại sự sống cho Trái đất, nước cần sự trợ giúp của nhiệt độ và năng lượng - sự kết hợp của các nguồn lực vô hình - giúp nước chuyển động.
Trong tiếng Trung Quốc, Qi có nghĩa đen là năng lượng, và các nghĩa bóng như lực, khí, hơi thở, nguyên tắc sống. Qi là yếu tố nguyên bản nhất, tinh tế nhất, đồng thời là yếu tố cấu thành mọi thứ; Qi chính là năng lượng tạo ra tất cả vật chất và sự sống trong vũ trụ.
Năng lượng và khối lượng của một vật là không thể tách rời. Theo công thức của Einstein, chúng ta có thể xác định năng lượng của một vật bằng cách lấy khối lượng của nó nhân với bình phương tốc độ ánh sáng. Chúng ta cũng có thể suy luận rằng một vật thể di chuyển càng nhanh thì càng sở hữu nhiều năng lượng, và sự gia tăng năng lượng sẽ dẫn đến sự gia tăng về khối lượng. Khoa học Trung Quốc cổ đại cũng như vật lý hiện đại đã cho chúng ta thấy rằng các khái niệm về thời gian và không gian có mối quan hệ mật thiết với nhau, dù trước đây những yếu tố này được cho là riêng biệt và không thay đổi.
Nước trong Ngũ hành
Các hình dạng hiện hữu trong tự nhiên thường không bao giờ thẳng hoàn toàn, đặc biệt là những dòng sông. Được truyền cảm hứng từ sự uốn lượn của các dòng sông, người Trung Quốc luôn ưa chuộng cách bố trí đô thị và lối kiến trúc uốn cong với các góc tròn hoặc góc loe, phù hợp với trường năng lượng của các sinh vật sống và môi trường xung quanh.
Từ sự chuyển động của nước, không gian và thời gian trong văn hóa phương Đông là những khái niệm được cho là có tính uốn cong hay diễn ra theo chu kỳ. Theo đó, các sự việc/hiện tượng “chảy” qua các không gian khác nhau của quá khứ, hiện tại và tương lai không bao giờ nằm trên một đường thẳng, mà trên một đường xoắn ốc, tạo ra sự luân chuyển bất tận, giống như nước biển bốc hơi luôn quay về với biển.
Từ thời xa xưa, người Trung Quốc đã đưa ra mô hình thuyết Ngũ hành và xem đó như phương tiện để hệ thống hóa các nguyên tắc chi phối sự thay đổi về không gian - thời gian của tự nhiên. Phương pháp phân chia hiện thực theo Ngũ hành này đã xuất hiện từ thời nhà Thương, cách nay 3.500 năm. Phương pháp này phản ánh khái niệm năm hướng của Trung Quốc, trong đó bốn điểm chính bao gồm đông, tây, nam, bắc, còn điểm thứ năm nằm ở trung tâm chính là nơi chúng ta trải nghiệm.
Thuyết Ngũ hành được xem là thước đo cho các hiện tượng tự nhiên trong tất cả các lĩnh vực Trung Quốc cổ đại, trong đó có y học. Sự tương tác của Ngũ hành được xem xét một cách tổng thể và được cho là nguyên nhân của tất cả các sự việc/hiện tượng tự nhiên. Trong hình Chu kỳ Ngũ hành trong không gian và thời gian, ta có thể thấy thuyết Ngũ hành có cách lý giải khác hợp lý về chu kỳ không gian và thời gian.
Dù ít dù nhiều, vạn vật trong tự nhiên luôn luôn biến đổi hoặc bị biến đổi. Theo thuyết Ngũ hành, tất cả các chiều không gian - thời gian của hiện thực đều được cấu thành bởi năm yếu tố không ngừng vận động và phụ thuộc lẫn nhau (nghĩa đen của “hành” là “đi”), bao gồm Mộc (Gỗ), Hỏa (Lửa), Thổ (Đất), Kim (Kim loại) và Thủy (Nước). Trong thực tế, mọi vật chất đều có cấu trúc và chuyển động giống với dòng chảy của nước.
Trong không gian, vật chất được sắp xếp theo vòng tuần hoàn, với Thổ làm gốc, đóng vai trò trung tâm và tương tác với bốn hành còn lại. Theo Ngũ hành, ý nghĩ của chúng ta được xem là Thổ - yếu tố mang tính tương đối, trung bình trong Ngũ hành - vì thế, nhận thức và phán đoán của chúng ta về các sự vật/hiện tượng cũng chỉ mang tính tương đối.
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Chu kỳ Ngũ hành trong không gian và thời gian
Tương ứng với mỗi hành là danh mục các sự vật/hiện tượng được phân loại cụ thể, bao gồm các nguyên tố, phương hướng, màu sắc, bộ phận cơ thể, cơ quan nội tạng, hoạt động, cảm xúc... Gỗ tươi màu xanh, nhưng khi bốc cháy sẽ biến thành màu đỏ. Đất khô màu vàng, kim loại sáng bóng là màu trắng, còn nước sâu có màu đen. Việc phân loại các khía cạnh khác nhau của hiện thực vật chất trong thuyết Ngũ hành được thực hiện tương tự thuyết Âm dương; theo đó, các sự vật/hiện tượng được đánh giá dựa trên đặc tính của chúng. Vì thế, mọi sự vật/hiện tượng thuộc hành Thủy sẽ phản ánh hành vi của nước ở nhiều góc độ khác nhau.
Trong hình Chu kỳ Ngũ hành trong không gian và thời gian, chúng ta có thể thấy các hành nối tiếp nhau theo trình tự thời gian, tương ứng với các giờ trong ngày hay các mùa trong năm. Trong bảng Các yếu tố được phân chia theo thuyết Ngũ hành sau đây, chúng ta sẽ thấy sự tương ứng của các hành với các cơ quan, màu sắc, mùi vị, diễn biến tâm lý… Bảng phân chia Ngũ hành này cũng giúp ta thấy rõ cuộc đời con người trải qua năm giai đoạn: Khi sinh ra chúng ta mềm mại và đàn hồi như cây non (tương ứng với Mộc), sau đó phát triển, trưởng thành, suy yếu rồi qua đời. Bên cạnh việc chi phối sự thay đổi trong thế giới hữu hình, có thể nhận thấy bằng mắt thường, các yếu tố trong Ngũ hành còn hiện diện trong các hệ quy chiếu vi mô và vĩ mô như Trái đất, cơ thể con người, tâm lý và mọi nguyên tố trong tự nhiên (từ cấp độ hạ nguyên tử đến vũ trụ). Có một điều cần được ghi nhớ, đó là sự tương tác của Ngũ hành diễn ra theo kiểu xoắn ốc, nghĩa là tương tác tiếp theo không bao giờ giống với tương tác đã diễn ra trước đó, cũng như năm nay không thể nào giống như năm trước.
Sự tương tác Ngũ hành diễn ra theo quy luật tương sinh, nghĩa là mỗi hành sẽ kích thích và tiếp năng lượng cho nhau. Mộc khi đốt lên sinh ra Hỏa; Hỏa đốt xong Mộc, sinh tro cho Thổ; từ Thổ sinh ra Kim; từ Kim sinh Thủy - nước nuôi dưỡng thảm thực vật của hành tinh; từ Thủy, Mộc lại được sinh ra. Và cứ như thế, chu kỳ được hoàn thành rồi lại tiếp tục, dù mỗi lần một khác, nhưng sẽ luôn tiếp diễn.
Bên cạnh tương sinh, Ngũ hành cũng tương tác với nhau thông qua luật tương khắc, trong đó mỗi hành sẽ kiểm soát và kìm hãm hành tương khắc với nó. Mộc khắc Thổ, tương ứng với thảm thực vật ngăn chặn lở đất và sụt lún; Thổ khắc Thủy, vì Thổ có thể tạo thành các con kênh và vùng trũng - ao, hồ, sông, biển - để chứa Thủy; Thủy kiềm chế Hỏa vì Thủy có thể dập tắt Hỏa; Hỏa kiểm soát Kim bằng cách nung chảy Kim. Tương tự như tính nghịch lý của nước, mối quan hệ tương khắc giữa các hành tạo nên một hệ thống tổng thể tinh tế, chi phối mối quan hệ giữa các sự vật/hiện tượng trong tự nhiên. Trong hệ thống tổng thể ấy, sự ổn định và bất biến tồn tại song song với sự bất ổn định và biến đổi liên tục.
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Các yếu tố được phân chia theo thuyết Ngũ hành
Theo thuyết Ngũ Hành, Thủy liên quan đến số sáu, màu đen và mặt trăng - thiên thể có tác động đến thủy triều và tạo ra sương sớm. Màu đen ở đây không phải là một màu sắc, mà là biểu hiện của trạng thái không màu, và điều này hoàn toàn tương ứng với tính không màu của nước. Màu đen cũng đại diện cho tất cả những gì tối tăm và bí ẩn. Thủy tương ứng với hướng bắc, mùa đông và cái lạnh vì vào mùa đông, nước hóa thành băng và tuyết. Trong cơ thể con người, Thủy ảnh hưởng đến hoạt động của thận và bàng quang. Giác quan liên quan đến Thủy là thính giác; bộ phận cơ thể liên quan đến Thủy là xương. Âm thanh thuộc Thủy là tiếng thở than, phẩm chất thuộc Thủy là trí tuệ, và hoạt động thuộc Thủy là lưu trữ. Ngoài ra, Thủy còn là yếu tố nuôi dưỡng tóc và trí não.
Cách đây hàng ngàn năm, người Trung Quốc đã phát hiện một trong những tính chất cơ bản của nước, đó là khả năng bảo quản hoặc lưu trữ các chất, bất kể hữu hình hay vô hình. Tính chất này được thể hiện rõ ràng qua việc sử dụng nước đá để bảo quản các chất quan trọng. Bên cạnh việc tác động đến vật chất bên ngoài, khả năng lưu trữ của nước còn liên quan mật thiết đến các hoạt động bên trong cơ thể chúng ta, bao gồm quá trình lập luận, học hỏi bằng cách lắng nghe, hình thành cũng như duy trì ký ức.
Cảm xúc liên quan đến Thủy là nỗi sợ hãi, điều luôn “ám ảnh” con người từ thuở sơ khai. Nỗi sợ này cũng giống như nước, vừa là trở ngại lớn nhất của loài người vừa vô cùng cần thiết cho loài người, vì đó là yếu tố giúp ta tồn tại. Nỗi sợ hãi kích thích bản năng sinh tồn và kích hoạt hệ thống phòng vệ của chúng ta, nhưng nó cũng có thể làm tê liệt chúng ta. Nỗi sợ hãi không được kiểm soát trong một thời gian dài sẽ phá hủy tiến trình vận động, tạo ra sự trì trệ. Giống như nước, nỗi sợ hãi bị dồn ứ quá lâu có thể gây hại cho sự sống.
Thuyết Gaia
Những phi hành gia đầu tiên bay vào không gian đã hoàn toàn mê đắm khi được thấy toàn cảnh Địa cầu: Khối cầu tuyệt đẹp với hai màu xanh trắng đan xen, trông như một giọt nước khổng lồ đang phát sáng giữa vũ trụ đen kịt. Với 70% diện tích bề mặt được bao phủ bởi nước, có lẽ hành tinh của chúng ta nên được đặt tên là Thủy cầu, thay vì Địa cầu.
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Thủy cầu
Năm 1972, hai nhà khoa học nổi tiếng - nhà hóa học James Lovelock và nhà vi sinh vật học Lynn Margulis - đã công bố một bài nghiên cứu rằng Trái đất nên được coi là một cơ quan sống khổng lồ, chứ không phải một khối đá trơ vô tình có ích cho sự sống. Bài luận này được xem là nền tảng đầu tiên của giả thuyết Gaia, hay còn gọi là lý thuyết Gaia.
Quá trình liên tục phục hồi và tái tạo tế bào giúp các sinh vật nhanh chóng thích nghi với môi trường sống. Quá trình này được gọi là cân bằng nội môi, trong đó từng yếu tố, từng bộ phận riêng lẻ sẽ kết hợp với nhau để duy trì trạng thái cân bằng của chủ thể. Theo thuyết Gaia, sinh quyển và thạch quyển chính là các cơ quan phụ thuộc lẫn nhau của một chủ thể duy nhất, của “sinh vật sống” lớn nhất trong hệ mặt trời, được gọi là Trái đất. Tương tự các sinh vật sống, Trái đất duy trì trạng thái cân bằng nội môi thông qua các tác động vật lý và phản ứng hóa học diễn ra trong dung môi tương thích, đây cũng là lý do khiến chức năng tích hợp của nước trở nên quan trọng đối với cả hành tinh.
Các phần khác nhau của thế giới động vật, thực vật và khoáng sản tương tác hài hòa với nhau, như các cơ quan của cùng một sinh vật. Con người chúng ta giống như những tế bào trong khối mô loài người, một phần của sinh vật mang tên Trái đất. Trời và Đất đã tạo ra một thực thể sống, và trên thực thể sống đó có chứa nhân loại. Theo quan điểm mô-đun cũng như góc nhìn tổng thể về sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các bộ phận, từng “tế bào” nhân loại cũng có thể được xem như một hành tinh thu nhỏ. Đây là quan điểm đặc trưng của hệ tư tưởng phương Đông, đồng thời cũng từng phổ biến trong các phong trào thần bí hay trong thời Phục hưng ở phương Tây.
Với thổ dân Úc cũng như trong nhiều nền văn hóa duy linh khác, Trái đất là sinh-vật-mẹ, được cấu thành bởi các thực thể tâm linh cư trú ở những nơi cụ thể. Vì lợi ích về sức khỏe và tinh thần của chúng ta phụ thuộc vào tình trạng của hành tinh mẹ, chúng ta phải quan tâm đến Trái đất và không được làm hại Trái đất. Theo thuyết Gaia, cấu tạo của hành tinh mẹ cũng giống như cơ thể con người; trong đó, sông ngòi và kênh rạch chính là hệ tuần hoàn, còn núi, thung lũng và đồng bằng chính là diện mạo.
Giống như hầu hết thực thể sống, nước có cơ chế hoạt động của riêng nó. Một giọt nước chứa đựng trong đó một thế giới thu nhỏ với nhiều chất và tế bào sống khác nhau. Thế giới đó có thể tạo ra rung động và phản ứng với các rung động. Các mô hình và cơ chế hoạt động của nước có thể được tìm thấy trong cơ thể chúng ta, trong Trái đất, hay thậm chí trong cả vũ trụ. Giọt nước dù nhỏ, nhưng lại bao hàm và đại diện cho toàn vũ trụ.
Hiện nay, thuyết Gaia ngày càng được nhiều nhà khoa học đón nhận, đặc biệt kể từ khi xuất hiện lý thuyết về sự phức tạp và các nghiên cứu mới nhất về siêu quần thể.
Siêu quần thể là một thực thể được hình thành bởi một nhóm các đơn vị riêng lẻ có hành vi đồng bộ, mang đến lợi ích chung cho cả tập thể, tương tự định nghĩa truyền thống về quần thể. Ong và kiến là những ví dụ dễ thấy nhất về một nhóm cá thể tự kết hợp với nhau thành một tổng thể phức tạp và cùng nhau tồn tại. Trong một quần thể như thế, kết quả lao động của toàn tập thể (khi phối hợp với nhau) luôn lớn hơn kết quả lao động của từng cá thể cộng lại (nếu hoạt động riêng lẻ). Xã hội côn trùng là một tổng thể hài hòa, sở hữu bản sắc riêng và mục đích tồn tại với tầm quan trọng vượt xa những gì từng cá thể riêng lẻ sở hữu. Chẳng hạn, từng con kiến trong một đàn đều “biết” chính xác nó phải hoạt động nhiều đến mức nào để tạo ra nhiệt lượng cần thiết, nhằm duy trì nhiệt độ tối ưu cho sinh sản.
Mọi sinh vật sống đều là một hệ thống có tổ chức của nhiều cơ quan, bộ phận. Các cơ quan này được cấu thành từ mô. Mô được tạo nên từ những tế bào có chứa các vật liệu hay thông tin di truyền như DNA, ty thể. Và nước là chất hiện hữu ở mọi bộ phận của một sinh vật sống. Tất cả các bộ phận này phụ thuộc lẫn nhau, vì tất cả đều cần thiết cho hoạt động ổn định của tổng thể. Mỗi bộ phận là một mô-đun có cơ chế hoạt động tương tự nhau, được lặp lại ở các quy mô khác nhau. Theo định nghĩa này, Trái đất có thể được xem là một siêu quần thể, và để hiểu được siêu quần thể này hoạt động thế nào, chúng ta cần nhìn vào tổng thể.
Lời kể của Kinh Thánh về Sáng Thế và nghiên cứu khoa học về hóa thạch có một điểm chung: Loài người là mắt xích cuối cùng trong chuỗi tiến hóa bắt đầu từ nước, chất mà trước đó đã mang tới sự sống cho thực vật cũng như động vật. Mọi bộ phận của “thực thể sống” Trái đất đều khởi nguồn từ nước. Có vẻ như mục đích của quá trình tiến hóa và phát triển trí khôn là xây dựng một thế giới ngày càng đối xứng, trật tự, đa dạng và hài hòa hơn.
Cũng theo giả thuyết trên, khi một loài mới, hoặc một thực thể vật lý hay hóa học mới xuất hiện trong tự nhiên, thực thể đó sẽ hoàn toàn vượt trội so với tổng các thành phần đơn lẻ cộng lại. Hiện tượng này được thể hiện rõ ràng qua tổ ong được xây nên từ công sức của ong đực và ong thợ, qua các mô được tạo thành từ hệ thống các tế bào, các cơ quan được tạo thành mô, và qua con người được tạo nên từ những suy nghĩ, cảm xúc cũng như hành động. Khi hiểu theo nghĩa rộng hơn, giả thuyết này cũng có thể áp dụng cho cơ chế hoạt động của một nhóm người, có thể là một đội thể thao hoặc một nhóm cử tri hoặc một quốc gia. Những người trong cùng một nhóm như thế sẽ kết hợp với nhau để đạt được mục tiêu chung, và sức mạnh của cả nhóm sẽ vượt qua sức mạnh của từng cá thể trong nhóm cộng lại.
Tiến hóa thông qua hợp tác
Nước là chất đảm bảo trạng thái cân bằng nội môi của “sinh vật” Trái đất, giúp quá trình “giao tiếp” giữa các bộ phận hữu cơ và vô cơ của Trái đất diễn ra liền mạch. Phân tử nước là những phân tử luôn vận động, được thể hiện rõ qua quá trình bốc hơi, ngưng tụ, tạo mưa và tích trữ nước. Chu trình này thực chất là quá trình trao đổi chất của Trái đất, bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài như chu kỳ ngày-đêm được tạo ra bởi Mặt trời và Mặt trăng, cùng sự oanh tạc của những “sao chổi nhỏ” đầy nước từ vũ trụ.
Leonardo da Vinci đã ví Trái đất như một sinh vật được nuôi dưỡng bởi hệ thống mạch máu bao gồm đại dương, sông hồ, và các mạch nước ngầm. Trái đất của chúng ta thật sự là một hành tinh “đẫm nước”, và các tế bào trong cơ thể chúng ta cũng thế.
Cơ sở của các dự báo khí tượng là dựa trên những gì diễn ra ở các đại dương - nơi diễn ra hoạt động trao đổi nhiệt và hơi nước, từ đó dẫn đến các hiện tượng diễn ra trong bầu khí quyển. Các đại dương tương tác với nhau thông qua các dòng chảy bề mặt do gió điều khiển, và những dòng chảy này là yếu tố quy định khí hậu.
Nước và thế giới sinh học là hai yếu tố không thể tách rời, luôn phụ thuộc lẫn nhau. Vòng tuần hoàn nước bị chi phối bởi những chu kỳ sinh học diễn ra trong các đại dương. Mây tồn tại nhờ tảo. Khi tảo phân hủy, khí dimethyl sulphide được giải phóng. Khí này sẽ bị oxy hóa bởi khí oxy trong không khí và cho ra khí axit sulfuric và axit methano sulphonic. Các khí axit này trộn lẫn với hơi nước, và khi đạt đến độ cao nhất định, bão hòa với hơi nước và tạo thành các đám mây.
Mọi thực thể sống, dù to lớn như Trái đất hay nhỏ bé như sinh vật đơn bào, đều cần có nước, tức là bên trong có chứa nước và bên ngoài được bao bọc bởi nước. Cũng theo thuyết Gaia, khí hậu và tất cả các thực thể sống - cả lớn lẫn nhỏ - có quan hệ mật thiết với nhau. Thiên nhiên được cấu thành từ tương tác của các thực thể có vẻ như hoàn toàn khác biệt nhau, nhưng thật ra các thực thể đó lại là những khía cạnh không thể tách rời của cùng một tổng thể thống nhất.
Một mặt, thuyết Tân Darwin về tiến hóa lý giải rằng thông qua quá trình chọn lọc tự nhiên để thích nghi - những đột biến ngẫu nhiên của vật liệu di truyền nhằm mang lại khả năng sống sót cao hơn - các hệ thống có trật tự trong tự nhiên được hình thành. Mặt khác, lý thuyết về sự phức tạp cho rằng trật tự được kích hoạt từ bên trong và do đó là một thuộc tính của chính hệ thống. Điều này làm cho quá trình tiến hóa không còn là vấn đề liên quan đến sự đột biến của từng cá thể sinh vật, mà là sự hợp tác giữa các hệ khoáng chất, thực vật và động vật được tích hợp trong quá trình tiến hóa của hành tinh. Khác với chủ nghĩa Tân Darwin, theo quan điểm mới này, sự tiến hóa không bị chi phối bởi “đột biến ngẫu nhiên”, đồng thời phản ánh quan niệm của con người về một xã hội lý tưởng: Khi hợp tác vì lợi ích chung của cả cộng đồng, mỗi cá nhân trong cộng đồng đó cũng được hưởng lợi. Quá trình tiến hóa được dẫn dắt bởi một nguồn lực nội tại, vượt xa lợi ích cá nhân (còn gọi là “gien ích kỷ”). Hành vi của loài kiến là một ví dụ hữu ích. Khi số cá thể trong đàn tăng lên, từng con kiến sẽ tự động có các hành vi mới, phối hợp với nhau để thích nghi với sự thay đổi. Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng của sự hợp tác trong quá trình tiến hóa của loài kiến.
Có thể nói sự tiến hóa của các sinh vật phụ thuộc vào sự phát triển của môi trường nước xung quanh chúng. Sự tương tác giữa toàn địa cầu và các bộ phận của nó sẽ khiến chúng ta phải cẩn thận hơn đối với tự nhiên. Những người muốn hiểu và bảo vệ Trái đất, thay vì áp dụng quan điểm của một chuyên gia, hãy sẵn sàng nhìn nhận như một bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ y học tổng thể. Hãy ghi nhớ và áp dụng lời thề Hippocrates với Trái đất (như với bất kỳ bệnh nhân nào): Primum non nocere - Đầu tiên không gây hại.



Chương 3 
Trật tự xuất hiện từ sự hỗn loạn 
“Nước ở trạng thái tự nhiên cho chúng ta thấy nó muốn chảy như thế nào và chúng ta phải tuân theo mong muốn của nó.”
- Viktor Schauberger
Khi bị buộc phải bất động, dòng nước có thể biến từ nguồn sống thành cỗ máy mang đến chết chóc và tai họa. Sự hỗn loạn kích hoạt các đặc tính duy trì sự sống của nước và giữ cho nước sống, theo đúng nghĩa đen. Trước đây tuy không làm việc cùng nhau, nhưng hai nhà nghiên cứu tiên phong đã đưa ra cùng một kết luận: Nước có khả năng trị liệu khi được kích hoạt bởi sự hỗn loạn có kiểm soát. Người thứ nhất là Christian Friedrich Hahnemann (1755-1843), một bác sĩ người Đức, cha đẻ của y học vi lượng đồng căn. Hahnemann khẳng định thuốc được pha loãng trong nước theo một tỷ lệ nhất định sẽ có dược tính cao hơn. Người còn lại chính là Viktor Schauberger, nhà phát minh người Áo mà chúng ta đã tìm hiểu ở phần đầu.
Theo Schauberger, nước được kích hoạt ở nhiệt độ thấp, có được nhờ bóng râm của hệ thực vật và đá xung quanh. Tính linh hoạt cũng như hoạt động sinh học của nước tăng dần và đạt mức tối đa ở 4oC. Trên 4oC, những thuộc tính trên giảm dần vì khi đó, vi khuẩn gây bệnh dễ dàng sinh sôi. Ngày nay chúng ta biết rằng nước lạnh hấp thụ nhiều oxy hơn nước ấm, và điều này càng cho thấy Schauberger đã tư duy đúng hướng.
Với những hiểu biết đi trước thời đại, Schauberger tin chắc chỉ cần nhiệt độ thay đổi khoảng 0,1oC thì dòng chảy và khả năng chịu tải của nước cũng bị thay đổi. Khi áp dụng những hiểu biết của mình vào việc chế tạo máng trượt để vận chuyển gỗ, Schauberger đã “thách thức” cả định luật Ác-si-mét vì đã khiến các khúc gỗ và đá có trọng lượng riêng lớn hơn nước nổi trên nước như lông vũ.
Vì nước có vai trò quan trọng đối với sinh quyển, con người không nên can thiệp vào dòng chảy tự nhiên của nước, để nước có thể duy trì những đặc tính của nó - thay đổi hướng chảy và hình thành các xoáy nước. Nước ở đáy sông liên tục chịu sự ma sát của trầm tích và phù sa, vì thế nước dưới đáy di chuyển chậm hơn nước trên mặt sông, khiến tính đối xứng của dòng chảy bị gián đoạn, tạo ra chuyển động xoáy. Khi nước cuốn trầm tích ở một bên bờ sông, bồi đắp vào bờ còn lại, độ cong của con sông sẽ tăng lên và dòng chảy sẽ bị tác động. Từ đó ta thấy nước có khả năng chuyển đổi linh hoạt từ đối xứng này sang đối xứng khác, và khả năng này chính là nền tảng phát triển của các hệ sinh vật.
Một dòng sông “khỏe mạnh” sẽ bồi đắp đều hai bên bờ và được bảo vệ bởi thảm thực vật mọc trên bờ. Trái lại, một dòng sông “ốm yếu” sẽ cuốn theo hàng tấn bùn và trầm tích dưới lòng sông, gia tăng khoảng cách giữa đáy và bờ. Khi đổ ra biển, dòng sông “ốm yếu” đó sẽ làm nhiễu loạn cả vùng biển.
Schauberger đã đưa ra một nguyên tắc tổng thể mang tính đột phá, đó là “một con sông nên được điều tiết bởi dòng chảy của chính nó, chứ không phải bởi bờ sông”. Chuyển hướng dòng sông bằng cách xây dựng những bờ kè thẳng đứng bằng bê tông tức là tuyên án tử cho tất cả các dạng sống bên trong và xung quanh dòng sông đó.
Nhờ thành công với hệ thống máng dẫn ngoằn ngoèo và khéo léo, Schauberger được chính phủ Áo bổ nhiệm làm cố vấn chính thức cho công tác vận chuyển gỗ. Chức vụ này khiến không ít đồng nghiệp của Schauberger ghen tị. Nhiều người còn phản đối dữ dội vì không muốn nhận lệnh từ một người không có chuyên môn. Những người khác cố gắng bắt chước thiết kế của Schauberger, nhưng luôn gặp trục trặc; đến lúc thật sự không còn cách nào khác thì họ mới miễn cưỡng mời Schauberger đến để giải quyết vấn đề.
Những kẻ ganh ghét Schauberger quyết định kiện lên Quốc hội, và kết quả là ông bị cắt giảm lương. Thật dễ hiểu khi Schauberger cuối cùng cũng từ chức. Dù đã làm việc và theo đuổi nghiên cứu của mình trong các dự án máng dẫn khắp châu Âu, kéo dài từ những năm 1920 sang những năm 1930, nhưng ông vẫn luôn bị các kỹ sư cũng như nhà khoa học xem thường.
Schauberger nhận thấy đặc tính của nước thay đổi dựa trên các yếu tố mà trước đó ông không ngờ tới. Chẳng hạn, “đuôi” của một loài tảo hướng ngược chiều dòng chảy là một dấu hiệu tốt, vì điều này có nghĩa là năng lượng ẩn của nước đang ở nhiệt độ phù hợp. Khi mảng xanh quanh dòng sông không còn, tảo là yếu tố đầu tiên thay đổi, hoặc thay đổi cấu hình hoặc biến mất hoàn toàn, khiến dòng sông mất đi phần lớn sức sống.
Schauberger xem nước là một thực thể sống. Ngày nay, chúng ta thường mô tả phương pháp nghiên cứu ông từng vận dụng bằng các cụm từ như “phù hợp với hệ sinh thái” hay “chú trọng tổng thể”. Phá rừng không chỉ gây lở đất, lở tuyết và xói mòn nghiêm trọng, mà còn thay đổi hoàn toàn các dòng sông trên toàn thế giới. Những dòng nước trong suốt trước đây giờ trở nên đục ngầu, chứa đầy cỏ và vô số mảnh vụn. Không có hệ thống rễ cây để giữ bờ, các dòng sông tự làm xói mòn hai bên bờ; hậu quả là nhiều con sông bị ngập tràn bờ khi có mưa lớn và trở nên khô hạn khi mùa khô đến. Năm 1951, Schauberger và Walter - con trai ông đồng thời là một kỹ sư - đã cùng nhau thành lập một tổ chức nhằm mục đích bảo vệ và tái sinh rừng. Đây được xem là tổ chức đầu tiên trên thế giới được thành lập để bảo tồn rừng. Khi đó, họ đã biết những gì chúng ta có thể thấy rõ ràng ở hiện tại: Phá rừng khiến nước mất đi sức mạnh và sức sống, tương tự sinh vật bị suy yếu do sốt.
Hiểu về nước và mô phỏng nước
Schauberger nhận ra rằng nước có chuyển động hướng tâm, hyperbol hay xoắn ốc khi nhiệt độ giảm - lúc này các phân tử nước cũng co lại và cô đặc hơn - đồng thời, các chuyển động đó là yếu tố thúc đẩy các sinh vật sống phát triển. Chính những chuyển động của nước đã xác lập trật tự của các hệ thống phức tạp, đa dạng.
Chuyển động xoắn ốc có thể được tái tạo trong phòng thí nghiệm bằng cách cho nước chảy qua các ống dẫn đặc biệt có hình sừng linh dương. Các nhà nghiên cứu đã rất ngạc nhiên khi thấy rằng so với các dạng chuyển động khác, chuyển động xoắn ốc làm giảm sức cản của vật chứa xuống gần bằng 0, cho phép nước chảy tự do hơn, gần giống với dòng chảy và tốc độ tự nhiên của nước.
Nhà phát minh đơn độc này đã dành nhiều năm để phát minh những cỗ máy nhằm tối ưu hóa năng suất của nước. Schauberger đã thiết kế một tuabin sản xuất năng lượng sạch với hệ thống các ống xoắn ốc làm bằng vật liệu được nghiên cứu cẩn thận. Khi đi qua hệ thống này, nước có những chuyển động như đang lướt qua mang và cơ thể của một con cá đang bơi. Schauberger đã đạt được một số kết quả khả quan, nhưng cuối cùng ông không thể kiểm soát được nguồn năng lượng quá lớn phát ra từ cỗ máy này.
Đối với Schauberger, nước ngầm được bơm lên để uống là nước “chưa trưởng thành”, vì nước ngầm thiếu đi một thuộc tính quan trọng chỉ có thể có được bằng cách hoàn thành chu trình thủy văn, đó là trở lại bề mặt Trái đất một cách tự nhiên. Thật ra ông nghĩ nước này còn có thể gây hại, rút cạn sinh lực của những người uống nó; thậm chí sẽ còn nguy hiểm hơn nữa nếu nước được dẫn bằng hệ thống ống kim loại, vì ông cho rằng kim loại sẽ “giết chết” những đặc tính có lợi của nước. Nước mặt - nước từ các nguồn trên mặt đất - có những tính chất vượt trội và vì thế thích hợp để làm nước uống. Schauberger phát hiện khi uống một lít nước mặt - có trọng lượng tương đương một ki-lô-gam - trọng lượng cơ thể chỉ tăng từ ba trăm đến bốn trăm gam sau quá trình chuyển hóa và hấp thu của cơ thể.
Về sau, người ta đã chứng minh được rằng khi đặt ống dẫn nước, ngoài hình dạng và hướng thì chất liệu của ống cũng tác động đến dòng chảy. Điều này hoàn toàn khớp với dự đoán của Schauberger. Theo Schauberger, trở lực của đồng kém hơn thủy tinh; vì vậy trong các phát minh của mình, ông chỉ dùng những ống dẫn được làm bằng đồng hoặc bạc để nước có thể chảy càng giống với nước trong tự nhiên càng tốt.
Schauberger cho rằng nên dùng ống gỗ để dẫn nước uống, thay vì dùng ống kim loại hay bê tông. Gỗ có hiệu suất thủy lực vượt trội, đồng thời một vật chứa làm từ chất liệu tự nhiên như gỗ có độ bền tương đương kim loại, đặc biệt khi gỗ được cách nhiệt bên ngoài bằng một lớp cát.
Cũng theo Schauberger, sử dụng clo, hợp chất bạc hoặc tia cực tím để khử khuẩn hay tiệt trùng nước uống có thể gây ung thư. Sau khi tiếp xúc với các chất độc hại, dù có được tinh lọc lại thì nước cũng đã bị tước đi nguồn năng lượng ban đầu. Schauberger còn cho rằng khi ăn trái cây hoặc rau quả được trồng trên vùng đất đã được xử lý hóa học, trạng thái cân bằng năng lượng trong cơ thể con người có thể bị phá vỡ, khiến chúng ta dễ mắc bệnh thoái hóa và nhiễm trùng về sau. Và có vẻ như một dự đoán khác của ông sắp trở thành sự thật: Vài chục năm nữa (so với thời của Schauberger), một chai nước có thể sẽ đắt hơn một chai rượu.
Những năm 1930, Schauberger đã đăng ký bằng sáng chế cho một thiết bị có chức năng tái kích hoạt cơ chế sinh học của nước. Thiết bị này dẫn “nước bất hoạt” đi theo đường xoắn ốc hướng tâm, đồng thời tạo môi trường nhiệt độ tối ưu, tức 4oC (còn gọi là “không độ sinh học”). Các khoáng chất và khí cacbon dioxide (CO2) cũng được thêm vào để giúp nước khôi phục trạng thái tự nhiên. Thiết bị này thực chất là một hệ thống đẩy nhanh các bước của chu trình thủy văn. Theo quan điểm về hóa học và vật lý, thiết bị của Schauberger có thể tạo ra một loại nước có tất cả các đặc tính của nước khoáng lấy từ suối nước nóng. Thiết bị có hình dạng như một quả trứng, kín khí, có cơ chế khuấy động để nước có thể chuyển động theo dạng xoắn ốc như trong tự nhiên.
Năm 1934, một năm kể từ khi Adolf Hitler lên làm Thủ tướng Đức, ông đã mời Schauberger đến Thành phố Berlin để tham khảo ý kiến của nhà phát minh này về tình trạng sông ngòi ở Đức. Vốn là người thẳng thắn, Schauberger không ngần ngại trả lời nhà độc tài rằng với những công nghệ mà các nhà khoa học hiện đang áp dụng, nước Đức sẽ bị phá hủy, thay vì phát triển. Với tham vọng xây dựng một Đế chế có thể tồn tại ít nhất 2.000 năm, Hitler khó lòng chấp nhận lời tiên tri của Schauberger về nguy cơ sụp đổ của chế độ. Và tất nhiên sau lần gặp mặt này, Hitler không bao giờ mời Schauberger đến để tham vấn ý kiến nữa.
Dù vậy, sau khi sáp nhập Áo năm 1938, Đức Quốc xã luôn “để mắt” đến những hoạt động của Schauberger. Dù không được mọi người chú ý đến, nhà phát minh người Áo đã xây một phòng thí nghiệm để nghiên cứu cách tạo ra điện bằng các ống dẫn mỏng có áp suất thấp. Tuy nhiên khi chiến tranh nổ ra, Schauberger bị buộc phải tham gia một dự án, trong đó ông phải hợp tác để chế tạo một “đĩa bay” chạy bằng khí và nước. Kết quả thử nghiệm sơ bộ khá khả quan, nhưng nơi tiến hành dự án này đã bị phá hủy sau một đợt tấn công của quân đội Nga.
Sau khi chiến tranh kết thúc, Schauberger đã dành hẳn mười năm để nghiên cứu phương pháp canh tác của nông dân Áo. Mục tiêu của ông là tìm ra cơ chế của một số hiện tượng bí ẩn liên quan đến từ tính của đất, nước, cũng như tác động của các yếu tố này đối với sự sinh trưởng và chất lượng của vụ mùa. Cũng trong khoảng thời gian đó, ông đã thiết kế một chiếc máy cày đặc biệt có dạng xoắn ốc nhằm cải thiện chất lượng của đất.
Schauberger đã viết một bài tiểu luận với tựa đề Natural Farming (tạm dịch: Nông nghiệp thuận tự nhiên). Trong tiểu luận đó có rất nhiều tư liệu thú vị, đúc kết từ sự quan sát tỉ mỉ của Schauberger về những người nông dân có những vụ mùa thành công nhất. Chẳng hạn để làm cho đất màu mỡ hơn, không nên đào sâu các luống nhằm mục đích loại bỏ thảm thực vật hiện có, vì thảm thực vật đó phần nào giúp che phủ bề mặt các luống. Những cuộc thử nghiệm được thực hiện với lưỡi cày bằng đồng đặc biệt đã chứng minh giả thuyết của ông. Nhưng giả thuyết này không được ủng hộ vì không mang lại lợi ích kinh tế: Thời điểm đó, chính phủ Áo đang bảo trợ cho nông nghiệp và khuyến khích sử dụng các hỗn hợp phân nitơ để bón cho cây trồng.
Về sau Schauberger phá sản, ông đơn độc và không còn khả năng theo đuổi những nghiên cứu của mình. Năm 1958, một số nhà đầu tư Mỹ bắt đầu quan tâm đến những cỗ máy tạo ra năng lượng “sạch” của Schauberger; nhưng cũng trong năm đó, ông qua đời.
Không phải tất cả các ý tưởng của Schauberger đều đã được thử nghiệm; nếu thử nghiệm tất cả, có lẽ một số ý tưởng sẽ được chứng minh là sai. Nhưng như Stephen Jay Gould - nhà sử học lừng danh người Mỹ - nhận định, “Can đảm là dám phạm lỗi”. Dù sao đi nữa, những giả thuyết của Schauberger vẫn thu hút không ít sự ủng hộ của giới học thuật Bắc Âu cũng như những nhà khoa học đến từ các nước nói tiếng Anh.
HỆ QUẢ KHÔN LƯỜNG CỦA ĐẬP NƯỚC
Với trực giác nhạy bén, Schauberger từng nhấn mạnh rằng khai thác thủy điện hoặc cố tình thay đổi dòng chảy của nước sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường tự nhiên. Ngày nay, những lo ngại của ông đã trở thành hiện thực: Sông ngòi giờ đây chứa đầy bùn cũng như vô số mảnh vụn, lũ lụt thường xuyên xảy ra dù lượng mưa tăng không đáng kể. Chúng ta đang phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải: Đất mặt bị xói mòn, diện tích đất trồng bị thu hẹp, rừng và động vật hoang dã cũng dần biến mất.
Giờ đây, khoa học “chính thống” cuối cùng cũng thừa nhận can thiệp vào dòng chảy tự nhiên của các con sông chính là nguyên nhân khiến các vùng đất quanh sông bị nghèo hóa, cả đất mặt lẫn các tầng đất bên dưới. Luna Leopold - nhà thủy văn học người Mỹ - đã chỉ ra hậu quả của hoạt động phân luồng hoặc cố tình kéo dài các con sông ở Mỹ. Nỗ lực điều tiết lũ lụt của quốc gia này đã phản tác dụng, làm tăng tần suất lũ lụt. Những đập nước và công trình bằng xi măng dọc theo các tuyến đường thủy đã làm đảo lộn cơ chế tự điều chỉnh của các hệ sinh thái. Hiện nay, trên thế giới có khoảng 40.000 đập lớn (cao từ 15 mét trở lên) và hơn 800.000 đập nhỏ, phần lớn được xây dựng trong nửa đầu thế kỷ XX.
Không thể nào liệt kê hết những thiệt hại về môi trường do các con đập gây ra, từ mất đi nguồn đất vốn giàu tài nguyên thiên nhiên cũng như hệ động thực vật đặc trưng, đến mất cả tiềm năng du lịch. Thêm vào đó, chất hữu cơ bị phân hủy - có thể gây độc - thường dễ tích tụ thành nhiều lớp dưới đáy đập. Những chất hữu cơ này khi kết hợp với trầm tích chứa kim loại nặng có thể phá hủy hệ động thực vật thủy sinh trong vùng nước đó.
Xuất phát từ hoạt động xây dựng đập của Mỹ, ước tính hơn một nửa số cá từng sinh sống dọc bờ Thái Bình Dương của nước này đã biến mất. Thủy điện được đa số chúng ta coi là nguồn năng lượng “sạch” so với dầu khí và than đá, được xếp chung với các nguồn năng lượng xanh khác như năng lượng gió hay năng lượng mặt trời. Nhưng cách nhìn nhận này hoàn toàn sai lầm.
Theo nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Hamburg (Đức) và Viện nghiên cứu Biển Baltic, một con đập trên sông Danube2 đã thúc đẩy sự sinh sôi của một loại tảo có khả năng giết chết các sinh vật thủy sinh khác ở Biển Đen. Nguyên nhân là con đập đã kìm hãm quá trình ăn mòn tự nhiên của dòng sông, khiến lượng silicat3 giảm mạnh, và silicat càng giảm thì tảo sẽ càng tăng. Để hình dung được mức độ nghiêm trọng, bạn phải hiểu rằng đến 80٪ lượng silicat của Biển Đen4 được cung cấp bởi sông Danube.
2 Sông Danube là con sông dài thứ hai ở châu Âu (xếp sau sông Volga ở Nga). Sông dài 2.850 km, bắt nguồn từ Đức, chảy qua nhiều nước Trung Âu cũng như Đông Âu, và đổ vào Biển Đen.
3 Silicat là hợp chất có chứa silic. Phần lớn các silicat là oxit, tức hợp chất có chứa oxy và silic. Khoáng vật silicat là lớp khoáng vật quan trọng, chiếm khoảng 90% thành phần vỏ Trái đất.
4 Biển Đen, hay Hắc Hải, là một biển nội địa nằm giữa vùng Đông Nam châu Âu và vùng Tiểu Á. Biển Đen có diện tích khoảng 422.000 km2, giáp với các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria, Romania, Ukraine, Nga, và Georgia.
Tình trạng giảm mạnh silicat cũng đã được ghi nhận ở sông Rhine, châu Âu và sông Mississippi (Mỹ). Tuy hai dòng sông này không bị chặn lại bởi các con đập, nhưng lại phải chịu nhiều tác động nhân tạo ở hai bên bờ sông. Tương tự, đập Aswan trên sông Nile của Ai Cập cũng làm thay đổi hệ sinh thái của cả khu vực phía đông Địa Trung Hải.
Những trận lũ lụt với sức tàn phá kinh hoàng ở Mozambique năm 2000 là hậu quả của quản lý yếu kém: Các đập ở Nam Phi ồ ạt xả lũ dẫn đến lũ lụt, khiến hàng ngàn người thương vong, hơn nửa triệu người mất nhà cửa. Trên thế giới còn nhiều khu vực có nguy cơ lũ lụt gây thiệt hại cao, chẳng hạn như đập Tam Hiệp khổng lồ của Trung Quốc ở hạ lưu sông Dương Tử, đập Sardar Sarovar và đập Tehri ở Ấn Độ. Trong số đó, đập Sardar Sarovar là minh chứng khổng lồ cho sự liều lĩnh của con người: Đập được xây trên vùng đất thường xuyên xuất hiện các cơn địa chấn, ngay sát nơi giao nhau của ba đường đứt gãy.
Tuy nhiên, đã có những dấu hiệu cho thấy mọi người đã hiểu được sự tai hại của các con đập. Năm 1996, một sự kiện chưa từng có tiền lệ đã xảy ra ở Thành phố Newport, bang Vermont: Một con đập trên sông Clyde đã bị phá bỏ vì những lý do liên quan đến môi trường. Trong những lý do đó, quan trọng nhất là số lượng cá hồi ngày càng sụt giảm. Kể từ khi đập trên sông Clyde được phá bỏ, một chiến dịch đã được ráo riết tiến hành ở Mỹ nhằm phá bỏ càng nhiều đập càng tốt, đặc biệt là những con đập có ảnh hưởng nặng nề đối với sự cân bằng sinh thái của vùng đất xung quanh.
Bên cạnh những lý do về môi trường thì còn một nguyên nhân liên quan đến kinh tế: Chi phí sửa chữa và bảo trì các con đập hiện có cao hơn nhiều so với chi phí để phá bỏ hoàn toàn.
Năm 1929, Schauberger đã đăng ký bằng sáng chế cho một thiết bị có chức năng khôi phục tình trạng ban đầu của đáy sông. Thiết bị này sẽ khuấy động nước để tạo ra dòng chảy xoắn ốc dọc theo trục của dòng nước. Schauberger cũng từng đề nghị cải tạo sông Rhine, nhưng như thường lệ, không ai lắng nghe ông.
Với tình trạng hiện tại của các con sông, có lẽ đã đến lúc chúng ta nghe theo lời đề nghị của Schauberger.
Sự hỗn loạn có trật tự của nước
Sự phát triển của máy tính và toán học trừu tượng đã đặt nền tảng cho một giả thuyết khoa học mang tính cách mạng được gọi là Lý thuyết Hỗn loạn. Người ta đã phát hiện trong sự ngẫu nhiên của nhiều hiện tượng, có một hệ thống trật tự ngầm tồn tại giữa hai trạng thái đối nghịch - giữa trật tự và hỗn loạn, giữa ổn định và bất ổn định. Có thể nói, sự hỗn loạn của nước chính là một trong những “nàng thơ” truyền cảm hứng cho lý thuyết này, mặc dù nàng thơ ấy cũng khá khó hiểu. Richard Feynman - nhà vật lý được xem là lỗi lạc nhất trong thời đại của chúng ta, một trong những nhà khoa học đầu ngành của điện động lực học lượng tử - đã thừa nhận, “Điều chúng ta thật sự không thể hiểu rõ là nước chảy trong đường ống. Đó sẽ là vấn đề chính mà chúng ta phải giải quyết trong tương lai”.
Những nghiên cứu đầu tiên về sự hỗn loạn được thực hiện nhằm mục đích xác định tại sao các hiện tượng phức tạp, không phù hợp với mô hình chuẩn của vật lý truyền thống, lại tồn tại trong lĩnh vực khí tượng học, vật lý, hóa học và sinh học. Khi cơ học lượng tử ra đời vào thập niên 20 và 30, các nhà khoa học bắt đầu nghiên cứu về nguyên tử và thành phần của nguyên tử theo phương pháp xác suất. Cơ học cổ điển theo các định luật của Newton được thay thế bằng quan niệm về “sóng xác suất”, trong đó có electron và các dạng hạt. Hiện nay những định luật của Newton đã không còn phù hợp, dù vẫn được áp dụng trong khoa học tự nhiên cũng như một số lĩnh vực thuộc tâm lý học. Bên cạnh đó, chúng ta cũng biết sự hỗn loạn hiện hữu trong tất cả các hiện tượng.
Suốt hàng chục năm, giới khoa học đã bỏ qua hoặc “giả vờ bỏ qua” những hiện tượng hỗn loạn trong tự nhiên vì không thể đưa ra các giả thuyết phù hợp dựa trên mô hình vũ trụ có không gian tĩnh và thời gian ngưng đọng.
Trong khí tượng học có rất nhiều hiện tượng không thể dự đoán chính xác được, ví dụ như sự nhiễu loạn trong khí quyển, chuyển động của các đại dương hay sự hình thành cực quang do các hạt tích điện từ. Vật lý cũng không thể dự đoán chính xác sự nhiễu loạn của mạch điện, chuyển động hỗn loạn của các nguyên tử, các loại khí và hạt. Thậm chí vật lý còn không đưa ra được lời tiên đoán chính xác về một hiện tượng đơn giản như làm thế nào và khi nào sóng biển có thể lật úp một con thuyền. Trong cơ học lượng tử, các nguyên nhân giống nhau không phải lúc nào cũng cho ra kết quả giống hệt nhau.
Điều tương tự cũng xảy ra với sự phát triển dân số và biến động nhân khẩu học. Trong y học, sự hỗn loạn chi phối nhịp tim, trình tự ngẫu nhiên của hoạt động não bộ và sự dẫn truyền các xung thần kinh. Các nhà khoa học cũng không thể nào dự đoán chính xác quá trình lây lan của dịch bệnh hay tiến trình biến chuyển của các bệnh lý như rối loạn nhịp tim, co thắt, trụy tim hoặc diễn biến của bệnh Parkinson.
Khoa học về sự hỗn loạn là khoa học của sự phức tạp, trong đó nghiên cứu tất cả các biểu hiện từng có của cùng một hiện tượng. Nói một cách đơn giản hơn, ngành khoa học này nghiên cứu về những điều mà rõ ràng là hoàn toàn ngẫu nhiên. Tất cả các hệ sinh học được cấu thành bởi nước đều bị chi phối bởi các hệ thống phi tuyến, khiến “hành vi” của chúng hỗn loạn, thậm chí là khó đoán. Và cũng giống như nghịch lý của nước, tính hỗn loạn chính là yếu tố đảm bảo sự tồn tại, tổ chức và tiến hóa của các hệ thống này.
Nhờ các mô hình toán học mới và công nghệ máy tính tiên tiến vượt bậc, người ta đã có thể tìm cách liên kết những cái được cho là rối loạn và phức tạp. Các nhà nghiên cứu về thuyết Hỗn loạn đã kết hợp những dữ liệu có vẻ “không liên quan gì đến nhau” để cho ra một cái nhìn tổng thể và toàn diện. Nói tóm lại, khoa học về sự hỗn loạn là lời diễn giải hợp lý về mối quan hệ giữa đơn giản và phức tạp, giữa nguyên nhân, kết quả và sự ngẫu nhiên.
Nhờ sự hỗn loạn, chúng ta có động lực để tìm hiểu và nhìn nhận thế giới bằng một góc nhìn ngày càng rộng hơn. Sự hỗn loạn là đề tài liên quan đến nhiều lĩnh vực, là nguyên nhân khiến các nhà khoa học thuộc các ngành khác nhau, cùng nhau thảo luận và nghiên cứu. Ngoài ra, sự hỗn loạn còn thúc đẩy một số nhà khoa học tìm hiểu thêm về các lĩnh vực không phải là khoa học, chẳng hạn như triết học, hay thậm chí là thuyết thần bí. Nguyên nhân là vì sự hỗn loạn có liên quan đến những vấn đề cơ bản ảnh hưởng đến sự tồn tại của con người, ví dụ như ý chí, vai trò to lớn của ý thức trong nghiên cứu khoa học, cơ chế hoạt động của trí thông minh cũng như quá trình tiến hóa.
Sự hỗn loạn là nguồn lực thống trị thế giới nước. Hãy tưởng tượng bạn đang nhìn một chiếc lá nổi trên mặt nước. Theo trực giác, bạn biết rằng không thể nào dự đoán được đường đi hay đích đến của chiếc lá. Mọi sự thay đổi dù nhỏ nhất của dòng nước, cũng tác động đáng kể đến quỹ đạo của chiếc lá, và theo thời gian, mỗi thay đổi nhỏ sẽ lại tạo thêm nhiều thay đổi nữa, hình thành một chuỗi những hỗn loạn nối tiếp nhau. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng chuỗi hỗn loạn được tạo ra bởi sự nhiễu động của nước tuân theo một trật tự nhất định - một hệ thống phức tạp của nghịch lý, chi phối cả sự hỗn loạn lẫn sự đồng nhất.
Phân dạng: Trật tự vô hạn của hỗn loạn
Các nhà sinh học, hóa học, toán học, vật lý, kỹ sư, bác sĩ và nhà kinh tế đã tìm ra một trật tự đáng kinh ngạc tiềm ẩn trong sự hỗn loạn. Khi họ giải các phương trình toán học phức tạp và thể hiện các phương trình đó dưới dạng hình ảnh kỹ thuật số, một khía cạnh hấp dẫn của toán học đã được phát hiện, đó chính là phân dạng. Phân dạng - fractal - là một thuật ngữ được nhà toán học Benoît Mandelbrot dùng để mô tả các kết cấu khác thường nhưng tuyệt đẹp, được tạo nên bởi các đường cong và xoắn ốc hình học lặp đi lặp lại đến vô hạn ở mọi quy mô.
Có người nói phân dạng giống như vùng đất huyền ảo, chứa đựng trong đó tất cả các lĩnh vực thuộc về nghệ thuật, khoa học hay tự nhiên. Và có vẻ quan điểm đó hoàn toàn đúng. Phân dạng hiện diện ở những nhánh cây, ở phế quản của một lá phổi khỏe mạnh, đường chỉ tay của người hoặc vượn, hình ảnh những tia sét, cấu trúc tổ kiến, hình dạng của súp lơ san hô, hay đường viền của lá phong. Đối với những hiện tượng liên quan đến nước, ta có thể thấy phân dạng khi nhìn vào dòng sông cùng những nhánh nhỏ của nó từ trên cao, hình dạng của những đám mây, cách nước chuyển động qua các lớp sỏi, hay tinh thể tuyết.
Trong tự nhiên, mọi sự vật, hiện tượng đều có biểu hiện là các dạng hình học lặp đi lặp lại, ví dụ như trình tự sắp xếp các phân tử, tụ khuẩn amip, cát trên bãi biển, hay sọc của ngựa vằn. Năm 2006, Richard Massey - nhà vật lý và thiên văn học thuộc Caltech (Viện Công nghệ California) - phát hiện vật chất tối trong vũ trụ được phân bố theo phân dạng. Một số nhà vật lý thiên văn khác cũng tin rằng toàn thể vũ trụ được tạo thành từ phân dạng.
Thuộc tính duy trì một mô-đun không đổi ở mọi quy mô được gọi là “tự tương tự đệ quy”. Đây là một thuộc tính có tác động tổng thể, theo đó các mô hình vi mô giống nhau nối tiếp nhau đến vô tận, tạo thành một mô hình vĩ mô giống hệt mô hình vi mô đã tạo nên nó. Khi quan sát một chủ thể dưới kính hiển vi, dù ta nhìn vào chi tiết nhỏ đến mức nào, ta đều thấy cùng một trật tự và cấu trúc giống hệt nhau. Trong khi đó, nếu liên tiếp phóng đại hình ảnh đường bờ biển, ta sẽ thấy dường như không có quy tắc chung nào quy định hình dạng bờ biển ở mọi cấp độ phóng đại. Nếu vậy, thế giới của chúng ta có lẽ được hình thành từ quy tắc xen lẫn bất quy tắc.
Đến năm 1904, Helge von Koch đã phát hiện một mô hình phân dạng có thể lý giải hình dạng đường bờ biển, cũng như cấu trúc của bông tuyết, gọi là Tam giác Koch, về sau được gọi là Bông tuyết Koch để phân biệt với Tam giác Koch - được đặt theo tên của bác sĩ Walter Karl Koch - trong lĩnh vực tim mạch. Trong mô hình bông tuyết Koch, vùng diện tích hữu hạn được bao quanh bởi đường vô hạn. Và khi hữu hạn gặp vô hạn thì sự đa dạng cũng xuất hiện, thể hiện qua hình dạng bất quy tắc của đường bờ biển. Chính nhờ các chuỗi tự tương tự đệ quy của phân dạng mà chúng ta có thể thấy được sự vô hạn bằng mắt thường.
Tính mô-đun của các mô hình vi mô và vĩ mô cũng xuất hiện trong các thực thể sống. Theo đó, cơ thể của sinh vật được cấu thành từ các cơ quan và các mô, cơ quan và mô lại được cấu thành từ các tế bào chứa các “cơ quan” có chức năng tự tái tạo (ví dụ như ty thể), các “cơ quan” này lại được tạo thành từ các thành phần nhỏ hơn, cứ như vậy đến vô tận.
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Phân dạng với cấu trúc lặp ở mọi quy mô
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Bông tuyết Koch
Quan điểm tổng thể và mô-đun đã xuất hiện từ lâu trong khoa học truyền thống Trung Quốc. Từ hàng ngàn năm trước, y học Trung Quốc đã xác định tình trạng sức khỏe tổng quát của một người được thể hiện qua tình trạng của từng bộ phận riêng lẻ trên cơ thể, ví dụ như tai, lưỡi, tay hoặc chân. Thế nên quan sát một bộ phận nghĩa là quan sát toàn bộ cơ thể, vì thông tin được thể hiện qua bộ phận đó và cả cơ thể là như nhau.
Theo y học Trung Quốc, chỉ cần khám một bộ phận, ví dụ như tai, là có thể đưa ra chẩn đoán về tình trạng sức khỏe tổng quát của một người. Kích thích một vùng trên cơ thể, như là ấn vào lòng bàn chân hay bụng, là cách để chữa trị cho toàn bộ cơ thể. Phần vi mô của cơ thể giống như một phòng thí nghiệm, nơi chúng ta phân tích để tìm cách chữa trị cho phần vĩ mô. Quan điểm cổ xưa này đã được chứng thực khi khoa học hiện đại phát hiện ra DNA, đơn vị giống hệt nhau trong mọi tế bào và chứa tất cả thông tin điều khiển các chức năng của cơ thể. Quan sát cơ thể con người cũng giống như quan sát Trái đất: Cơ thể con người trông giống như những tảng đá được định hình bởi nước; hệ thống mạch máu, phế quản và mạch bạch huyết của con người tương tự hệ thống nhánh của một dòng sông hay một cái cây.
Cơ thể của chúng ta là một tập hợp của nhiều phân dạng. Ngoài các hệ thống đã đề cập ở trên, chúng ta còn sở hữu nhiều phân dạng khác như bố cục của các dây thần kinh, ống thận hay mạng lưới huyệt đạo dày đặc trải dài đến tận điểm giao nhau của các tế bào riêng lẻ.
Bên cạnh các sự vật, hiện tượng tĩnh thì phân dạng còn hiện diện trong các chuỗi hoạt động. “Lưới điện” của tim tạo ra một chuỗi các xung điện có mô hình phân dạng. Xung điện trong não cũng có cơ chế hoạt động tương tự: các khớp thần kinh - cầu nối dẫn truyền điện não giữa các tế bào thần kinh - được hình thành liên tục dựa trên một tiến trình có mô hình phân dạng. Khi các hoạt động về nhận thức và cảm xúc diễn ra, số lượng khớp thần kinh tăng lên, thúc đẩy quá trình sản sinh vật liệu thần kinh. Tiến trình này sẽ diễn ra vô tận nếu cái chết không được lập trình trong DNA của chúng ta.
Khoa học về sự hỗn loạn đã chứng minh thiên nhiên không được tạo ra dựa trên sự ngẫu nhiên, và sự hỗn loạn chắc chắn sẽ tạo nên một trật tự vô hạn, dù đôi khi ta không thể nhận ra trật tự đó. Và nhiệm vụ của khoa học là tìm ra trật tự trong những hiện tượng mà người khác nhìn vào chỉ thấy sự rối loạn vô nghĩa.
Tại sao nấm chỉ mọc ở một số khu vực nhất định của cả một cánh đồng? Tại sao chúng ta bị thu hút bởi các vật thể sáng bóng và thường bỏ qua những vật thể mờ đục, xỉn màu? Tại sao ta chuộng mua xe ô tô có màu này thay vì màu kia? Tại sao ngôn ngữ của một quốc gia lại chứa nhiều nguyên âm hoặc phụ âm hơn ngôn ngữ của quốc gia khác? Tại sao nước có xu hướng hoạt động đồng bộ, trong khi ta thấy rõ ràng là chuyển động của nước hoàn toàn hỗn loạn?
Khi trả lời được những câu hỏi trên nghĩa là ta đã hiểu được thiên nhiên, hiện thực gắn liền với số phận của chúng ta.
Trật tự trong rối loạn
Chúng ta không bước vào thế giới, mà được tạo ra bởi thế giới, như chồi non đâm ra từ cành hay bướm thoát ra từ kén. Chúng ta là một sản phẩm tự nhiên của Trái đất. Chúng ta trở thành những sinh vật thông minh bởi vì chúng ta là thành quả của một Trái đất thông minh, và Trái đất thông minh là nhờ được nuôi dưỡng bởi một hệ năng lượng thông minh.
- Lyall Watson
Quá trình diễn biến của một hệ thống hỗn loạn phụ thuộc vào các điều kiện ban đầu của hệ thống đó, ví dụ như vị trí hay nhịp tăng trưởng. Các hệ thống tương tự nhau vẫn có thể phát triển theo những hướng khác nhau bởi tác động của các biến thể vô cùng nhỏ. Vì thế, không có bất cứ thứ gì trong tự nhiên giống hệt một thứ khác - không thể có hai bông tuyết giống nhau hoàn toàn, thậm chí hai hạt cát hay hai giọt nước cũng không. Dù được hình thành từ cùng một chất, bông tuyết và giọt nước là hai “thế giới” hoàn toàn khác nhau, về cả trạng thái lẫn hành vi. Để làm tan một bông tuyết, người ta cần gấp tám mươi lần lượng nhiệt cần thiết để làm tăng nhiệt độ của một giọt nước lên 1oC.
Khi thế giới hỗn loạn được “toàn cầu hóa”, mọi sự kiện dù nhỏ thế nào cũng đều gây ra chuỗi hệ quả ảnh hưởng đến tổng thể. Các biến thể nhỏ có thể tạo ra những tác động to lớn. Điều này được thể hiện qua câu nói quen thuộc, “Một con bướm đập cánh ở Trung Quốc có thể tạo ra một cơn lốc xoáy ở Mỹ”.
Điều các nhà khoa học luôn mong muốn là tìm ra quy tắc, tuyến tính và trật tự cũng như có thể mô phỏng các hiện tượng tự nhiên. Thế nhưng cơ chế vận động của tự nhiên lại là rối loạn và bất quy tắc, hay nói đúng hơn là sự hỗn loạn đã khéo léo len lỏi vào trật tự, và ngược lại. Theo định luật hai nhiệt động lực học, tất cả các hệ thống tồn tại trong tự nhiên đều có xu hướng chuyển từ trật tự sang rối loạn. Theo thống kê, rối loạn là trạng thái chiếm ưu thế trong tự nhiên - các nguyên tử thường kết hợp với nhau theo mô hình rối loạn thay vì trật tự.
Dựa trên những dữ liệu chúng ta có được hiện nay thì có lẽ trong lúc đang mở rộng và nguội lại, vũ trụ thuở sơ khai là một không gian hỗn loạn được tạo thành bởi vật chất và năng lượng. Vậy mà bất chấp mọi bất lợi, các dạng sống có trật tự dần hình thành. Đây là một hiện tượng gần như bất khả thi theo quan điểm của khoa học thống kê. Mặc dù có vẻ nghịch lý nhưng các hệ thống hỗn loạn lại thường hướng tới một mức độ cao hơn về sự trật tự, độ phức tạp và thông minh.
Thiên nhiên không tạo ra các dạng hình học đơn giản như hình chữ nhật, hình nón, hình cầu,… mà chỉ có các cấu trúc phức tạp. Như Mandelbrot - cha đẻ của hình học phân dạng - từng nói, trên đời không có đám mây hình cầu, ngọn núi hình nón, đường bờ biển hình tròn hay những tia sét có dạng đường thẳng. Thiên nhiên và tất cả những gì thuộc về thiên nhiên, kể cả con người, không bao giờ có dạng đối xứng hoàn hảo. Thay vào đó, thiên nhiên luôn tạo ra sự đối xứng không hoàn hảo để hình thành một trật tự vô cùng phức tạp, dù điều này khiến vũ trụ trở nên rối loạn hơn.
Sự đối xứng không hoàn hảo và bất ổn định của phân tử nước được thể hiện thông qua thế giới hữu hình, một thế giới được tạo nên từ những cấu trúc không hoàn hảo, nhưng lại hướng đến sự cân bằng, hài hòa và những điều tốt đẹp. Dù lặp lại, nhưng cấu trúc trong mỗi lần lặp lại của phân dạng đều khác nhau và không trùng lặp. Dù được định nghĩa bởi sự tương tự nhưng phân dạng lại là nền tảng quan trọng của sự độc đáo, không thể đoán trước, và cả sự linh hoạt. Dù được định nghĩa là tương tự nhau, nhưng nghịch lý thay, mỗi phân dạng lại khác biệt nhau, thậm chí khác với chính nó. Và nếu cơ chế này có thể được áp dụng cho phân dạng thì cũng có thể áp dụng cho chúng ta.
Phân dạng nắm giữ bí mật phát triển của sự sống, từ đơn giản đến phức tạp: Từ phân tử nước đơn giản đến các sinh vật đơn bào, và cuối cùng khai sinh loài người - dạng sống phức tạp và thông minh nhất Trái đất. Phân dạng là hình ảnh uốn cong hoặc xoáy của các sự vật, hiện tượng tồn tại trong tự nhiên. Phân dạng là những gì thúc đẩy nước tạo ra những dạng sống trật tự hơn, phức tạp hơn, khác biệt hơn, nhiều thông tin hơn, và vì thế thông minh hơn.
Nước - mạch máu của Trái đất: Phong thủy
Nước chảy ra từ núi chính là dòng máu giữ cho những ngọn núi đó sống, và mạch nước bên trong cũng như bên trên những ngọn núi chính là mạch máu.
- Leonardo da Vinci
Với nền văn minh kéo dài hàng ngàn năm, người Trung Quốc đã phát triển “nghệ thuật” điều tiết dòng chảy của nước. Những con sông ở Trung Quốc là nơi đầu tiên xuất hiện những con đập và bờ kè, dẫn nước vào mạng lưới kênh rạch dày đặc. Suốt hàng thiên niên kỷ, so với phần còn lại của thế giới, Trung Quốc là nơi có khoa học thủy lực phát triển vượt bậc.
Theo khoa học truyền thống Trung Quốc, sự sống không phải thuộc tính riêng của thế giới động thực vật, mà sự sống còn tồn tại trong thế giới khoáng chất, trong đá, cát, nước, và trong hơi thở của gió. Theo quan điểm của người Trung Quốc, sự sống là một hệ sinh thái được tạo nên từ sự kết hợp hài hòa của các hoạt động liên quan đến nhau. Thoạt đầu quan niệm này có vẻ khó hiểu, nhưng thật ra lại rất hợp lý. Các nhà khoa học hiện đại công nhận rằng trong khoáng chất có tồn tại cái gọi là “sức sống” phóng xạ, và rằng các hạt hạ nguyên tử luôn hoạt động không ngừng. Nhiều nhà nghiên cứu còn nhìn nhận Trái đất như là một sinh vật khổng lồ của vũ trụ.
Trong hệ tư tưởng Trung Quốc, có một học thuyết nhằm luận giải về mối quan hệ giữa con người với không gian và thời gian, đó là phong thủy, nghĩa là “gió” và “nước”. Phong thủy là môn nghiên cứu về không gian sống, nghệ thuật sống hòa hợp với Trái đất, đồng thời đạt được những lợi ích tối đa về vật chất, tinh thần và tâm lý từ Trái đất. Trong The Great Imperial Encyclopaedia (tạm dịch: Bách khoa Toàn thư Trung Hoa) các chuyên gia phong thủy được xem là những nhà khoa học thực thụ, và có địa vị cao trong xã hội Trung Quốc suốt nhiều thế kỷ.
Gió và nước là những nguồn lực xuất hiện từ thuở sơ khai, tạo nên cảnh quan và mang lại sự sống. Hay nói cách khác, cảnh quan được tạo nên dưới tác động của gió và nước, còn gió và nước là những dạng biểu hiện khác nhau của Qi - năng lượng chi phối vòng tuần hoàn của nước trên Trái đất, khiến nước bốc hơi, thành mây rồi tạo mưa để các loài sinh vật có thể hấp thụ dưới dạng không khí và thức ăn. Địa hình trên Trái đất không ngừng biến đổi, được gió và nước liên tục điêu khắc thành các hình dạng mới. Theo phong thủy, Trái đất là một sinh vật khổng lồ, được nuôi dưỡng bởi nước và được đánh thức bởi gió.
Phong thủy nghiên cứu sự lưu thông của Qi, trường năng lượng vô hình của hành tinh với cơ chế động được thể hiện qua sự chuyển động của vật chất, bao gồm các dòng nước.
Đối với các học giả Trung Quốc, năng lượng của gió và nước chảy bên trong các vật thể, địa điểm, các nguyên tố hay con người trong một tiến trình nhất định có thể so sánh với nguyên tắc vật lý cơ bản của sự tải nạp năng lượng. Một ví dụ điển hình là tuabin gió: Năng lượng gió chuyển thành năng lượng cơ học làm xoay cánh quạt, sau đó chuyển hóa thành năng lượng điện thông qua máy phát điện, năng lượng điện lại chuyển thành năng lượng nhiệt khi làm bóng đèn (sợi tóc) phát sáng.
Từ khi ra đời khoảng thế kỷ X trước Công nguyên, phong thủy đã phát triển thành hai trường phái chính, đó là Hình thế và Lý khí.
Như tên gọi của nó, phái Hình thế tập trung nghiên cứu sự hình thành của đất và hướng chảy của nước để xác định địa điểm, thời điểm và cách thức phù hợp để định cư trên một khu đất nhất định. Tóm lại, mục đích của trường phái này là mang tới lợi ích tối đa về sức khỏe, phúc phận và tài lộc cho những người sinh sống trên mảnh đất của họ.
Trường phái Lý khí phân tích Qi của một địa điểm trong mối tương quan với những người muốn định cư ở đó. Phái này sử dụng một công cụ đo lường phức tạp có dạng la bàn - một kim nam châm được đặt trong một hình tròn có nhiều vòng phức tạp (hoàn toàn khác với la bàn hiện đại được dùng với mục đích xác định phương hướng). Mỗi vòng đều được khắc nhiều ký hiệu khác nhau, đại diện cho các lực tồn tại trong thế giới hữu hình. Đối với từng địa điểm, thầy phong thủy sẽ thực hiện các thao tác phức tạp để xác định những thông số liên quan đến thời gian và hướng, đồng thời dựa trên chuyển động của kim để đánh giá năng lượng của địa điểm đó.
Trong vòng hai thế kỷ trở lại đây, hai trường phái này hầu như đã hợp nhất với nhau, vì ngày nay người ta thường kết hợp cả hai hệ thống để đạt được một mục đích chung, đó là tìm hiểu các đặc tính địa lý và trường năng lượng phát ra từ một địa điểm nhất định trong mối liên hệ với sự hiện diện của nước.
Tương tự những triết lý của Đạo giáo, phong thủy là môn nghiên cứu nhằm đảm bảo sự hòa hợp giữa một địa điểm và các yếu tố hiện hữu trong địa điểm đó, kể cả con người. Nếu địa điểm đó là một vùng đất trống, người ta sẽ xem xét địa thế, địa hình, và vị trí của các yếu tố cảnh quan như đồi núi, sông suối, cây cối, hay các hộ hiện hữu xung quanh...
Vì bị cuốn hút bởi tính thẩm mỹ, chức năng và mức độ hiệu quả của các công trình được xây dựng theo phong thủy, nhiều kiến trúc sư, chuyên gia nông học cũng như quy hoạch đô thị phương Tây đang đào sâu nghiên cứu về phong thủy để tạo nên sự hài hòa giữa không gian đô thị, nông thôn và nội thất. Ngoài ra, phong thủy còn là một đồng minh hữu ích của địa chất học - môn khoa học hiện đại nghiên cứu các nhiễu loạn gây ra bởi các trường điện từ lên vỏ Trái đất. Khi kết hợp với phong thủy, địa chất học có thể khắc phục ô nhiễm hóa học và điện từ do đứt gãy địa chất, các tầng nước ngầm, nhà máy điện, thiết bị gia dụng, vật liệu xây dựng và các khoáng chất phóng xạ.
Theo tư tưởng truyền thống của Trung Quốc, một gia đình sống ở nơi vượng Khí (Qi) sẽ được hưởng ba điều tốt lành, bao gồm sức khỏe, niềm hạnh phúc và tài lộc. Nếu gần nơi ở có nước - nước ngầm bên dưới hay thậm chí chảy ngang qua nhà - thì đó là một dấu hiệu tốt, nhưng dòng nước đó phải trong và sạch. Trái lại, nước đọng vừa là nguy cơ gây bệnh và thu hút côn trùng gây hại, vừa là nguyên nhân khiến kinh tế gia đình trì trệ.
Nước “sống”, sạch sẽ và linh động, sẽ kích hoạt Qi. Nước “chết”, dơ bẩn và ứ đọng, sẽ hút cạn Qi, làm tổn hại sức khỏe của chúng ta. Dù không sử dụng cùng những thuật ngữ như chúng ta ngày nay, người Trung Quốc cổ đại biết rằng nước có thể kết hợp với không khí, và oxy là chất khí cần thiết cho sự thanh lọc nước. Khi bị ứ đọng, nước trở nên độc hại vì chuyển động là cách duy nhất giúp nước hấp thụ oxy - chất cần thiết cho sự sống.
Nhiệm vụ của thầy phong thủy không hề dễ dàng. Đối với mỗi địa điểm, thầy phong thủy phải xem xét nhiều yếu tố liên quan đến nhịp sinh học của địa phương cũng như của từng cá nhân có thể ảnh hưởng đến Qi của những người sống ở đó, bao gồm cả hướng chính của địa hình lẫn kiến trúc của ngôi nhà, khu vực để ngủ và làm việc, từng yếu tố môi trường riêng lẻ cho đến hướng của cửa sổ và cửa lớn. Sau đó, thầy phong thủy sẽ vẽ ra một bản đồ năng lượng và liệt kê cụ thể những điểm cần điều chỉnh.
Dù không thể lý giải vì sao, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng trải nghiệm cảm giác đặc biệt thoải mái trong một số ngôi nhà, nhưng lại cảm thấy vô cùng “khó ở” khi bước vào một vài ngôi nhà khác. Theo phong thủy thì sự không thoải mái là kết quả của Qi bị “mắc kẹt”, không thể tự do luân chuyển, hoặc cũng có thể ngược lại, là do Qi “chảy” quá mạnh, quá hỗn loạn. Có lẽ, hiểu biết thông thường là những gì chúng ta cần để nắm bắt các nguyên tắc cơ bản của phong thủy, bằng chứng là theo trực giác, ta biết rằng xây nhà cạnh dòng nước đang chảy sẽ tốt hơn xây nhà cạnh đầm lầy. Tuy nhiên khi cần giải quyết những vấn đề phức tạp hơn, tốt hơn hết là ta nên tham khảo ý kiến của chuyên gia.
Long mạch
Theo các truyện thần thoại, rồng là những sinh vật có cánh, hình dáng giống khủng long và chuyển động uốn lượn như dòng nước. Trong nhiều nền văn hóa, rồng đại diện cho cơn mưa, mang đến nguồn dinh dưỡng và sự sống cho Trái đất.
Trong truyền thuyết Thái Lan, Myanmar và Nhật Bản, rồng được coi là những sinh vật tốt bụng và hữu ích; chúng thường bay lên trời, đập cánh và đạp chân vào mây để tạo mưa. Trong thần thoại Hy Lạp có linh vật Chimera với nhiều hình dáng khác nhau, có thể là một con rồng phun lửa hoặc Thần Bão tố. Ở Trung Quốc cổ đại, rồng được dùng làm biểu tượng của hoàng đế - người lo cho sự thái bình của đất nước.
Với người Trung Quốc, mỗi dòng sông, hồ và giếng đều có hồn rồng. Suốt chiều dài phát triển của lịch sử thế giới, những niềm tin tương tự liên quan đến nước cũng hiện hữu ở nhiều quốc gia khác. Ví dụ, người Hy Lạp tin rằng có các nữ thần sống ở đầu nguồn cũng như dọc theo dòng nước. Giống như mỹ nhân ngư trên biển, những nữ thần này có thể mang tới tai họa, khiến những người nhìn họ trở nên điên loạn.
Nếu một ngọn đồi có hình dáng giống như một con rồng, đó là dấu hiệu tốt. Các văn bản phong thủy cổ rất chú trọng đến hướng chảy và độ uốn khúc của sông hồ. Bên cạnh đó, bố cục của các nhánh kênh rạch có vai trò cấp nước và thoát nước cho các sông hồ đó cũng vô cùng quan trọng. Nếu những dòng sông, con suối, kênh rạch này chảy quanh co, uốn lượn như một số phân dạng nhất định, chúng được gọi là long mạch.
The Great Imperial Encyclopaedia có phần văn bản cổ có tựa đề The Water Dragon Classic (tạm dịch: Long mạch tổng luận). Nội dung của phần văn bản đó là cách đánh giá nhiều dạng dòng chảy với mục đích xác định “trạng thái năng lượng” ở một địa điểm nhất định. Hợp lưu của hai con sông là một yếu tố tích cực, vì khi đó năng lượng được tập trung. Ngược lại, sự rẽ nhánh của dòng sông thể hiện sự phân tán của Qi. Một dòng sông chảy dốc xuống sẽ khiến Qi chảy quá nhanh, gây ảnh hưởng tiêu cực, đặc biệt nếu dòng sông đó chảy thẳng một đường, như đường bay của mũi tên. Một dòng sông uốn khúc nhẹ nhàng và tự nhiên là dấu hiệu cho thấy trạng thái năng lượng tốt.
Vào thế kỷ III, một chuyên luận của Trung Quốc được biên soạn dựa trên những lý luận của Quản Trọng - một nhà tư tưởng sống vào thế kỷ VII trước Công nguyên - gọi là Kuan Tzu (tạm dịch: Quản Tử). Trong quyển sách đó, có một giả thuyết nói về thuộc tính của nước khiến chúng ta liên tưởng đến nguồn gốc của phân dạng.
Trái đất là nguồn gốc của vạn vật, là gốc rễ và khu vườn của sự sống... nước là máu và hơi thở của Trái đất, chảy và liên thông với nhau trong lòng đất tương tự máu trong gân và tĩnh mạch. Đây là lý do ta nói nước vô cùng nhạy. Nước hiện diện và được lưu trữ cả trong Trời và Đất. Nước chảy ra từ đá và kim loại. Nước tồn tại trong các sinh vật sống. Đây là lý do ta nói nước là linh hồn. Nước được trữ trong cây cỏ, tạo ra sự tăng trưởng có trật tự cho các nhánh cây, làm cho hoa nở đúng số lượng và quả phát triển đúng kích cỡ. Khi chim muông và động vật uống nước, cơ thể của chúng trở nên béo tốt, lông vũ của chúng sáng bóng và có thể xuất hiện các sọc hay hoa văn. Các sinh vật sống có thể nhận ra tiềm năng của bản thân và phát triển bình thường là nhờ sự điều tiết nước hài hòa bên trong cơ thể chúng.
Theo nội dung sách Kuan Tzu, nước vừa là thành phần chính vừa “chi phối” cấu trúc sinh học trong cơ thể sinh vật, nước cung cấp những thông tin cần thiết để sinh vật có thể phát triển hài hòa, cả về mặt sinh lý lẫn dáng vẻ bề ngoài.
Tuy đã được biên soạn cách nay rất lâu, nhưng chúng ta vẫn thấy Kuan Tzu phù hợp với thế giới hiện đại, khi nói về tác động của các cơ chế lý sinh - vốn chi phối trật tự của các hệ thống hữu cơ - lên sự hỗn loạn của chất lỏng. Kuan Tzu có viết:
Vậy nên, những ai muốn thay đổi thế giới có thể tìm kiếm giải pháp ẩn trong nước. Nước không nhiễm bẩn khiến lòng ta ngay thẳng. Nước thuần khiết khiến lòng chúng ta bình yên. Khi lòng ngay thẳng, ta sẽ không có những ham muốn phóng túng. Khi lòng ngay thẳng, chúng ta sẽ không có những hành vi sai trái. Vậy nên, Hiền nhân làm chủ thế giới không phải bằng cách dạy dỗ hết người này đến người khác, hết nhà này đến nhà khác, mà bằng cách sử dụng nước làm phương châm.
Thay đổi nước nghĩa là thay đổi con người, vì nước chính là “bản thiết kế”, là nền tảng để tạo nên tổng thể của các sinh vật sống. Có thể nói những gì chúng ta uống sẽ làm nên con người ta. Ngoài ra, các hồ nước chúng ta bơi hay các dòng nước chảy qua nhà, trường học, thị trấn của chúng ta cũng có thể tác động đến ta. Nước và chất lượng của nước ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể, tâm trí, tính cách và hành vi của chúng ta.
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Chương 4 
Homo aquaticus: Vượn nước và tiến hoá 
“Khoa học không phát triển bằng cách lắp dữ liệu hoàn hảo vào lý thuyết hoàn hảo. Khoa học phát triển bằng cách bỏ qua những trường hợp ngoại lệ, và hy vọng những khám phá trong tương lai có thể hợp lý hóa những trường hợp ngoại lệ đó.”
- Richard Milton, Forbidden Science
Có một giả thuyết có thể lý giải các đặc điểm khác biệt giữa người và vượn, và theo giả thuyết đó, chúng ta có mối liên hệ mật thiết với nước. Từ thuở xa xôi, dường như chính mối liên hệ đặc biệt gần gũi và mật thiết ấy đã tạo điều kiện để chúng ta sở hữu những điểm đặc trưng, khiến chúng ta khác biệt với những loài tương tự nhưng kém thông minh hơn.
Tổ tiên chung cuối cùng của vượn và người sống cách đây tám đến chín triệu năm trong các khu rừng ở châu Phi. Hậu duệ của loài này về sau phân nhánh thành khỉ đột, tinh tinh, tinh tinh lùn và con người. Mặc dù có vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt nhau, nhưng người và vượn có bộ gien giống nhau đến 98%. Hầu hết chúng ta đều biết bộ gien có nhiệm vụ mã hóa các protein liên quan đến cấu tạo và hoạt động của sinh vật, nhưng đến nay chúng ta vẫn không thể khẳng định liệu bộ gien có vai trò gì đối với trí thông minh hay không. Điều chúng ta biết chỉ là: Sự khác biệt về gien giữa các họ gần của loài chuột còn lớn hơn là giữa người với vượn. Và dường như nước có vai trò thiết yếu trong sự phát triển trí thông minh của con người.
Nguồn gốc bí ẩn
Trong ba tháng đầu đời, tất cả trẻ sơ sinh đều có thể làm được một điều phi thường, đó là nín thở bơi dưới nước, nhờ vào một khả năng được gọi là phản xạ bơi lặn bẩm sinh. Khi lớn dần, trẻ em sẽ bộc lộ các kỹ năng khác.
Con trai Joshua của tôi biết bơi từ năm hai tuổi nhờ một quyết định táo bạo của mẹ thằng bé: Vợ tôi đã bỏ mặc Joshua giữa hồ bơi và để thằng bé tự xoay xở. Ngay lập tức, các kỹ năng vận động dưới nước của Joshua được đánh thức, và thằng bé bắt đầu bơi, hụp lặn đều đặn, lấy hơi nhịp nhàng.
Trẻ em có khả năng nổi rất tốt trong ba năm đầu đời. Người ta khuyến khích nên cho trẻ học bơi trong độ tuổi này, mục đích là để ngăn chặn nguy cơ hình thành những nỗi sợ vô hình đối với nước khi lớn lên, khiến chúng không thể tận hưởng mối liên hệ mật thiết và trọn vẹn với nước.
Khả năng vận động tự nhiên và theo bản năng trong nước của trẻ sơ sinh là một bằng chứng giúp củng cố một trong những giả thuyết hấp dẫn về nguồn gốc của loài người, một giả thuyết vừa được giới thiệu bởi các nhà cổ sinh vật học thời gian gần đây. Theo họ, trong một kỷ nào đó ở quá khứ, có thể là nhiều triệu năm trước, vượn người chủ yếu sống trong môi trường nước. Trên lý thuyết thì giai đoạn này có ý nghĩa quyết định đối với sự xuất hiện của loài tiếp theo - Homo sapiens.
Hầu hết các hóa thạch vượn người đầu tiên được tìm thấy là ở khu vục Thung lũng tách giãn lớn (Great Rift Valley) của Ethiopia. Khoảng sáu đến tám triệu năm trước đây, khu vực này được lấp đầy bởi đầm lầy và vũng nước. Lúc đó, tổ tiên chung cuối cùng của người và vượn đã phải thích nghi với môi trường sống mới và cuộc sống nửa trên bờ, nửa dưới nước. Sau đó, chỉ khi hệ sinh thái trên bờ đã trở nên ổn định thì loài vượn hai chân mới rời môi trường nước, và trở thành thợ săn trên bờ.
Cho đến thập niên 90, hầu hết các nhà khoa học đều đồng tình với quan điểm rằng tổ tiên loài người đã rời khỏi các khu rừng, và vẫn di chuyển bằng bốn chi trên những vùng thảo nguyên rộng lớn, đầy những kẻ săn mồi. Sau một thời gian thích nghi với môi trường mới, tổ tiên của chúng ta bắt đầu đứng thẳng hơn và rụng lông, trở thành loài động vật hai chân trần truồng; sau đó, họ dần tiến hóa thành một loài sinh vật thông minh hơn, có thể tự chế tạo công cụ.
Đó là thuyết thảo nguyên, và trong một thời gian dài, thuyết thảo nguyên chính là thánh chỉ. Hầu như mọi nhà khoa học trong lĩnh vực tiến hóa đều chấp nhận giả thuyết này và lấy đó làm điểm khởi đầu để lý giải sự tiến hóa của vượn người. Đây là giả thuyết được ủng hộ nồng nhiệt bởi các nhà cổ sinh vật học nổi tiếng như Peter Wheeler và Raymond Dart - người phát hiện ra hóa thạch vượn người Australopithecus đầu tiên. Dù còn nhiều lỗ hổng, giả thuyết này vẫn chiếm ưu thế trong giới khoa học suốt một thời gian dài, cho đến khi số lượng hóa thạch được phát hiện ngày càng nhiều. Cuối cùng, người ta cũng chịu thừa nhận những lỗ hổng trong thuyết thảo nguyên.
Một trong những bằng chứng đủ sức làm lu mờ thuyết thảo nguyên là Lucy - hóa thạch nổi tiếng của một vượn người giống cái, có niên đại khoảng 3,5 triệu năm, được tìm thấy năm 1974 tại làng Hadar, thung lũng Awash, phía bắc Ethiopia. Lucy có khả năng (dù không hoàn toàn) đi bằng hai chân, sống trong một khu vực có rừng và nước, không phải trên thảo nguyên. Bộ não của Lucy lớn hơn so với vượn, và to ngang ngửa não của tinh tinh thời nay - dù so với tinh tinh cùng thời thì não của Lucy vẫn lớn hơn.
Suốt nhiều năm, dù đơn độc nhưng Elaine Morgan - một tác giả của xứ Wales chuyên viết về nhân loại học - vẫn quả quyết niềm tin của mình là đúng, rằng vượn người vốn không có bộ lông dày như các loài linh trưởng khác và vì thế, không có đủ bằng chứng khoa học để duy trì thuyết thảo nguyên. Trước khi thuyết thảo nguyên vấp phải những bằng chứng không thể chối cãi về tính phi logic của nó đầu thập niên 90, Morgan là người duy nhất dám nói lên quan điểm của mình, đặt ra một giả thuyết khác về những gì đã xảy ra với tổ tiên của chúng ta trong Thế Pliocene cách nay từ bốn đến mười triệu năm. Giả thuyết của Morgan được gọi là “thuyết vượn nước”, theo đó chúng ta có tổ tiên là loài vượn sống trong môi trường nước (tên gọi giả định cho loài này Homo aquaticus) và chính môi trường này đã tạo ra những đột biến cơ bản của quá trình tiến hóa. Có lẽ, Homo aquaticus chính là mắt xích bị thiếu mà bấy lâu chúng ta vẫn tìm kiếm để giải thích đầy đủ về sự tiến hóa của loài người, và biết đâu Homo aquaticus chính là loài từng tồn tại trong quãng thời gian “trống” chiếm khoảng ba triệu năm sau loài Ramapithecus.
Hầu hết các nhà cổ sinh vật học ngày nay đều tin rằng tổ tiên chung gần nhất của người và vượn là một loài sống ở châu Phi, trong một môi trường sống “ghép mảnh” có đồng cỏ, nước và rừng. Theo một khía cạnh nào đó, đây chẳng khác gì một “cuộc cách mạng nhung”, vì các học giả cứ liên tục điều chỉnh quan điểm về môi trường sống của vượn người, từ “thảo nguyên” thành “thảo nguyên ghép”, và giờ chỉ đơn giản là “ghép mảnh” - địa hình đồng cỏ xen lẫn rừng rậm rải rác. Dù vậy, nhiều điều vẫn chưa thể được giải thích.
Điều gì đã khiến một bầy vượn bất ngờ “quyết định” thay đổi đặc điểm cơ thể - tập đứng thẳng để trở thành động vật đi bằng hai chân, lông trên cơ thể mỏng dần đi và cuối cùng là gần như không có lông so với tổ tiên của chúng? Thêm vào đó, bộ máy phát âm cũng được điều chỉnh - thanh quản được dời xuống thấp hơn lưỡi để có thể tạo ra nhiều âm thanh hơn bằng miệng, và sau cùng là có thể phát ra tiếng nói. Những con vượn này dần trở nên béo hơn, không còn thở hổn hển bằng miệng để thoát nhiệt, giảm thiểu các tuyến mùi mồ hôi cùng độ nhạy của khứu giác, phát triển tuyến bã nhờn khắp cơ thể, và nâng độ cao của mũi. Bên cạnh đó, loài vượn này cũng có một bộ não lớn hơn và sinh ra những con non có quá trình trưởng thành chậm hơn nhiều so với những loài vượn khác.
Theo thuyết “ghép mảnh”, những đặc điểm này xuất hiện do vượn người phải di chuyển trên những đồng cỏ rộng lớn với những mảng rừng rải rác. Tuy nhiên, giả thuyết này không giải thích được tại sao không một loài nào khác trong cùng khu vực có những thay đổi tương tự. Thật ra, thuyết ghép mảnh hoàn toàn không phải là một giả thuyết, mà chỉ đơn giản là một phiên bản nâng cấp, có chỉnh sửa và bổ sung của thuyết thảo nguyên. Nói về thuyết ghép mảnh là cách để những người trước đây khăng khăng bảo vệ thuyết thảo nguyên tránh bị mất mặt. Chính những quan điểm sai lầm và cứng nhắc thế này sẽ khiến các nhà khoa học không thể tiến xa hơn trong sự nghiệp nghiên cứu của họ.
Theo quan điểm chủ đạo của thuyết ghép mảnh thì nguyên nhân khiến vượn người mang theo nhu yếu phẩm, di chuyển giữa thảo nguyên và rừng là để khám phá các vùng đất rộng lớn hơn, đồng thời là do sự thay đổi nhiệt độ của môi trường sống. Ngoài một vài mẫu vậy không đáng kể, các nhà khoa học không hề thu thập được thêm mẫu hóa thạch nào để chứng minh cho quan điểm của họ. Có lẽ đó là vì trong suốt những năm qua, các nhà khoa học đã tìm kiếm sai chỗ; có lẽ họ không tìm được thêm hóa thạch ở thảo nguyên vì tổ tiên của chúng ta vốn tiến hóa ở nơi khác, như trong đầm lầy chẳng hạn.
Trong quyển sách xuất bản năm 1942 có tựa đề Der Eigenweg des Menschen (tạm dịch: Hành trình của nhân loại), học giả người Đức tên Max Westenhoefer là người đầu tiên đặt giả thuyết rằng tổ tiên đầu tiên của chúng ta có thể là một loài sống dưới nước. Hai mươi năm sau đó, nhà sinh vật học nổi tiếng Sir Alister Hardy tuyên bố ông đồng tình với Westenhoefer và cho rằng khoảng trống trong hồ sơ hóa thạch thuộc về một loài vượn sống dưới nước. Hardy vốn đã nhận định tương tự Westenhoefer từ năm 1930, nhưng ông không đủ dũng khí để công bố ý tưởng của mình vì sợ bị cộng đồng khoa học tẩy chay.
Elaine Morgan đã tái đề xuất thuyết vượn nước trong hai cuốn sách đáng chú ý của bà, bao gồmThe Descent of Woman5 (tạm dịch: Nguồn gốc người nữ) và The Aquatic Ape (tạm dịch: Vượn nước). Những ý tưởng mang tính cách mạng của Morgan không hề được giới khoa học tiếp nhận, thậm chí còn bác bỏ hoàn toàn - đây chính xác là những gì Hardy từng lo ngại.
5 Tác giả cố tình chơi chữ để đối nghịch với quyển The Descent of Man (Nguồn gốc loài người) của Darwin, đồng thời thể hiện quan điểm đề cao vai trò phụ nữ/giống cái trong quá trình tiến hóa của loài người.
Cuối cùng, trong những năm đầu tiên của thế kỷ XXI, Phillip Tobias - một nhà cổ sinh vật học nổi tiếng, giáo sư của Đại học Witwaterstrand ở Thành phố Johannesburg thuộc Nam Phi, người luôn ủng hộ thuyết thảo nguyên - đã kêu gọi các đồng nghiệp cởi mở hơn và nhìn nhận lại quan niệm “loài người được sinh ra từ nước” mà trước giờ họ đã phớt lờ. Lúc này, Tobias đã bị thuyết phục rằng vượn người vốn thích nghi với môi trường ven biển, có thể di cư từ châu Phi sang châu Á và sau đó đến châu Âu vì chúng có thể bơi. Marc Verhaegen - một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Nhân chủng học Putte uy tín của Bỉ - cũng có quan điểm tương tự.
Sinh vật được sinh ra từ biển
Hãy cùng xem xét giả thuyết vượn nước một cách chi tiết. Khoảng sáu triệu năm trước, quãng thời gian bị “trống” trong hồ sơ hóa thạch, tổ tiên bí ẩn của chúng ta - về sau tiến hóa thành Homo habilis, Homo faber và cuối cùng là Homo sapiens khoảng hai trăm ngàn năm trước - đã trải qua một giai đoạn lưỡng cư trước khi chuyển sang sống hẳn trên đất liền. Chính giai đoạn này đã tạo điều kiện cho tổ tiên của con người trở thành loài hai chân và không còn sở hữu bộ lông dày như trước. Từ lúc đó trở đi, một quá trình tiến hóa vượt bậc đã được kích hoạt, giúp loài vượn này phát triển kích thước bộ não và khả năng nói, nhờ đó trở nên khác biệt với các loài linh trưởng khác. Điều này có nghĩa là quá trình sống trong nước đã kích thích sự phát triển của não bộ, từ đó tạo nên trí thông minh, ngôn ngữ và ý thức.
Có khả năng Thung lũng tách giãn gần làng Hadar của Ethiopia - nơi Eo đất Afar từng chia cắt Biển Đỏ khỏi Vịnh Aden - là cái nôi của loài người. Không chỉ có thế, khu vực có tên Tam giác Afar là vùng địa hình từng nằm dưới mặt nước trong Thế Pleistocene, và là nơi người ta đã tìm thấy hóa thạch lâu đời nhất của một vượn người giống cái, đi bằng hai chân. Cô vượn người này được đặt tên là Orrorin Tugenensis (trong thành ngữ địa phương Orrorin có nghĩa là “người nguyên thủy”), biệt danh là Millennium Ancestor (Thủy tổ). Millennium Ancestor được phát hiện bởi một nhóm các nhà nghiên cứu người Pháp do Brigitte Senut và Martin Pickford dẫn đầu năm 2001. Millennium Ancestor sống vào khoảng sáu triệu năm trước trong một khu vực đầm lầy, vừa có nước vừa có rừng. Năm 2004, nhờ phân tích chụp cắt lớp xương đùi do Robert Eckhardt của Đại học bang Pennsylvania thực hiện, người ta xác nhận cô là loài vượn người đi bằng hai chân. Đây là một phát hiện mang tính đột phá, vì từ lâu chúng ta đều nghĩ rằng vượn người bắt đầu đi bằng hai chân từ ba triệu năm trước, nhưng hóa thạch Millennium Ancestor chứng minh tổ tiên chúng ta đã đi thẳng hoàn toàn từ sáu triệu năm trước.
Tuy nhiên, Millennium Ancestor chỉ giúp rút ngắn phần nào khoảng trống trong hồ sơ hóa thạch giữa người vượn hai chân và người hiện đại. Từ thời kỳ của loài vượn nước trước đó đến Millennium Ancestor, rồi sau đó đến con người hiện đại là cả một bước nhảy vọt phi thường: Bộ não tăng đáng kể về trọng lượng và kích thước, vỏ não dày hơn rất nhiều, các kỹ năng về trí nhớ và ngôn ngữ xuất hiện.
Hàng triệu năm trước, bộ não của chúng ta đã bắt đầu phát triển với tốc độ phi thường so với các loài khác và các cơ quan khác. Năm 1999, các nhà nhân chủng học của Đại học California tại Thành phố Berkeley công bố họ đã phát hiện hóa thạch của một vượn người - được họ đặt tên là Australopithecus Garhi - có niên đại 2,5 triệu năm tuổi. Vượn người này được xác định là động vật ăn thịt và có bộ não lớn bằng một phần ba bộ não của chúng ta.
Bảy mươi triệu năm trước, các loài thuộc bộ cá voi (cetacean) - bao gồm những động vật có vú như cá voi, cá heo và cá heo chuột - đã chọn môi trường nước để sinh sống. Tổ tiên của cetacean vốn là loài động vật có vú, có lông, và sống trên cạn, gọi là Mesonychidae. Khi một loài bò sát ở biển bất ngờ tuyệt chủng, Mesonychidae đã ra biển để lấp đầy khoảng trống sinh thái do loài bò sát kia bỏ lại. Chúng bắt đầu thích nghi với nhiệt độ cố định của các đại dương, phát triển một lớp mỡ dày dưới da, rụng lông, đồng thời phát triển năng lực não bộ và kỹ năng giao tiếp.
Hai mươi triệu năm sau, tổ tiên của các loài thuộc bộ lợn biển (sirenia) - một bộ cùng nhánh với voi, bao gồm những động vật như lợn biển manatee và bò biển dugong - cũng trải qua quá trình tương tự cetacean. Hai mươi lăm đến ba mươi triệu năm sau đó, đến phiên tổ tiên của hải cẩu, rái cá và hải ly tách khỏi phân bộ động vật mà chúng chia sẻ với gấu và chó để chuyển sang sống dưới nước.
Và hàng triệu năm sau đó, loài vượn nước cũng có quyết định tương tự.
Hiện chỉ có thuyết vượn nước mới có thể đưa ra lời giải thích chặt chẽ cho các câu hỏi liên quan đến những điểm khác thường trong quá trình tiến hóa của loài người. Con người thật sự bị thu hút bởi nước, chứ không giống như hầu hết các loài linh trưởng khác, ví dụ như tinh tinh rất hiếm khi đứng bằng hai chân nhưng khi gặp nước thì chúng sẽ đứng lên để tránh bị ướt hai tay.
Bàn tay và bàn chân con người có thể tạo thành những cái vây tuyệt vời; cũng có thể đó là dấu vết còn sót lại của những cái chi có màng. Trên thực tế, những người có bàn chân có màng - hay còn gọi là bị tật dính ngón - chiếm khoảng 7% dân số thế giới. Cấu trúc xương vây của các động vật có vú ở biển như cá voi Úc, bò biển dugong hay lợn biển manatee cũng tương tự cấu trúc xương bàn tay người. Chi trước của rái cá biển cũng có màng và có các ngón với khả năng nắm rất chặt.
Chắc hẳn bộ não con người đã bắt đầu phát triển khi ở gần nước, vì thực tế đơn giản là não cần các axit béo có nhiều trong cá để phát triển và hoạt động. Đây có lẽ cũng là lý do tại sao những loài vật có bộ não lớn nhất trên Trái đất đều có nguồn gốc từ nước: Không chỉ cetacean, mà có cả voi - loài vốn có tổ tiên tiến hóa trong nước.
Michael Crawford - một chuyên gia hóa sinh tại Viện Hóa học Não và Dinh dưỡng Con người của Đại học Luân Đôn - và Andrew Sinclair của Đại học Melbourne đã khẳng định rằng bộ não lớn của Homo sapiens phần nào là kết quả của chế độ ăn có các axit béo, ví dụ như axit docosahexaenoic là chất cần thiết cho màng tế bào thần kinh và axit arachidonic là thành phần chính của thành mạch máu.
Cá, hải sản, trứng rùa và các loại sò là những thực phẩm giàu chất béo không bão hòa đa và axit béo chuỗi ngắn như “omega-3” mà hầu hết chúng ta đều biết đến. Đây chính là nguồn “nhiên liệu” mà não sử dụng để hoạt động và phát triển. Và con người chỉ có thể có một chế độ ăn uống như vậy nếu sống ở một vùng sinh thái có biển hoặc sông hồ. Vậy nên, có lẽ sự phát triển của bộ não con người một phần là nhờ vào chế độ ăn mới, khác biệt với những loài vượn khác.
Tại sao loài người đi bằng hai chân?
Khi đi qua đầm lầy, vượn nước buộc phải đứng trên đôi chân của mình để giữ đầu cao hơn mặt nước và quan sát đâu là đất liền để trở về khi cần thiết. Khi đi bằng hai chân sau, vượn nước cũng có thể tự do thực hiện các hoạt động khác với chi trước của nó, chẳng hạn như đưa các vật lên ngang tầm mắt để kiểm tra - hoạt động này lại kích thích sự linh hoạt của tay cũng như khả năng phối hợp tay-mắt. Trong khi đó, kích thước vỏ não vẫn đang tăng dần và tiếp theo là kích thước của hộp sọ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khả năng cầm nắm các vật thể và công cụ chỉ là một yếu tố bổ trợ, chứ không nhất thiết là nguyên nhân phát triển não bộ. Cá voi và cá heo cũng có bộ não lớn hơn nhiều so với các động vật có vú khác, nhưng chi của chúng lại trở thành vây, vì vây có ích cho hoạt động của chúng hơn là ngón tay.
Tinh tinh lùn - một loài linh trưởng mới được phát hiện gần đây - là một trong những loài vượn giống với con người nhất. Tinh tinh lùn khá thông minh, ưa hòa bình, thường đi thẳng đứng, và vì thế trở thành loài linh trưởng duy nhất ngoài con người đi bằng hai chân. Tinh tinh lùn sống trong rừng mưa nhiệt đới Zaire ở Congo, nơi chúng dành phần lớn thời gian trong năm để lội qua đầm lầy và thích nghi với lũ lụt theo mùa. Trong khi các loài linh trưởng khác như khỉ đột hay tinh tinh không thể chịu đựng được chuyện ở trong nước và tránh nước bằng mọi giá, tinh tinh lùn lại chọn môi trường nước để sinh sống lâu dài, giống như con người. Có khả năng vượn nước cũng từng sống trong một môi trường đầm lầy, tương tự tinh tinh lùn.
Tại sao loài người “trần trụi”?
Con người là loài vượn “trần trụi” duy nhất. Bộ lông của chúng ta đã mỏng đi và ngắn hơn rất nhiều sau hàng thiên niên kỷ. Ngày nay, lông của con người trở nên gần như vô hình khi nhìn bằng mắt thường. Có thể nói, quan điểm cho rằng con người là sinh vật duy nhất trong giới động vật đã mất đi bộ lông để thích nghi với ánh mặt trời thiêu đốt của thảo nguyên là một quan điểm rất đáng nghi ngờ, vì lớp lông dày là hết sức cần thiết để bảo vệ chúng ta khỏi sức nóng và tia cực tím từ mặt trời.
Thay vào đó, sẽ hợp lý hơn khi nói rằng loài vượn đã trút bỏ bộ lông để thích nghi với môi trường nước; trong nước, lớp mỡ dưới da sẽ giúp cách nhiệt tốt hơn lông. Và vì vượn người không bao giờ bỏ hẳn cuộc sống trên cạn, nó vẫn giữ lại phần lông rậm ở một số vị trí của cơ thể như trên đầu (tóc), nách, hay lông ở bộ phận sinh dục.
Tương tự con người, nhiều động vật khác đã trút bỏ bộ lông rườm rà của chúng. Trên thực tế, tất cả các loài động vật có vú và không có lông đều từng có giai đoạn sống dưới nước trong quá trình tiến hóa của chúng, ngoại trừ chuột chũi không lông Somalia - một loài luôn sống dưới mặt đất - và một vài loài thú thuộc bộ da dày.
Các loài thú thuộc bộ da dày không nhất thiết phải liên quan với nhau. Các loài như voi, hà mã, tê giác, lợn và moóc có điểm chung là độ dày đáng kể của da cùng trọng lượng khá lớn. Nhiều thú da dày không có lông, và bên dưới lớp da dày là một lớp mỡ thậm chí còn dày hơn. Một số thú da dày như moóc, hà mã và bò biển dugong chủ yếu sống dưới nước. Tất cả thú da dày đều là những tay bơi lội tuyệt vời, mặc dù trọng lượng của chúng lớn hơn các động vật có vú khác, vì nước là môi trường duy nhất mà trọng lượng lớn không phải là nhược điểm. Như tôi đã đề cập trước đó, người ta cũng đã chứng minh được tổ tiên của loài voi từng trải qua một thời gian tiến hóa trong môi trường nước.
Giống như thú da dày, so với tất cả các loài linh trưởng khác, con người cũng có lớp da dày hơn và có một lớp mỡ dày đáng kể dưới da.
Alister Hardy cũng quan sát thấy rằng hướng mọc của lông và tóc trên cơ thể con người không hề giống các loài khác, cụ thể là mọc theo hướng và hình dáng dòng nước trên cơ thể của một người đang bơi. Lông của các loài linh trưởng khác đều mọc hướng xuống, vì đó là cách hiệu quả nhất để chống mưa.
Tại sao loài người béo?
Con người là loài linh trưởng duy nhất có lớp mỡ dày dưới da bao phủ toàn cơ thể, trái ngược với khỉ và vượn. Hãy thử liên tưởng đến những con non mới ra đời của các loài linh trưởng khác và của con người chúng ta: Khỉ con sơ sinh trông như những đứa bé bị suy dinh dưỡng nhỏ bé, còn những em bé sơ sinh của con người lại mũm mĩm hơn nhiều. Trên thực tế, ngoại trừ loài người, tất cả các động vật có vú và có lớp mỡ dưới da đều là loài thủy sinh hoặc loài ngủ đông - các động vật ngủ đông như nhím, chuột sóc và gấu Bắc Cực có thể tích mỡ cho mùa đông, nhưng mỡ của chúng khác với mỡ của chúng ta. Đối với loài người, mỡ chiếm 27% trọng lượng cơ thể nữ giới, nhưng chỉ chiếm khoảng 15% trọng lượng cơ thể nam giới. Mỡ có vai trò quan trọng đến nỗi nếu một người phụ nữ chỉ còn 17% lượng mỡ, chu kỳ kinh nguyệt của người đó sẽ ngưng lại, và người đó sẽ không còn khả năng sinh sản.
Chất béo mang đến lợi thế tiến hóa nào trong môi trường nước?
Vì nước phân tán nhiệt cơ thể nhanh hơn không khí nên mỡ có vai trò như bộ điều nhiệt của động vật thủy sinh. Nhờ sở hữu lớp mỡ, con người có thể sống sót một thời gian dài đáng kể trong nước lạnh. Lông là “lá chắn” chống lại nhiệt độ không khí khắc nghiệt, còn dưới nước thì lớp mỡ dưới da sẽ phát huy tác dụng. Ngày nay, “nền văn hóa mảnh dẻ” khiến chúng ta chỉ muốn tìm cách loại bỏ mỡ, nhưng điều đó không làm thay đổi tầm quan trọng của mỡ trong việc giúp ta duy trì mạng sống trong nước.
Mỡ dưới da cũng góp phần giúp vượn nước nổi trong nước. Đây là một lợi thế quan trọng của vượn nước, đồng thời là lời lý giải xác đáng cho lý do tại sao trẻ sơ sinh có tỷ lệ mỡ cơ thể cao hơn - vượn người trưởng thành cần lặn để tìm kiếm thức ăn, trong khi con non phải có khả năng nổi và giữ ấm. Việc tăng trọng lượng cơ thể và tích mỡ sẽ chỉ gây bất lợi, nếu loài vượn nước thật sự đã sống và ngủ trên cây như mô tả của mô hình ghép mảnh.
Con người và một số động vật có vú sống ở biển - như lợn biển manatee chẳng hạn - còn có một điểm chung khác, đó là giống cái có bộ ngực nhô cao và nổi lên, trong khi ngực của vượn và khỉ thì lại phẳng. Tại sao? Bởi vì với bộ ngực nhô cao, con mẹ có thể cho con non bú ngay cả khi đang ở dưới nước, và vì con non không thể bám vào lông trên cơ thể “trần trụi” của mẹ nó, lựa chọn duy nhất là bám vào bộ ngực.
Tại sao chúng ta đổ mồ hôi?
Khác với các loài linh trưởng khác, con người không thể thè lưỡi thở để phân tán nhiệt lượng trong cơ thể. Các nhà nghiên cứu cho rằng hiện tượng này có liên quan đến sự phát triển ngôn ngữ - chúng ta sẽ không thể nói chuyện nếu cứ phải thè lưỡi để thoát nhiệt. Hơn nữa, khi sống chủ yếu trong môi trường nước và dưới bóng râm của rừng, vượn nước không cần phải điều hòa nhiệt độ cơ thể thường xuyên như một loài vượn sống ở thảo nguyên.
Con người không thể sống sót nếu nước trong cơ thể giảm xuống một lượng khoảng 10%, trong khi hầu hết các loài khác có thể chịu đựng sự mất nước lên đến 20%. Con người chúng ta đã phát triển một số lượng lớn các tuyến mồ hôi, gấp đôi so với các loài linh trưởng khác. Những tuyến này được phân bố trên khắp cơ thể chúng ta, và là phương tiện quan trọng nhất để điều hòa nhiệt độ cơ thể. Không có bất kỳ một động vật có vú sống trên cạn nào có được hệ thống điều chỉnh độ ẩm và nhiệt độ cơ thể như con người. Một lần nữa chúng ta lại thấy nếu con người sống trong môi trường khô cằn, nắng nóng của thảo nguyên, tuyến mồ hôi sẽ là một bất lợi rất lớn.
Tại sao chúng ta khóc?
Nước mắt của con người là để bảo vệ mắt khỏi sự kích thích của các vật thể lạ, gió hoặc hơi độc, đồng thời cũng có thể xuất phát từ một phản ứng cảm xúc. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra những động vật khác cũng có thể khóc do cảm xúc, dù rất hiếm.
Nhưng dữ liệu tôi muốn đề cập ở đây là sự khác biệt giữa nước mắt của chúng ta và các loài linh trưởng khác. Nước mắt của chúng có chứa lysozyme - một chất diệt khuẩn có thể vô hiệu hóa virút. Nước mắt của chúng ta có nồng độ cao chất IgA (kháng thể được tiết ra ở các niêm mạc nhầy), các enzyme như peroxidase và amylase, và hàm lượng cao lactoferrin (kháng thể có hàm lượng cao nhất trong sữa mẹ) - tất cả những chất này đều có đặc tính diệt khuẩn và miễn dịch mạnh hơn, hiệu quả hơn so với lysozyme. Hơn nữa, con người có thể tạo ra một lượng nước mắt lớn hơn so với vượn.
Có lẽ những đặc điểm này đã xuất hiện từ quá trình khám phá dưới nước của vượn nước, sau thời gian dài tìm kiếm các loài cá và các loại sò giàu axit béo - nguồn thức ăn mà chúng ta cho là đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển phi thường của bộ não.
Tiếng nói và ngôn ngữ
Điều khác biệt giữa con người và tất cả các động vật có vú bậc cao sống trên cạn khác là khả năng nói bằng một ngôn ngữ có hệ thống - biểu hiện nổi bật nhất của trí thông minh con người. Bộ phận chúng ta sử dụng để phát ra âm thanh có ý nghĩa là thanh quản, chứa hai dây thanh âm. Những động vật khác cũng có thanh quản, nhưng thanh quản của chúng ta nằm ở vị trí thấp hơn nhiều trong cổ họng, giúp chúng ta có thể nói được.
Ở các động vật có vú khác, thanh quản nằm ở ngay sau vòm miệng, trừ những khi thở gấp, phát ra âm thanh hoặc nuốt. Đối với trẻ sơ sinh, thanh quản của chúng cũng nằm ở vị trí tương tự, vì đó là một hệ thống tuyệt vời để phân tách đường nhận thức ăn với đường khí. Đó cũng là lý do mà trẻ sơ sinh có thể vừa mút sữa vừa thở ra cùng một lúc.
Nhưng khi trẻ sơ sinh được khoảng mười tám tháng tuổi, một điều độc đáo và bất ngờ diễn ra, thanh quản được đẩy xuống cổ, đường truyền thanh âm được mở rộng. Theo góc nhìn về thích nghi mà nói, dường như thay đổi vị trí thanh quản chỉ mang lại một lợi thế duy nhất, đó là khả năng tạo ra âm thanh phức tạp và đa dạng, cần thiết cho ngôn ngữ nói. Thay vì phát triển tiếng nói, các loài linh trưởng khác vẫn duy trì khả năng uống và thở cùng một lúc. Một số loài đủ thông minh để ra hiệu cho nhau, nhiều loài khác có thể phát ra âm thanh liên quan đến cảm xúc, nhưng hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy có loài linh trưởng - ngoài con người - có thể kiểm soát “tiếng nói” của mình.
Việc hạ thấp thanh quản đã gây ra một số bất lợi cho con người. Thức ăn có thể đi sai đường, khiến chúng ta bị nghẹn; chúng ta dễ bị viêm phế quản hoặc viêm phổi khi thở bằng miệng, vì không khí chưa được lọc và làm ấm như khi đi qua mũi. Vì những lý do này, chúng ta chỉ thở bằng miệng khi vận động thể chất hoặc nói chuyện.
Tại sao thanh quản của chúng ta lại được hạ xuống một vị trí rủi ro, có khả năng gây tử vong? Gán hiện tượng này cho sự phát triển ngôn ngữ dường như cũng có lý, nhưng mối liên hệ giữa hạ thanh quản và có thể nói được vẫn còn quá xa vời. Thay vì hướng tới một kỹ năng giao tiếp xa vời trong tương lai, liệu hạ thấp thanh quản đã mang lại lợi ích tức thời gì về mặt thích nghi? Có lẽ lợi ích đó là khả năng lấy hơi bằng miệng: ưu điểm duy nhất của việc thở bằng miệng là khả năng nhanh chóng nạp một lượng không khí lớn và khả năng nín thở - cả hai khả năng này đều rất quan trọng cho việc bơi lội, đặc biệt là lặn dưới nước.
Tóm lại, hạ thấp thanh quản giúp vượn nước kiểm soát hơi thở và lưu trữ oxy - những gì các loài linh trưởng khác không thể làm được. Những loài không-phải-cá khác nhưng thường lặn ngụp trong nước cũng có khả năng tương tự, chẳng hạn như các loài thủy cầm, bò sát và động vật có vú thủy sinh.
Có một dữ liệu khác cho thấy hô hấp qua miệng là một chức năng thích ứng có liên quan đến nước. Hiện chỉ có ba động vật có vú sống ở biển sở hữu thanh quản hạ thấp, bao gồm bò biển dugong, sư tử biển và moóc. Và con người cũng giống như tất cả các động vật có vú sống dưới nước khác, có phản xạ lặn rất nhạy: Khi chúng ta xuống nước, nhịp tim sẽ tự động chậm lại và các mạch máu bắt đầu co thắt. Nhịp tim chậm và co mạch ngoại vi là các cơ chế được thiết kế để cung cấp đủ oxy cho não bộ của động vật bơi lặn thường xuyên.
Con người chúng ta có phản xạ lặn nhạy đến mức chúng ta có thể kích hoạt phản xạ này chỉ bằng cách úp mặt vào nước. Bạn có thể tự kiểm chứng hiện tượng này tại nhà.
Nước và ngôn ngữ
Như đã đề cập ở đầu quyển sách này, quá trình sáng tạo diễn ra ở những ranh giới, ở nơi tiếp giáp hai trạng thái, hai môi trường khác nhau. Môi trường sống của loài vượn nước chính là một môi trường như thế. Ở ranh giới giữa đất và nước, vượn nước có động lực để đứng thẳng, phát triển não bộ và các chức năng của ngôn ngữ. Ở ranh giới giữa nước và không khí, vượn nước có được khả năng độc nhất trong thế giới động vật, đó là khả năng nói.
Yếu tố nào đóng vai trò chính trong sự ra đời của ngôn ngữ loài người? Có thể bạn đang nghĩ đến nhu cầu truyền tải thông tin hướng dẫn sử dụng công cụ, hoặc nhu cầu giao tiếp giữa các nhóm trong một xã hội đa dạng hơn. Nhưng đó không phải là tất cả.
Trong khi các động vật khác chọn cách ra dấu để giao tiếp, vượn nước khó có thể làm điều này nếu tay chân đang được dùng cho việc khác - bơi lội, giữ cho cơ thể nổi trong nước. Lúc này, mặt là bộ phận duy nhất có thể được dùng để biểu lộ cảm xúc. Vượn nước buộc phải tìm cách giao tiếp mới khác với các loài vượn anh em của mình, ưu tiên biểu cảm trên khuôn mặt. Điều này khiến cơ mặt phát triển và thanh quản tạo ra được nhiều âm hơn. Khi vượn nước lên bờ, chúng đã học cách để giao tiếp theo cách thức mới, bằng những âm thanh mà chúng có thể phát ra.
Vậy, chính nước đã cho chúng ta các công cụ cơ bản để truyền tải thông tin, ký ức, và cảm xúc; chính nước đã dẫn dắt chúng ta tạo ra một nền văn hóa dựa trên giao tiếp.
Các loài có vú thông minh sống ở biển - như cá voi và cá heo - là minh chứng rõ ràng cho mối liên kết mạnh mẽ giữa nước và giao tiếp: Ngôn ngữ của chúng được tạo ra bằng một bộ máy âm thanh rất phức tạp, có thể được truyền đi rất xa.
Loài Homo erectus tồn tại cách nay hai triệu năm có hộp sọ với phần nền sọ uốn cong, phù hợp với giả thuyết về sự hạ thấp thanh quản - một yếu tố cần thiết để phát ra âm thanh. Trên thực tế, nền sọ của Homo erectus không giống như loài khỉ, mà giống một đứa trẻ sáu tuổi. Một nền sọ với những phẩm chất như thế là điều kiện cần thiết để phát triển ngôn ngữ.
Luận điểm bổ trợ giả thuyết “Vượn nước”
Con người thường giao hợp mặt đối mặt - vị trí giao hợp phổ biến của các loài động vật có vú dưới nước như cá voi, cá heo và hải ly. Trong số các loài linh trưởng, chỉ có tinh tinh lùn - loài linh trưởng sống trong môi trường lưỡng cư - thường giao phối mặt đối mặt. Đi đứng bằng hai chân và thường xuyên bơi lội đã giúp cột sống của chúng ta thẳng hơn, các chi của chúng ta cũng tự điều chỉnh, khiến cho việc tiếp cận âm đạo từ phía trước có lợi hơn cho sinh sản.
Chúng ta có một yếu tố khác biệt nữa so với loài vượn, đó là khứu giác của chúng ta khá kém - ít nhất là so với một nửa trong số các loài linh trưởng. Điều này có thể có liên quan đến thực tế là động vật có vú sống dưới nước hoàn toàn không có thụ thể khứu giác, vì cảm giác về mùi không đặc biệt hữu ích khi sống dưới nước.
Chu kỳ kinh nguyệt của con người thường tương đương với một tháng âm lịch (29,5 ngày) - lịch dựa theo chu kỳ của trăng. Nhiều loài sinh vật biển - nhiều hơn hẳn các sinh vật sống trên cạn - có nhịp sinh học khớp với chu kỳ của mặt trăng. Chu kỳ kinh nguyệt có thể là những gì còn sót lại từ nhịp thủy triều vốn được phát triển từ loài vượn nước. (Thủy triều là hiện tượng mà hầu như ai trong chúng ta cũng biết là chịu ảnh hưởng của mặt trăng.)
Các loài linh trưởng có rất ít tuyến bã nhờn, và những tuyến này được phân bố ở những vị trí tách biệt trên cơ thể như mắt, môi và hậu môn. Trong khi đó, con người có hàng ngàn tuyến bã nhờn, tập trung chủ yếu ở mặt, đầu và lưng. Bã nhờn mà các tuyến này tiết ra là một loại dầu kháng nước. Trong một bào thai, tuyến bã nhờn phân bố và hoạt động ở tất cả các bộ phận trên cơ thể thai nhi, tiết ra vernix caseosa - một loại chất nhờn, trông giống phô mai bao phủ cơ thể trẻ sơ sinh mới chào đời như chúng ta vẫn thường thấy. Sở hữu số lượng lớn các tuyến bã nhờn ở người có thể là yếu tố được di truyền từ hoạt động cần nhiều bã nhờn điển hình của loài vượn nước, để chống lại tình trạng thẩm thấu nước qua da hay cảm lạnh.
Ở người, lỗ mũi được hướng xuống dưới, trong khi phần lớn các loài linh trưởng đều có lỗ mũi hướng về phía trước. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho ta khi bơi hướng đầu về phía trước hay bơi lặn dưới mặt nước.
Một mối liên hệ thú vị khác giữa con người với động vật có vú dưới nước là thành phần máu. Vì thường xuyên ngâm mình trong nước, động vật có vú sống ở biển có tỷ lệ hồng cầu thấp, và lượng huyết sắc tố - một protein vận chuyển oxy - cao. So với các loài linh trưởng khác, con người cũng có ít tế bào hồng cầu hơn và nhiều huyết sắc tố hơn.
Năm 2013, tờ Human Evolution đã đăng tải một bài viết của nhà nhân chủng học Marc Verhaegen. Đó là một bài phê bình khoa học tỉ mỉ về thuyết Vượn nước, với những trích dẫn từ các nghiên cứu liên quan để chứng minh giả thuyết này.



Chương 5 
Nước và sự hình thành sự sống con người 
“Cả đời cá bơi trong nước, vậy cá biết gì về nước?”
- Albert Einstein
Phôi thai
Khi nói đến sinh sản, có một câu hỏi mà sinh học phân tử không thể trả lời:
- Làm thế nào một tập hợp các phân tử có thể phát triển thành phôi và từ đó hình thành một sinh vật sống có khả năng tự chủ?
Năm 1828, Karl Ernst von Baer - chuyên gia phôi học người Estonia - phát hiện phôi của các loài khác nhau trông giống nhau đến ngạc nhiên. Ông nhận ra điều này trong một lần quên dán nhãn cho hai phôi thai được ngâm trong phoóc-môn và không thể xác định được đó là phôi của bò sát, gia cầm hay động vật có vú. Khi phân tích cẩn thận hơn, von Baer phát hiện trong giai đoạn đầu phát triển phôi, tất cả các động vật có xương đều giống nhau ít nhiều; chỉ đến các giai đoạn sau của thai kỳ, người ta mới có thể nhận ra sự khác biệt giữa các lớp (cá, chim, động vật lưỡng cư, động vật có vú,...), sau đó là đến bộ, họ,...
Nước là môi trường trung gian, trong đó mọi thứ được sinh ra và phát triển. Nước thật sự là nguồn gốc của mọi sự sống, cả về mặt phát triển cá thể (sự phát triển phôi) lẫn phát sinh chủng loại học (quá trình tiến hóa thành nhiều loài từ một loài nhất định). Sự tồn tại của bất kỳ sinh vật sống nào ngày nay cũng đều bắt nguồn từ nước, bao gồm của con người chúng ta.
Trong giai đoạn bào thai, con người là một động vật thủy sinh cộng sinh, ngủ đông trong môi trường nước ấm và mặn tương tự trạng thái cân bằng hydrosaline của đại dương. Trong chín tháng đầu đời, chúng ta sống như những sinh vật biển. Tế bào mầm trong môi trường chất lỏng sau này sẽ trở thành phôi thai và túi ối. Suốt thời gian nằm trong bụng mẹ, thai nhi hoạt động như một con cá, ngâm mình trong nước ối và nhận oxy qua động mạch rốn.
Tổ tiên của tất cả các sinh vật sống ngày nay là loài thủy sinh. Bốn trăm triệu năm trước, trong Kỷ Devon, loài thủy sinh đó bắt đầu phát triển từ cá thành động vật sống trên bờ. Sự tiến hóa của loài này đã tạo ra thế hệ lưỡng cư đầu tiên, sau đó là các loài bò sát, động vật có vú và chim. Về sau, một số sinh vật quyết định thay đổi môi trường sống, chẳng hạn như dơi chọn bầu trời, còn hải cẩu, cá voi và chim cánh cụt quay trở lại biển. Và như đã đề cập trong Chương 4, tổ tiên của loài người có thể cũng từng quay về với nước, ít nhất là trong một khoảng thời gian nhất định.
Định luật Haeckel - được đặt tên theo nhà khoa học tự nhiên người Đức Ernst Haeckel (1834 - 1919) - từ lâu đã trở thành một trong những định luật quan trọng của ngành sinh học, theo đó sự phát triển của một cá thể phản ánh sự phát triển của cả loài - nghĩa là sự phát triển phôi thai trong tử cung của một loài phản ánh lịch sử tiến hóa của loài đó, từ vi sinh vật đến cá đến động vật lưỡng cư…
Khi áp dụng vào thực tế, ta có thể thấy tế bào tinh trùng trông khá giống động vật nguyên sinh hình roi. Trong tuần thứ ba của thai kỳ, phôi thai phát triển các khe mang ở hai bên đầu; nếu chúng ta là cá, các khe mang sẽ phát triển thành mang; nhưng chúng ta là người và các khe mang đó là những vết tích rõ ràng từ thời kỳ chúng ta chưa thành người. Khi mắt được hình thành, phôi thai bắt đầu trông giống như một loài lưỡng cư. Các giai đoạn phát triển tiếp theo đại diện cho những thời kỳ tiến hóa cao hơn, cho đến khi chúng ta trở thành con người hoàn toàn.
Nguyên tắc này cũng đúng khi áp dụng mô hình vi mô và vĩ mô như đã đề cập trong các chương đầu của quyển sách này, theo đó bộ phận đại diện cho toàn bộ và ngược lại. Trong giai đoạn phôi thai trông giống cá nhất, tim của chúng ta lúc đó chỉ mới có hai ngăn, giống như tim cá. Khi chúng ta bắt đầu trông giống kỳ nhông, tim phát triển thêm ngăn thứ ba, như tim kỳ nhông. Đến cuối cùng, chúng ta có quả tim bốn ngăn của một động vật có vú.
Ngày nay định luật Haeckel không còn được công nhận nữa, vì vài năm sau đó, người ta phát hiện con người cáo già ấy đã cố tình vẽ không đúng thực tế để củng cố luận điểm của mình. Nhưng theo tôi, quan điểm khiến ông vẽ sai lại không hoàn toàn sai.
Phôi thai của một loài không phản ánh hình dạng và cấu tạo cụ thể của các loài động vật phát sinh trước nó. Một phôi thai người không thể tái hiện một trạng thái của cá trưởng thành, nhưng có thể có chung một số đặc điểm với phôi thai của cá. Đây là một quan điểm khá hợp lý, và có lẽ cũng tương đối quan trọng.
Sự phát triển cá thể quả thật có thể tóm tắt sự phát sinh chủng loại, nhưng không giống như những gì Haeckel đã đề xuất. Nhà sinh vật học Lyall Watson đã đề xuất một cách lý giải chính xác hơn, đó là sự phát triển của một cá thể giúp ta dự đoán sự phát triển của cả loài. Điều này có nghĩa là phôi và cách thức phát triển của phôi ẩn chứa nguồn gốc, ý nghĩa và động lực tiến hóa của loài. Thông qua tiến trình phát triển phôi thai, chúng ta thấy được tổ tiên của chính mình trong quá khứ - dấu ấn của các loài tổ tiên không chỉ được lưu trữ trong bộ gien mà còn trong chính hình dạng phôi thai.
Sinh trong nước
Vì những đặc tính của chúng ta đều được rèn nên từ nước, nên hiển nhiên phương pháp sinh con có lợi cho sức khỏe và phù hợp nhất là thông qua một lớp “đệm” nước trung gian, nhằm tạo sự chuyển đổi tự nhiên nhất có thể từ môi trường nước ối sang không khí. Suốt những năm qua, nhiều nhà nghiên cứu, nữ hộ sinh và bác sĩ sản khoa đã khẳng định sinh trong nước là cách tốt nhất để chào đón một đứa trẻ đến với thế giới này. Dù là một khái niệm tương đối mới mẻ trong văn hóa phương Tây, sinh trong nước là phương pháp sinh sản đã được thực hiện từ lâu bởi nhiều quốc gia khác. Trước khi các nhà truyền giáo đặt chân đến New Zealand, phụ nữ của một số bộ lạc Maori vẫn thường sinh con trong nước.
Trong quá trình chuyển dạ, bản năng nguyên thủy của người mẹ được kích hoạt, buộc họ phải tập trung hoàn toàn vào hoạt động sinh nở và đạt trạng thái ý thức vượt xa lý trí thông thường. Để “khích lệ” trạng thái này, trước khi chuyển dạ, phụ nữ của nhiều dân tộc trong lịch sử đã tách mình ra khỏi cộng đồng và dành thời gian nghỉ ngơi ở những nơi biệt lập - thường là những nơi gần nước - giống như một pháp sư đi vào sa mạc để đàm đạo cùng các linh hồn. Ngày nay, các phương pháp sử dụng hình ảnh và thuật thôi miên có thể giúp người mẹ đạt được trạng thái tương tự, giúp họ sinh nở ít đau đớn hơn và bình thản hơn.
Nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra sinh trong nước làm giảm các biến chứng khi sinh, giảm thời gian chuyển dạ và quan trọng nhất là giảm thương tổn cho trẻ sơ sinh. “Đệm” nước làm giảm tác dụng của lực hấp dẫn, giúp người mẹ bớt căng thẳng khi các cơn co thắt diễn ra. Đối với cả người mẹ và đứa trẻ, trạng thái gần như không trọng lượng được tạo ra bởi nước có thể làm giảm đáng kể lượng oxy và năng lượng tiêu hao, đồng thời kích thích tất cả các chức năng sinh học của cơ thể.
Frederick Leboyer là một bác sĩ sản khoa người Pháp, đồng thời là bác sĩ đương đại đầu tiên có cách tiếp cận khoa học đối với phương pháp mà ông gọi là “sinh không bạo lực” (birth without violence). Leboyer ủng hộ ý tưởng cho rằng tiếp xúc đầu tiên của trẻ sơ sinh với thế giới bên ngoài nên là tiếp xúc với nước ấm tương tự môi trường trong tử cung, nhờ đó tạo sự chuyển tiếp ít tổn thương cho đứa trẻ. Theo Leboyer, một ca sinh “không bạo lực” không chỉ mang lại lợi ích sinh lý tức thời mà còn giúp ích cho tâm lý của đứa trẻ về sau - có khả năng đương đầu với khó khăn bằng sự lạc quan và quả quyết - đồng thời góp phần giúp đứa trẻ nhận thức được thế giới là một nơi ôn hòa và không hoàn toàn xa lạ.
Số lượng chuyên gia và bác sĩ sản khoa áp dụng cũng như nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp sinh trong nước đối với mẹ và con tăng lên hàng năm. Vào những năm 1980 tại bệnh viện Pithiviers của Pháp, chuyên gia phụ khoa Michel Odent đã giới thiệu một số phương pháp hỗ trợ cho việc sinh trong bồn để chống lại tình trạng lạm dụng thuốc ở các phòng sinh truyền thống. Trên thực tế, ở hầu hết các quốc gia phương Tây, số ca sinh mổ và sử dụng thuốc gây mê trong quá trình chuyển dạ đều tăng nhanh đến mức đáng báo động.
Odent nhận thấy trong quá trình chuyển dạ, nhiều phụ nữ thường muốn được tắm, vậy nên ông đã mang những chiếc bồn bơm hơi đến và mời các bà mẹ tương lai sử dụng chúng khi chuyển dạ. Ông cũng quyết định biến phòng chăm sóc trẻ sơ sinh thành một không gian giống phòng ở nhà nhất có thể; ông để các bà mẹ tự do đi lại trong phòng và làm bất cứ gì họ muốn, dù có ồn cũng không sao. Đi ngược lại với phương pháp hiện có, Odent khuyến khích các bà mẹ cho con của họ bú trong vòng một giờ sau khi sinh và để họ ngủ cùng con.
Bằng cách giới thiệu phương pháp sinh trong nước, Odent đã thành công trong việc giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh xuống thấp hơn tỷ lệ trung bình của cả nước Pháp tại thời điểm đó (chín phần ngàn), đồng thời giảm số ca sinh mổ xuống bốn lần (sáu phần trăm). Về sau Odent chuyển đến Luân Đôn và thành lập Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Primal (Primal Health Research Centre) để nghiên cứu lâm sàng về khoảng thời gian từ lúc người mẹ thụ thai đến năm đầu tiên trong cuộc đời của đứa trẻ.
Ngày nay, chỉ tính riêng ở Anh đã có hơn bảy mươi bệnh viện được trang bị bồn tắm phục vụ cho phương pháp sinh trong nước. Vào năm 1992, một ủy ban y tế của chính phủ Anh đã khuyến nghị tất cả các bệnh viện cung cấp tùy chọn sinh trong nước cho bệnh nhân. Kể từ đó, hàng ngàn phụ nữ đã chọn sinh con theo phương pháp nhẹ nhàng và tự nhiên này.



Chương 6 
Nước trong cơ thể chúng ta 
“Lấy đi một mạng giống như hủy diệt cả vũ trụ,cứu một mạng giống như cứu cả vũ trụ.”
- Kinh Thánh
Không có bộ phận nào trên cơ thể mà nước không thể thâm nhập hoặc đóng một vai trò quan trọng nào đó. Trong cơ thể con người, nước chiếm 85% bộ não, 82,7% thận, 75,6% mô cơ, 92% máu và 22% xương. Về nguồn gốc, 47% nước trong cơ thể được dung nạp dưới dạng nước uống, 14% được tạo ra từ các phản ứng sinh hóa (hơi nước sinh ra từ tế bào), và 39% có nguồn gốc từ thực phẩm rắn.
Chất lỏng tạo nên cơ thể chúng ta thật sự giống như một đại dương gồm nước và muối khoáng. Cơ thể con người cũng trải qua một chu kỳ tương tự chu trình thủy văn của Trái đất. Nước được giải phóng qua đường hô hấp, mồ hôi, nước tiểu và phân. Mỗi ngày, hai triệu tuyến mồ hôi của chúng ta tiết ra khoảng nửa lít nước, cùng với các loại muối và urê. Một số chất lỏng gốc nước sau khi tiết ra sẽ được cơ thể chúng ta hấp thụ trở lại, chẳng hạn như nước bọt hỗ trợ tiêu hóa thức ăn, hay nước mắt giúp bôi trơn và khử trùng giác mạc mỗi khi chúng ta chớp mắt.
Nước không bao giờ đọng lại vĩnh viễn trong cơ thể chúng ta hay trên Trái đất. Mỗi năm, nước trong cơ thể con người được thay từ 17 đến 18 lần, mỗi lần tương đương 50 ki-lô-gam. Tương tự, nước trong bầu khí quyển cũng được làm mới sau mỗi mười hai ngày và nước trong đại dương được thay mới mỗi bốn mươi ngàn năm.
Khí oxy đi vào cơ thể, qua các phế nang phổi và trở thành khí carbon dioxide khi đi ra. Oxy chúng ta hít vào được vận chuyển bằng máu qua hơn 90.000 ki-lô-mét tĩnh mạch và động mạch, nuôi dưỡng tế bào và giúp các tế bào tạo ra năng lượng. Phổi cũng sử dụng hơi nước để làm phương tiện thải các tạp chất và chất thải của tế bào.
Nước bôi trơn các khớp để chúng ta dễ dàng vận động, đồng thời nước là chất giảm xóc cho não, đề phòng chấn thương. Nước trong túi mật vận chuyển muối hòa tan đến ruột để liên kết với chất béo, giúp phân hủy enzyme.
Nhiệt độ nước trong cơ thể con người được duy trì ở mức xấp xỉ 37oC - nhiệt độ lý tưởng cho hoạt động enzyme của các tế bào. Nhiệt độ bên trong này lại được điều hòa bởi mồ hôi - thứ cũng có thành phần chủ yếu là nước - bằng cách làm ẩm và làm mát bên ngoài cơ thể.
Nói chung, con người không thể tồn tại hơn một tuần mà không có nước. Nếu mất dù chỉ 10% lượng nước trong cơ thể, chúng ta sẽ chết ngay lập tức. Ngay cả việc mất đi từ 1% đến 2% cũng là cả một vấn đề; khi mất khoảng 5% lượng nước, da của chúng ta sẽ nhăn lại, miệng lưỡi khô đi, và chúng ta bắt đầu có ảo giác. Ngược lại nếu uống quá nhiều nước, chúng ta sẽ có cảm giác buồn nôn, suy nhược, rối loạn tâm thần, mất phương hướng, co giật và thậm chí tử vong trong một số trường hợp.
Cơ thể con người là một thế giới thủy sinh thu nhỏ
Có đến 70% bề mặt Trái đất được bao phủ bởi nước; tương tự, 70% thể tích cơ thể người là nước. Nước sạch và thuần khiết hiện hữu khắp mọi nơi. Không có nước sẽ không có con người chúng ta; ngay cả bây giờ, tuy đã hiện diện trên Trái đất nhưng chúng ta sẽ không thể tiếp tục tồn tại nếu không có nước.
Chất nguyên sinh trong tế bào và dịch kẽ6 ngoài tế bào có độ mặn khoảng 0,9%, tương đương với độ mặn của nước biển trong các đại dương - nơi khởi nguồn sự sống ba tỷ năm về trước. Theo một khía cạnh vô cùng thực tế, chúng ta cũng đang mang trong mình một đại dương như thế.
6 Dịch kẽ là dịch nằm ngoài tế bào và các mô, trong kẽ trống giữa các tế bào. Dịch kẽ giúp nuôi dưỡng tế bào và cho phép các tế bào trao đổi thông tin với nhau.
Hàng năm, 98% nguyên tử trong cơ thể chúng ta được hoán đổi với các nguyên tử từ môi trường bên ngoài. Theo góc nhìn vật lý nguyên tử, chúng ta có một lá gan mới sau mỗi sáu tháng và một bộ xương mới sau mỗi ba tháng. Cứ năm ngày trôi qua là lớp niêm mạc trong dạ dày của chúng ta lại được thay bằng các tế bào mới; tế bào da cũng được thay mới hàng tháng. Ngay cả bộ não của ta trong hiện tại cũng khác biệt bộ não của ta ở năm ngoái về tỷ lệ các chất như oxy, hydro và nitơ. Thực tế mà nói, chỉ cần một khoảnh khắc trôi qua, cơ thể chúng ta đã không còn giống như trước đó.
Rất lâu trước khi sinh lý học hiện đại ra đời, y học cổ truyền Trung Quốc đã nhận định con người là một tổng thể, bao gồm các chức năng cũng như quá trình phụ thuộc lẫn nhau và không ngừng biến đổi. Y học phương Đông xem cơ thể con người là một cánh đồng được tưới bằng nhiều dòng nước; trong truyền thống Vệ Đà của Ấn Độ, con người là một dòng sông đang chảy, dù không thay đổi dáng vẻ bên ngoài nhưng lại không ngừng tái chế nước bên trong nó. Nói một cách dễ hiểu, con người là một “thủy cầu thu nhỏ”.
Trong những chương đầu, chúng ta đã biết khoa học cổ đại Trung Quốc có nền tảng là mô hình mô-đun, tức coi thực tế là một tổng thể vĩ mô được tạo thành bởi những bộ phận vi mô chứa trong nó, đồng thời có thể phản ánh những bộ phận vi mô đó. Cụ thể hơn, con người chính là một bộ phận vi mô tồn tại trong tổng thể vĩ mô của Đất và Trời; bản thân con người đồng thời lại là một tổng thể độc lập, bao gồm vô số tế bào, mỗi tế bào là một hành tinh và mỗi cơ quan là một hệ hành tinh. Một số bộ phận của cơ thể - chẳng hạn như tai, lưỡi và động mạch tay ở mặt trong cổ tay - có chức năng như một loại bản đồ, dẫn đến các cơ quan khác trong cơ thể. Những tấm bản đồ này chính là phương tiện cần thiết để giúp ta chẩn đoán tình trạng sức khỏe tổng thể.
Trong y học cổ truyền Trung Quốc, khái niệm “cơ quan” rất linh hoạt và được gọi là “lục phủ ngũ tạng”. Người ta thường vận dụng thuyết Ngũ hành khi xem xét một cơ quan: Không chỉ tính đến khối mô tạo nên cơ quan, mà còn tìm hiểu ảnh hưởng của cơ quan đó đối với các cơ quan và mô khác, dù chúng có thể nằm khá xa nhau. Trong chương này, tôi sẽ viết hoa chữ cái đầu trong tên của các cơ quan để bạn nhận thấy sự khác biệt đáng kể giữa Tây y và Đông y của Trung Quốc.
Theo người Trung Quốc, hoạt động của nhiều cơ quan chức năng trong cơ thể là bản sao của các hiện tượng vật lý bên ngoài liên quan đến nước. Cơ quan và nội tạng nằm ở trung tâm cơ thể như Lá Lách (Tỳ) và Dạ Dày đại diện cho Đất (Thổ). Vai trò của các cơ quan này là hấp thụ chất dinh dưỡng từ thức ăn và nước - tiêu hóa, biến thức ăn và nước uống thành năng lượng sống cho toàn bộ cơ thể.
Phía trên Lá Lách và Dạ Dày là Phổi, có vai trò như một “chiếc áo choàng” bảo vệ cho tất cả các cơ quan khác, giống như Trời bảo vệ Đất. Phổi tiếp nhận Nước, làm Nước hóa hơi, rồi đưa Nước đến tất cả các mô trong cơ thể. Giống như cách trời nuôi dưỡng Đất bằng mưa, Phổi đưa Khí (Qi) có được từ hô hấp và tiêu hóa đi dọc theo các kênh năng lượng của cơ thể (hay còn được gọi là kinh lạc). Phổi bảo vệ chúng ta khỏi các yếu tố khí hậu như lạnh, nóng, gió, hay thiếu độ ẩm, giống như bầu khí quyển bảo vệ Trái đất khỏi các tia vũ trụ.
Gan được ví với Cây (Mộc) - cây xanh tràn đầy sức sống. Gan có chức năng duy trì sự lưu thông của máu, lưu trữ máu và điều chỉnh “huyết triều” (tức nhịp sinh học đêm và ngày của máu). Vậy nên Gan cũng góp phần điều hòa tần suất và lượng máu trong chu kỳ kinh nguyệt.
Giống như nước ngầm trên hành tinh của chúng ta, Thận - có Hành thuộc hệ Thủy - là bể lưu trữ các chất lỏng và năng lượng quý giá nhất, để cung cấp cho các cơ quan hoặc mô khác trong trường hợp cần thiết.
Tim (Tâm) được gán với hành Hỏa. Giống như Mặt trời có thể làm ấm mọi thứ, Tim có thể làm ấm cơ thể bằng cách bơm máu đi khắp cơ thể; đồng thời Tim cũng điều phối hoạt động của tất cả các cơ quan khác. Ngoài ra Tim cũng là tâm của Thần, đại diện cho toàn bộ các hoạt động tâm sinh lý của từng cá thể sinh vật.
Cơ thể con người và Trái đất là hai hệ thống rất giống nhau, chỉ khác ở quy mô. Núi Mont Blanc từng dùng nước để tống khoảng 80.000 tấn mảnh vụn ra khỏi chính nó.. Hiện tượng này giống như “quá trình trao đổi chất” ở một người khỏe mạnh, trong đó thận cùng hệ thống miễn dịch đã tự đào thải một lượng lớn các chất dư thừa và độc hại mà cơ thể tích lũy.
Dòng nước trong cơ thể: Kinh lạc huyệt vị
Y học cổ truyền Trung Quốc đã hiểu biết khá sâu sắc về đặc tính sinh lý của nước và các chất lỏng khác, và liên hệ với các quá trình liên quan đến năng lượng, sinh học và tâm lý của con người. Mỗi cơ quan trong cơ thể “chi phối” (tiếng Trung Quốc là zhi), hoặc giám sát các chức năng cụ thể. Ở đây ta có thể thấy được sự phong phú của tiếng Trung Quốc: zhi có nghĩa là “chi phối”, nhưng đồng thời cũng có nghĩa là “điều tiết dòng nước”, “chữa bệnh” hay “tiến hành trị liệu”. Điều này cũng đồng nghĩa là muốn “chữa bệnh” thì ta phải “điều tiết dòng nước” trong cơ thể. Nước chính là công cụ đơn giản nhất và quan trọng nhất để chẩn đoán và chữa bệnh.
Một trong những văn bản y học cổ xưa nhất của Trung Quốc mà chúng ta được biết là Hoàng đế nội kinh, có từ giữa thế kỷ V và IV trước Công nguyên. Quyển sách ghi chép lại những cuộc đối thoại giữa Hiên Viên Hoàng đế (2695-2589 TCN) với thái y Kỳ Bá, trở thành chuyên luận có hệ thống đầu tiên về châm cứu và dược lý Trung Quốc. Quyển sách này đã tiết lộ một trong những khám phá y học quan trọng nhất mọi thời đại, đó là trong cơ thể con người có một mạng lưới các đường dẫn, huyệt đạo, cùng các kênh hoặc đường dẫn phụ. Hệ thống mạng lưới này được gọi là jing luo, hay kinh lạc.
Các kinh lạc đưa Qi (năng lượng), dịch nội tạng cũng như máu đến các mô và cơ quan trong cơ thể. Hệ thống kênh này được bố trí ở nhiều vị trí trên cơ thể và có độ sâu nông khác nhau, đồng thời chúng cũng hoàn toàn khác biệt với hệ thần kinh và hệ tim mạch. Kinh lạc phân nhánh khắp cơ thể, tạo thành một mạng lưới dày đặc đến mức thâm nhập vào khoảng trống giữa các tế bào riêng lẻ.
Kinh lạc kết nối các cơ quan và nội tạng với mô. Khi châm cứu, người ta thường nhắm vào những huyệt gần bề mặt, dọc theo phần thân và tay chân, mỗi huyệt đều có tác dụng trị liệu nhất định. Nếu không nắm vững lý thuyết phức tạp của y học cổ truyền Trung Quốc, chúng ta không thể nào giải thích được tác động khác nhau của từng huyệt đạo khác nhau nằm trên cùng một kinh lạc hay cùng một đốt da. (Các dây thần kinh tủy sống chịu trách nhiệm truyền và nhận tín hiệu cảm thụ ở những vị trí nhất định trên cơ thể. Một đốt da là vùng da tiếp nhận tín hiệu của một dây thần kinh.)
Sự tồn tại của kinh lạc đã được xác minh bằng các biện pháp khoa học từ rất lâu. Ngoài châm cứu, còn nhiều phương pháp trị liệu khác có thể được dùng để tác động vào kinh lạc, chẳng hạn như liệu pháp ngải cứu - gây tác động nhiệt lên kinh lạc bằng cách đốt và hơ lá ngải cứu.
Liệu pháp ngải cứu và châm cứu đã được Trung Quốc áp dụng thành công suốt hàng ngàn năm qua. Những liệu pháp này không phải chỉ để chữa bệnh, mà còn để phòng bệnh, tăng cường sức đề kháng và ngăn chặn sự phát triển của bệnh tật.
Như chúng ta đã tìm hiểu ở phần đầu của quyển sách này, khoa học cổ đại Trung Quốc coi Qi là nguồn lực chi phối tất cả những sự biến đổi và hiện tượng năng lượng trong vũ trụ. Cơ thể con người cũng là một phần trong hệ thống năng lượng của vũ trụ, vì thế cũng chịu ảnh hưởng của các quy luật vũ trụ. Vì có chứa những phân tử nước phân cực, các hệ thống sinh học chịu tác động của nhiều trường lực khác nhau, bao gồm cả lực điện từ với khả năng điều chỉnh chức năng tế bào. Nếu trong dòng chảy của các trường lực này xảy ra bất kỳ thay đổi nào, mầm bệnh sẽ hình thành. Đó là lý do tại sao bác sĩ nên tìm hiểu tác động của các lực sinh lý trong cơ thể. Theo y học cổ truyền Trung Quốc, huyệt đạo là các trường lực xoắn ốc mà qua đó Qi chảy vào và chảy ra khỏi cơ thể, là vòng xoáy không ngừng chuyển động của năng lượng và vật chất, giống như một con suối trong tự nhiên vừa sinh ra nước vừa tiếp nhận nước7.
7 Cần lưu ý rằng những quan điểm của y học cổ truyền Trung Quốc khác xa với góc nhìn của khoa học lý sinh học (biophysics) hiện đại. Chẳng hạn, theo khoa học hiện đại thì việc trao đổi năng lượng giữa vũ trụ và cơ thể sinh vật - trong đó có con người - chỉ có thể được thực hiện bằng các quá trình vật lý-hóa học như thông qua phản ứng quang hợp, các chu trình Krebs, Calvin, các quá trình nhiệt động trao đổi năng lượng v.v…
Trong hơn ba mươi năm, các trường năng lượng sinh học này là đề tài của nhiều nghiên cứu chuyên sâu ở Trung Quốc cũng như các nơi khác; sau cùng những nghiên cứu này xác nhận hệ thống kinh lạc huyệt vị được vẽ bởi các văn bản cổ đại về cơ bản là chính xác. Vô số thử nghiệm lâm sàng và nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đã chứng thực tính hiệu quả của châm cứu trong việc điều trị phần lớn các bệnh lý. Suốt hàng chục năm nay, châm cứu thậm chí còn được sử dụng để giảm đau trong quá trình phẫu thuật và đã mang lại kết quả đáng kinh ngạc.
Nước và năng lượng trong cơ thể con người
Giống như Trái đất, cơ thể con người cũng có các đại dương. Các đại dương đó là bốn trung tâm năng lượng, tương ứng với bốn vùng biển bao phủ hành tinh theo truyền thuyết Trung Quốc. Các trung tâm năng lượng này là nơi chứa các tinh chất và chất lỏng quan trọng nhất của cơ thể.
Ở phụ nữ, một trong những đại dương này được cấu thành bởi tử cung và một kinh mạch (cũng có ở nam giới) được gọi là Xung Mạch, hay Huyết Hải. Vị trí giữa ngực là Khí Hải Thượng. Vùng từ dưới rốn ra sau thận là Khí Hải. Biển thứ tư nằm ở vị trí của bộ não, được gọi là Tủy Hải.
Thận là cơ quan thuộc hành Thủy, và điều này thật hợp lý vì máu của chúng ta được lọc và làm sạch bởi thận khoảng 15 lần mỗi giờ, công suất mỗi ngày tương đương 200 lít. Bên cạnh đó, hầu như tất cả lượng nước lưu thông trong cơ thể chúng ta đều được kiểm soát, tái hấp thu và đào thải qua thận.
Theo sinh lý học Trung Quốc, thận cũng có ảnh hưởng đến cơ quan sinh dục và hệ sinh sản của người. Quan điểm này đã được xác nhận bởi ngành phôi thai học hiện đại. Phôi người hình thành bộ thận đầu tiên ở khu vực phía trước của khoang nội tạng, rất giống với loài cá. Sau một khoảng thời gian nhất định, bộ thận này biến mất và một bộ thận mới được hình thành ở vị trí gần cột sống hơn, sau đó phát triển thành buồng trứng hoặc tinh hoàn. Các mô của bộ thận hoàn chỉnh cuối cùng lại được phát triển từ các tế bào nằm ở vị trí khác.
Mối liên hệ của thận với những gì y học Trung Quốc gọi là tủy (bao gồm não, tủy sống, tủy xương) cũng đã được khoa học hiện đại xác nhận. Đơn cử như vùng dưới đồi - một tuyến có kích thước bằng hạt phỉ, nằm ngay phía trên cuống não: Vùng dưới đồi giao tiếp với thận thông qua việc tiết ra các chất trung gian hóa học và nội tiết tố điều chỉnh trạng thái cân bằng ẩm của cơ thể, đồng thời điều khiển cơ chế kích thích cơn khát. Thông qua tuyến yên, vùng dưới đồi cũng kích thích hệ nội tiết - chủ yếu là tuyến thượng thận - tiết ra các hoóc-môn cần thiết cho sự cân bằng tâm sinh lý và sự chắc khỏe của xương như cortisol, aldosterone và norepinephrine.
Vùng dưới đồi còn là trung tâm chỉ huy của những cảm xúc và bản năng cơ bản (phản ứng sợ hãi và phòng thủ) cũng như các hành vi tình dục (hưng phấn, cực khoái và xuất tinh). Khi khoa học ngày càng tiến bộ, mối liên hệ giữa các cơ quan, mô và tâm lý càng được xác nhận là có tồn tại, trùng khớp với quan điểm của y học Trung Quốc từ hàng ngàn năm trước.
Các hoạt động sinh lý gắn với hành Thủy chủ yếu liên quan đến việc lưu trữ, chẳng hạn như khả năng lưu trữ năng lượng cuộc sống của thận. Tương tự, bộ não được nuôi dưỡng bởi năng lượng của thận và có chức năng lưu trữ dữ liệu dưới dạng trí nhớ. Trong vật lý cũng như trong y học, thông tin là năng lượng được sắp xếp có trật tự, còn nước và những gì liên quan đến nước là phương tiện để truyền đạt và lưu trữ những thông tin đó. Theo một khía cạnh nào đó, trí nhớ con người có thể được ví như vỏ của loài nhuyễn thể, là một cách để bảo vệ nguồn năng lượng chúng ta nhận được từ cha mẹ truyền lại và năng lượng ta có được qua kinh nghiệm của chính mình. Thận là kho lưu trữ năng lượng bên trong lớp vỏ trí nhớ, là biểu hiện hữu cơ của nước về khả năng lưu trữ những gì cốt lõi và thiết yếu.
Nước, sức khỏe và tình dục trong Đạo giáo
Người Trung Quốc cho rằng sinh hoạt tình dục điều độ có thể là một cách hữu hiệu để tăng cường sức khỏe và cải thiện sinh lực của một người. Nguyên tắc này cũng được đề cập trong kinh của người Do Thái, khi nói về sự tương quan giữa hành vi nhận thức với hành vi tình dục: Từ daat trong tiếng Do Thái vừa có nghĩa là “biết”, vừa là “giao hợp”.
Theo tư tưởng của Trung Quốc cổ đại về vũ trụ, Đạo là điểm gốc của âm (Nước) và dương (Lửa). Sự “giao hợp” của hai yếu tố đối lập này - nằm ở vị trí trung tâm của bát quái đồ - là nguồn gốc của Ngũ hành, vì thế cũng là nguồn gốc của vạn vật.
[image: a]
Bát quái đồ
Trong y học cổ truyền Trung Quốc, tinh dịch và dịch tiết âm đạo là những loại “nước” có thể thúc đẩy tất cả các quá trình quan trọng; do đó, chúng ta phải dự trữ và nuôi dưỡng những loại “nước” này thông qua chế độ ăn uống, cũng như hoạt động thể chất và tình dục hợp lý. Nếu có hoạt động tình dục không điều độ trong một thời gian dài - dù quá nhiều hay quá ít - trạng thái cân bằng tâm sinh lý của chúng ta sẽ bị suy yếu.
Các nhà giả kim Trung Quốc coi nước bọt là “thuốc trường sinh bất tử” của cơ thể. Ngày nay, một trong những mục tiêu của các môn phái liên quan đến năng lượng như khí công và thái cực quyền là tăng tiết nước bọt - hoạt động kích thích quá trình tiết hoóc-môn của tuyến yên. Khí công và thái cực quyền là hai trong số những môn võ cổ xưa nhất của Trung Quốc, hướng tới sự hài hòa và cân bằng. Hai môn võ này được phát triển dựa trên các chuyển động chậm, tương tự hình ảnh của dòng nước chảy. Các chiêu thức phổ biến và đơn giản của hai môn phái cổ xưa này hiện được thực hành ngoài trời bởi hàng triệu người Trung Quốc cũng như người phương Tây.



Chương 7 
Nước - liều thuốc thiên nhiên diệu kỳ 
Yhọc là nghệ thuật kết hợp khoa học thuần túy với vốn kiến thức được tích lũy lâu đời để chữa bệnh cho mọi người. Bất kỳ ai muốn tăng cường thể chất, tinh thần và tâm linh cũng nên nắm bắt được vai trò của nước.
Trong những năm gần đây, càng ngày người ta càng nhận thức rõ hơn về các vấn đề liên quan đến nước “chảy” bên trong và bên ngoài con người chúng ta. Lượng nước khoáng được tiêu thụ đang tăng với tốc độ “chóng mặt”, đồng thời nguy cơ thiếu nước uống trên toàn thế giới cũng được thảo luận công khai trên các diễn đàn quốc tế.
Từ rất lâu trước khi vi khuẩn được công nhận là một trong những yếu tố gây bệnh, hầu như tất cả các nền văn minh hiện hữu trên thế giới đều đã ý thức được tầm quan trọng của nước đối với sức khỏe và vệ sinh. Người dân sống ở các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ có độ cao lớn - chẳng hạn Tây Tạng, Peru, Ecuador, Mông Cổ, Caucasus - cho rằng họ sống thọ là nhờ nước uống của họ có độ tinh khiết cao.
Nhờ các cuộc khai quật khảo cổ ở Pakistan, người ta đã phát hiện rằng khoảng năm 5000 trước Công nguyên, Thành phố Mohenjo Daro cổ đại từng có một nhà tắm công cộng khổng lồ rộng khoảng 350 mét vuông, đồng thời mọi ngôi nhà trong thành phố này đều có giếng nước riêng. Đó là một dấu hiệu cho thấy người dân cổ đại nơi đây rất có ý thức về vệ sinh, hay ít ra là rất trân trọng nguồn nước họ có.
Từ thời cổ đại, y học Ấn Độ đã rất coi trọng việc tắm gội. Đối với người Trung Quốc, nước từ một số nguồn nhất định sẽ có đặc tính điều trị và phòng bệnh riêng, đơn cử còn có nhiều nguồn nước được tin là có thể giúp tăng tuổi thọ.
Ở vùng lưu vực phía đông Địa Trung Hải, người Phoenicia là những người đầu tiên áp dụng hình thức tắm nước nóng. Đến thế kỷ XIV trước Công nguyên, các bồn tắm nước nóng bắt đầu được xây dựng ở đảo Crete (Hy Lạp). Khả năng chữa bệnh của nước được khai thác triệt để và vô số nhà tắm được xây dựng quanh các suối nước nóng bởi người Hittite, Ai Cập, Macedonia và Hy Lạp.
Khoảng thế kỷ thứ II trước Công nguyên, thời kỳ La Mã còn trong chế độ Cộng hòa, các nhà tắm công cộng bắt đầu xuất hiện. Khi La Mã bước vào thời kỳ Đế quốc (27 TCN-476), nhà tắm công cộng trở thành các khu phức hợp giải trí được trang trí công phu, đồng thời là nơi để mọi người gặp gỡ, thư giãn và tận hưởng sự thịnh vượng của họ. Từ khi Đế quốc La Mã sụp đổ cho tới lúc phong trào Phục hưng phát triển, hình thức tắm công cộng này ngày càng trở nên phai nhạt ở phương Tây.
Mặc dù không còn phổ biến rộng rãi như trước, các truyền thống cổ về “phương pháp chữa bệnh bằng nước” vẫn được giai cấp thống trị duy trì. Đến thế kỷ XIII, những giả thuyết khoa học đầu tiên về nước nóng ra đời. Năm 1571, Andrea Bacci - một bác sĩ và triết gia đến từ Venice (Ý) - đã cho ra đời một công trình đồ sộ gồm bảy quyển sách nói về công dụng chữa bệnh của nước và bồn tắm nước nóng. Kể từ đó, các phương pháp chữa trị bằng nước - cả bên trong lẫn bên ngoài cơ thể - ngày càng được công nhận và đánh giá cao. Thậm chí, thủy nhiệt liệu pháp (thermalism) đã trở thành một môn học được công nhận trong chương trình đại học.
Ngày nay chúng ta có một chuyên ngành gọi là thủy y học (Medical hydrology). Đây là ngành khoa học nhằm nghiên cứu và ứng dụng các hoạt động sinh học cũng như tác dụng chữa bệnh của nước, đặc biệt là nước khoáng nóng tự nhiên.
Khi nghiên cứu về các phương pháp trị liệu sử dụng nước, có thể bạn sẽ bắt gặp một số thuật ngữ sau đây:
• Thủy liệu pháp - Hydrotherapy (hydro có gốc là ùdor trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là “nước”): Thuật ngữ chung để chỉ việc điều trị bằng nước từ bất kỳ nguồn nào, không phân biệt đặc tính (đại dương, sông, hồ, suối, nước máy, nước nóng, nước lạnh,...) hoặc cách thức (tắm, vòi hoa sen, bơi lội, uống,...).
• Khoáng tuyền liệu pháp - Crenotherapy (creno xuất phát từ krène theo tiếng Hy Lạp, có nghĩa là “nguồn”): Thuật ngữ chỉ phương pháp sử dụng nước và các dạng khác của nước như bùn hay hơi nước từ một nguồn tự nhiên, cụ thể.
• Đại dương liệu pháp - Thalassotherapy (thalasso trong tiếng Hy Lạp thàlassa, tức là “biển”): Thuật ngữ chỉ phương pháp chữa bệnh liên quan đến nước biển và khí hậu miền biển.
Với sự giám sát y tế thích hợp, tất cả các loại nước - bao gồm cả nước biển - đều có thể được sử dụng bên ngoài hoặc đưa vào cơ thể qua đường uống để phục vụ mục đích trị liệu.
Nước là yếu tố mang lại cho chúng ta sự sống, là những gì cho phép sự sống hiện hữu. Vì thế, sự tồn tại của chúng ta phụ thuộc vào chất lượng của nước. Đáng tiếc thay, 35% dân số thế giới thậm chí không được tiếp cận với nước có thể uống được, chứ đừng nói là nước tốt. Trong khi đó, ngay cả ở các nước phát triển, đa phần người dân phải sử dụng thứ nước chứa vô số chất ô nhiễm, độc hại, và đe dọa sức khỏe con người.
Nước ngọt chiếm chưa đến 1% trong tổng lượng nước hiện hữu trên Trái đất; 99,3% còn lại là các đại dương, sông băng, và núi tuyết. Từ đó cho thấy, nước là loại tài nguyên vô cùng quý giá. Tuy nhiên, chúng ta đang lãng phí nước như thể nguồn cung nước là vô tận: Ở nhiều quốc gia phương Tây, mức tiêu thụ nước ngọt bình quân đầu người lên đến khoảng 130 lít mỗi ngày.
Xét theo chiều dài lịch sử, vệ sinh công cộng chỉ mới được chú trọng thời gian gần đây, và tiếc là vẫn chưa được phổ biến rộng rãi. Trong quá trình phát triển, hầu hết các thành phố lớn trên thế giới đều ưu tiên các tuyến đường sắt và hệ thống chiếu sáng bằng khí đốt hơn sức khỏe cộng đồng. Mãi đến thế kỷ XIX, hệ thống cống rãnh mới được xây dựng để loại bỏ chất thải độc hại và các nguồn lây nhiễm nguy hiểm khác khỏi nhà của người dân; nhưng đồng thời, việc làm này chính là bước khởi đầu của quá trình biến ao hồ, sông ngòi và đại dương của chúng ta thành những “vũng” nước ô uế khổng lồ.
Thế giới càng phát triển, nước càng bị biến đổi, từ chất dinh dưỡng tinh túy của sự sống thành những gì hoàn toàn ngược lại - bẩn hơn và độc hại hơn. Nền văn minh chú trọng sự tiện nghi đã giúp chúng ta có được nước sinh hoạt ngay tại nhà mà không phải đi xa như ngày xưa, để rồi chúng ta phải đánh đổi bằng chất lượng nước. Nước chảy ra từ vòi của chúng ta là loại nước đã tiếp xúc với vô số chất độc hại như thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, các hợp chất nitrat và phân bón nitơ ngấm vào đường nước từ đất nông nghiệp hay các khu công nghiệp.
Nước là thành phần chính trong hầu hết tất cả các phản ứng hóa học diễn ra trong cơ thể chúng ta; do đó, chúng ta cần phải quan tâm đến cả chất lượng nước, chứ không chỉ khối lượng. Nói một cách dễ hiểu là chúng ta phải dùng nước tinh khiết. Nước qua xử lý có thể được gọi là “nước tinh lọc”, nhưng nước tinh lọc không hẳn là nước tốt, vì nước tinh lọc không có sự cân bằng ion cũng như các chất cần thiết để duy trì sự sống và các thuộc tính cảm quan vốn có như nước tự nhiên.
Một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến nước uống là sự hiện diện của hợp chất nitrat - chất chủ yếu bắt nguồn từ các loại phân bón hóa học được sử dụng bừa bãi trong nông nghiệp. Nitrat phá hủy vitamin A và E trong cơ thể chúng ta, biến các loại vitamin này thành nitrit độc hại. Đối với những người có dạ dày tiết ra lượng axit clohydric thấp hơn bình thường, nitrit tiếp tục tương tác với amin tạo ra nitrosamin - chất được nhiều người biết đến là tác nhân gây ung thư.
Ngoài nước ra, còn có hai yếu tố duy trì sự sống khác cũng đối diện nguy cơ trở nên độc hại, đó là thức ăn và không khí. Ngày nay, nhiều người trong chúng ta đã có ý thức đấu tranh chống khí thải carbon và thực phẩm biến đổi gien, đồng thời chúng ta cũng nhận thức được hiện tượng tăng nội tiết tố và suy giảm chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, giải pháp hiện có của chúng ta trong vấn đề nước uống vẫn chỉ là mua nước đóng chai ở siêu thị. Trong khi đó, chúng ta lại tiếp tục pha cà phê và nấu ăn bằng nước máy hứng từ vòi.
Cách lưu trữ và vận chuyển nước cũng gây ra những tác động lợi/hại nhất định. Thực tế là đối với một số loại nước khoáng, nếu bạn có điều kiện uống trực tiếp từ nguồn, thì bạn phải uống từ từ - ví dụ mỗi lần chỉ uống một phần tư hoặc nửa cốc - để cơ thể không bị kích ứng dẫn đến sốc phản vệ. Tuy nhiên, khi các loại nước khoáng đó được đóng chai và bảo quản suốt nhiều tuần, bạn có thể uống cả lít mỗi lần mà không sợ cơ thể có phản ứng gì.
Nước sống
Những năm 1970, người ta đã khám phá khả năng tận dụng thuộc tính của nước cũng như các chất lỏng khác trong các quy trình công nghệ khác nhau, mà không cần thêm chất hóa học vào chất lỏng. Ngày nay, khám phá đó được ứng dụng trong hàng ngàn hệ thống điện hóa khác nhau, từ các thiết bị gia dụng có thể tạo ra “nước sống” (tức nước siêu khử) hoặc “nước chết” (tức nước siêu oxy hóa), đến các thiết bị công nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau để sản xuất dung dịch khử trùng, tiệt trùng, tẩy rửa, khai khoáng, nhũ tương hóa, khử nhũ tương, ổn định, bảo quản, tẩy trắng, hay các loại dược liệu...
Sự đa dạng về đặc tính công nghệ của chất lỏng bắt nguồn từ sự kết hợp độc đáo giữa hai yếu tố: Thứ nhất là hoạt tính oxy hóa khử và xúc tác mạnh mẽ của các dung dịch điện hóa; thứ hai là nồng độ cực thấp của chất hóa học được thêm vào dung dịch. Sự kết hợp này chính là điểm khác biệt cơ bản giữa chất lỏng hoạt hóa với chất lỏng truyền thống được xử lý bằng chất hóa học.
Vài năm trở lại đây, nhiều thiết bị điện phân nước sinh hoạt đã được sản xuất để đáp ứng nhu cầu gia dụng. Những thiết bị điện phân này tạo ra nước axit (EOAW8) và nước kiềm (ERAW9). Ngoài ERAW, nước kiềm còn được gọi bằng nhiều cái tên khác, bao gồm nước hydrogen ion kiềm, nước chiết xuất điện phân, nước alkaline, hoặc nước điện phân catot. Nước axit không thích hợp để sử dụng trong ăn uống, nhưng lại rất tốt cho việc chăm sóc cơ thể và vệ sinh cá nhân. Mặt khác, nước hydrogen ion kiềm là loại nước có thể uống được, thậm chí mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe.
8 EOAW là từ viết tắt của Electrolytically Oxidized Acidic Water, nghĩa là “nước oxy hóa điện phân axít”.
9 ERAW là từ viết tắt của Electrolytically Reduced Alkaline Water, nghĩa là “nước khử điện phân kiềm hóa”.
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NƯỚC HYDROGEN ION KIỀM VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ
Lợi ích của nước hydrogen (nước chứa nhiều hydro) ngày càng được các nhà khoa học quan tâm, và đang từng bước được công nhận nhờ tiềm năng trị liệu đối với sức khỏe con người. Hydro trong nước có khả năng loại bỏ hiệu quả các gốc tự do, đặc biệt là gốc hydroxyl (*OH). Với tính năng tuyệt vời đó, nước hydrogen hiện đang được sử dụng như một phương pháp bổ trợ trong liệu trình điều trị một số bệnh như viêm da cơ địa, viêm khớp, viêm dạ dày, đau mỏi cơ bắp, tiểu đường típ 2,…
Năm 2007, Tiến sĩ Ikuroh Ohsawa - nhà nghiên cứu thuộc Đại học Y Nippon (Nhật Bản) - đã có một báo cáo được đăng tải trên tạp chí khoa học Nature Medicine, trong đó nói về tác dụng điều trị đáng kinh ngạc của hydro qua những thử nghiệm được tiến hành trên chuột bị nhồi máu não. Bài báo này đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới khoa học, kết quả là hàng loạt nghiên cứu đã được thực hiện để khảo sát tác dụng điều trị của hydro. Tính đến tháng Sáu năm 2015, tổng cộng đã có 321 báo cáo nghiên cứu về tác dụng chữa bệnh của hydro được công bố. Phần lớn những nghiên cứu này được tiến hành tại Nhật Bản, Trung Quốc và Mỹ; khoảng ba phần tư trong số đó là các nghiên cứu được thử nghiệm trên chuột. Hàng năm số lượng các thử nghiệm lâm sàng về đặc tính trị liệu của hydro vẫn đang ngày càng gia tăng.
Theo Masatoshi Ichihara - nhà nghiên cứu thuộc Đại học Chubu (Nhật Bản) - và các cộng sự, hiện nay có ba hình thức chính để sử dụng hydro trong điều trị y khoa, bao gồm uống nước chứa nhiều hydro, hít khí hydro, và tiêm hoặc truyền nước biển giàu hydro.
Trước khi được phát hiện là chất khí có tác dụng chữa bệnh, hydro vốn đã được sử dụng để ngăn ngừa tình trạng giảm áp do bọt khí nitơ hình thành trong mạch máu ở những người thường lặn sâu dưới biển. Điều này cho thấy tính an toàn của khí hydro đã được nghiên cứu trước đó. Nghiên cứu năm 2000 của Pierre Fontanari đã chỉ ra trong khi các chất khác thường đi kèm phản ứng phụ, hydro được chứng thực là không có độc tính, ngay cả khi được sử dụng với hàm lượng cao. Khả năng triệt tiêu các gốc tự do của hydrogen được xác nhận lần đầu tiên bởi Gharib vào năm 2001, khi nhà nghiên cứu này thử nghiệm trên chuột bị tiêm nhiễm sán máng gây bệnh viêm gan mãn tính.
Trong nghiên cứu năm 2007 - như đã đề cập ở trên - Tiến sĩ Ohsawa đã phát hiện tiềm năng trị liệu bằng khí hydro hay nước giàu hydro. Kết quả từ các thử nghiệm trên tế bào được nuôi cấy và trên cả động vật sống cho thấy hydro là chất có khả năng triệt tiêu peroxy nitrit (ONOO-) và các gốc hydroxyl (*OH). Từ đó, tiềm năng trị liệu bằng hydrogen đối với các loại bệnh có liên quan đến gốc tự do và bệnh viêm nhiễm đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà khoa học. Nhiều công trình nghiên cứu cũng như báo cáo khoa học đã được công bố, nổi bật trong số đó là nghiên cứu năm 2011 của Giáo sư Shigeo Ohta và nghiên cứu năm 2012 của Tiến sĩ Kinji Ohno cùng các cộng sự.
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Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu về đặc tính trị liệu của hydro cũng như nước hydrogen ion kiềm đối với một số bệnh cụ thể.
Đau mỏi cơ bắp
Trong các hoạt động thể chất - ví dụ như chạy bền, chạy nước rút hay nhảy - cơ thể cần được bổ sung năng lượng và oxy. Điều này khiến các gốc oxy hóa tự do (ROS) cũng như các gốc nitơ hoạt hóa (RNS) tăng lên, làm mất cân bằng oxy hóa khử trong cơ thể, dẫn đến tình trạng stress oxy hóa.
Trong các hoạt động bình thường, cơ thể vẫn tạo ra ROS và RNS nhưng ít hơn, và sau đó sẽ loại bỏ các gốc này bằng hệ thống chống oxy hóa. Khi tốc độ sản xuất ROS tăng cao, vượt quá giới hạn của hệ thống bảo vệ, ROS sẽ tấn công màng tế bào, có thể dẫn đến các tổn thương cơ xương hoặc viêm do tập thể dục quá sức. Theo Peter M. Tiidus, mặc dù các vận động viên chuyên nghiệp ít bị stress oxy hóa vì hệ thống chống oxy hóa của họ đã thích nghi, nhưng vận động với cường độ cao ngày qua ngày vẫn có thể tăng mức độ stress oxy hóa lên. Vì thế để giảm thiểu tình trạng bị stress oxy hóa trong khi tập luyện thể thao, các vận động viên cần được bổ sung chất chống oxy hóa. Năm 2004, một số nghiên cứu của Stephane Palazzetti và các cộng sự đã chứng minh tác dụng của chất chống oxy hóa khi cơ bắp mệt mỏi.
Hydrogen là một chất hiệu quả để loại bỏ các gốc tự do, đồng thời tạo ra một số protein chống oxy hóa. Năm 2012, nhóm của Kosuke Aoki đã nghiên cứu tác dụng của nước hydrogen đối với vận động viên bằng cách đo các chỉ số thể hiện độ mỏi của cơ bắp và nồng độ lactate trong máu. Mặc dù vẫn cần các nghiên cứu chuyên sâu hơn để làm sáng tỏ hoạt tính và lợi ích chính xác của hydrogen, nghiên cứu của Aoki cũng phần nào cho thấy nước hydrogen có thể được dùng làm loại nước uống chủ yếu cho các vận động viên, vì khả năng giảm nồng độ lactate trong máu, đồng thời cải thiện sự suy giảm chức năng cơ bắp khi tập luyện nhiều.
Bệnh viêm thấp khớp
Viêm thấp khớp là một bệnh viêm mãn tính với tỷ lệ người mắc chiếm khoảng 1% dân số toàn thế giới. Đây là bệnh tự kháng gây đau và sưng khớp. Chức năng bình thường của hệ miễn dịch là kháng viêm để giữ cho cơ thể luôn mạnh khỏe. Trong trường hợp viêm thấp khớp, mục tiêu tấn công của hệ miễn dịch là lớp màng bao phủ các khớp xương, gây viêm khớp và làm tổn thương khớp. Ngoài ra, bệnh viêm thấp khớp còn ảnh hưởng đến da, mô dưới da, hệ hô hấp (màng phổi) và hệ tuần hoàn (màng tim), từ đó làm suy giảm chất lượng cuộc sống của bệnh nhân viêm thấp khớp.
Ngoài nguyên nhân xuất phát từ hệ miễn dịch, ROS cũng thường được xem xét trong quá trình điều trị bệnh thấp khớp, vì ROS là nguồn gốc của các cytokine gây viêm (cytokine là kích thích tố phân bào, là các protein không phải kháng thể, được sản xuất và phóng thích bởi các tế bào bạch cầu hoặc các tế bào khác, giúp các tế bào tương tác với nhau). Trong số các ROS, *OH là gốc tự do đặc biệt có hại và được cho là đóng một vai trò nhất định trong việc gây nên bệnh viêm thấp khớp. Vậy nên, nếu có thể tìm ra các hoạt chất triệt tiêu được các gốc tự do - đặc biệt là gốc *OH -, một phương pháp trị liệu mới sẽ ra đời.
Năm 2012, nhóm của Ishibashi đã tiến hành một nghiên cứu với đối tượng là hơn hai mươi bệnh nhân thấp khớp. Các bệnh nhân này mỗi ngày được cho uống 530ml nước hydrogen (chứa khoảng 4 - 5ppm hydro) trong bốn tuần, sau đó ngừng uống bốn tuần rồi lại tiếp tục uống trong bốn tuần nữa. Trong số năm bệnh nhân bị bệnh viêm thấp khớp ở giai đoạn khởi phát (< 12 tháng), có bốn người đã khỏi bệnh hoàn toàn. Các nhà nghiên cứu kết luận các gốc *OH đã bị triệt tiêu bởi hydro, làm giảm mức độ stress oxy hóa; và các triệu chứng của bệnh viêm thấp khớp có thể được cải thiện đáng kể khi uống nước hydro với nồng độ cao.
Bệnh tiểu đường
Hiện nay, bệnh tiểu đường típ 2 đang ngày càng gia tăng và trở thành một mối lo ngại lớn về sức khỏe cộng đồng ở nhiều nơi trên thế giới. Ở Nhật Bản, ước tính có khoảng bảy triệu người mắc chứng bệnh này. Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là chế độ ăn và lối sống. Bên cạnh đó, stress oxy hóa là một yếu tố được nhiều người công nhận là gắn liền với một số rối loạn chuyển hóa của cơ thể như tiểu đường, cao huyết áp và xơ vữa động mạch.
Năm 1997, nhóm nghiên cứu của Sanetaka Shirahata đã nhận định các gốc oxy hóa tự do có thể được loại bỏ bởi nước điện giải có độ pH cao - hàm lượng hydro hòa tan cao, hàm lượng oxy hòa tan thấp - và giá trị ORP âm; nhờ vậy DNA sẽ được bảo vệ khỏi các tổn hại do quá trình oxy hóa gây ra. Năm 2006, sau khi nghiên cứu trên động vật bị thiếu hoặc bị kháng insulin, Mi-Ja Kim và Hye Kyung Kim đã công bố một báo cáo rằng nước điện giải có thể cải thiện tình trạng glucose trong máu.
Năm 2008, một cuộc thử nghiệm đã được tiến hành trên ba mươi bệnh nhân tiểu đường típ 2 và sáu bệnh nhân giảm dung nạp glucose. Trong vòng tám tuần, mỗi ngày những bệnh nhân này đều được cho uống 900ml nước hydrogen, hoặc 900ml nước tinh khiết chứa giả dược. Sau tám tuần đó, các bệnh nhân ngừng trong mười hai tuần và các chuyên gia sẽ xem xét một số sinh học như độ stress oxy hóa, kháng insulin, và trao đổi glucose. Kết quả nghiên cứu cho thấy uống nước hydrogen làm giảm đáng kể hàm lượng modified LDL (low density lipoprotein - cholesterol mật độ thấp) (15,5%), small dense LDL (5,7%), và 8-isoprostanes trong nước tiểu (6,6%). Bên cạnh đó, nước hydrogen cũng làm giảm oxidized LDL, axit béo tự do, và làm tăng lượng adiponectin (chất giúp nâng cao sự chuyển hóa đường và chất béo trong tế bào cơ, đồng thời thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo trong cơ thể), tăng lượng EC-SOD (extracellular superoxide dismutase - một enzyme chống oxy hóa), kết hợp các gốc superoxit (O2-) thành phân tử oxy (O2) hoặc hydrogen peroxit (H2O2). Bốn trong sáu bệnh nhân bị giảm dung nạp glucose (IGT- Impaired glucose tolerance) có kết quả kiểm tra dung nạp glucose qua đường uống bình thường khi uống nước giàu hydrogen.
Tóm lại, những kết quả trên cho thấy uống nước hydrogen có thể mang lại những tác động tích cực trong việc ngăn ngừa bệnh tiểu đường típ 2 và tình trạng kháng insulin.
Ung thư đại tràng
Khi bị stress oxy hóa trong một thời gian dài, cơ thể sẽ sinh ra nhiều ROS dẫn đến rối loạn chuyển hóa - một trong những nguyên nhân gây ung thư. Với khả năng loại bỏ ROS, hydro đã được đề xuất làm một phương pháp bổ trợ, kết hợp với các biện pháp trị liệu khác để chữa trị một số bệnh như bệnh tim mạch, tai biến mạch máu não, rối loạn chuyển hóa, rối loạn hô hấp, và một số bệnh ung thư.
Trong phòng ngừa và điều trị ung thư, hydro đặc biệt được đánh giá cao và được xem như một biện pháp đầy hứa hẹn, có khả năng kết hợp với các loại thuốc chống ung thư khác. Năm 2009, nhóm của Kazufumi Nagata đã công bố một nghiên cứu cho thấy uống nước hydrogen có thể giảm tác dụng phụ của thuốc chống ung thư, vì hydro làm giảm stress oxy hóa cũng như quá trình chết rụng tế bào (apoptosis). Theo nghiên cứu của Yang và các chuyên gia khác vào năm 2012, hydro cũng cho thấy khả năng chống phóng xạ do bảo vệ hệ thống miễn dịch.
Năm 2015, trong nỗ lực tìm hiểu vai trò của nước hydrogen trong điều trị ung thư, nhóm của Joshua Runtuwene đã nghiên cứu tỷ lệ sống của tế bào và quá trình chết rụng tế bào (apoptosis), đồng thời xem xét các thông số chống ung thư trên chuột bị suy mòn do ung thư được điều trị bằng nước hydrogen hoặc nước hydrogen có bổ sung chất 5-fluorouracil. Kết quả: Trị liệu bằng nước hydrogen giúp cải thiện tỷ lệ sống sót ở chuột mắc bệnh ung thư, đồng thời kìm hãm tiến trình di căn của tế bào ung thư.
Viêm da cơ địa
Viêm da cơ địa (AD - Atopic Dermatitis) là tình trạng rối loạn gây viêm da do dị ứng cơ địa. Khoảng 10% - 20% trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị ảnh hưởng bởi viêm da cơ địa; vì là một loại bệnh mãn tính, viêm da cơ địa có thể kéo dài đến tuổi trưởng thành, chiếm khoảng 1% - 3%. Nguyên nhân viêm da cơ địa rất phức tạp, liên quan đến nhiều yếu tố như môi trường, di truyền, tâm lý, hệ miễn dịch suy yếu, hoặc da bị rối loạn chức năng tự bảo vệ. Trong số các yếu tố vừa nêu, những biến đổi xảy ra trong hệ miễn dịch đặc biệt được quan tâm, vì đây được xem là nhân tố chính góp phần vào sự khởi phát, phát triển, và mức độ nghiêm trọng của viêm da cơ địa.
Như đã đề cập, hydro đã được chứng minh là chất có tính chống oxy hóa, cũng như đặc tính kháng viêm vượt trội. Trong nghiên cứu năm 2011 của Shigeo Ohta, hydro được chứng minh là dễ xâm nhập vào da và nhanh chóng khuếch tán vào các mô cũng như tế bào, sau đó đi khắp cơ thể nhờ sự lưu thông máu. Bên cạnh đó, hydro còn được ghi nhận là có tác dụng giảm đau hiệu quả đối với bệnh viêm da cơ địa - tạo tiền đề cho sự xuất hiện của một liệu pháp điều trị viêm da cơ địa bằng hydro.
Thẩm tách máu
Thẩm tách máu (hay lọc máu) là phương pháp thường được sử dụng để loại bỏ các chất độc dư thừa hoặc chất thải chuyển hóa trong máu của những bệnh nhân bị suy giảm chức năng thận trầm trọng. Tuy nhiên, quy trình này có thể khiến bạn bị stress oxy hóa - sự mất cân bằng giữa các gốc tự do và chất chống oxy hóa trong cơ thể - từ đó dễ mắc bệnh tim mạch.
Năm 2003, Kuo-Chin Huang và cộng sự đã thực hiện một nghiên cứu lâm sàng10 sử dụng nước chiết xuất điện phân kiềm (ERAW) để thẩm tách máu cho nhóm bệnh nhân gồm hai mươi hai nam và mười lăm nữ. Để xác định sự khác biệt khi sử dụng ERAW với nước thường, người ta xem xét các thông số máu sau đây: chỉ số chống oxy hóa tổng thể (TAS - Total antioxidant state), hoạt tính chống oxy hóa của huyết tương, mức độ oxy hóa của protein/axit amin, quá trình peoroxy hóa lipid, mức interleukin-6 (IL6) và nồng độ protein phản ứng C.
10 Tên nghiên cứu: Reduced hemodialysis-induced oxidative stress in end-stage renal disease patients by electrolyzed reduced water. Nhóm nghiên cứu bao gồm: Kuo ChinHuang, Chih-Ching Yang, Kun-Tai Lee, Chiang-TingChien.
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Kết quả cho thấy thẩm tách máu bằng ERAW làm tăng khả năng miễn dịch của cơ thể, góp phần chống lại stress oxy hóa bằng cách loại bỏ hydrogen peroxide và anion hypochlorite đặc trưng. ERAW dường như đã giảm thiểu những thay đổi xảy ra ở cấp độ bạch cầu, tế bào nội mô và hồng cầu.
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Trong nghiên cứu được thực hiện vào năm 2010 bởi nhóm của Masaaki Nakayama11, sau khi đã được ổn định bằng phương pháp thẩm tách máu tiêu chuẩn, hai mươi mốt bệnh nhân tiếp tục được lọc máu ba lần một tuần bằng ERAW. Kết quả: Không có tác dụng phụ xảy ra, huyết áp tâm thu ở nhiều bệnh nhân giảm còn 140 mmHg. Các chuyên gia cho rằng hydro trong ERAW có tác dụng hạ huyết áp là nhờ có hoạt tính chống oxy hóa và khả năng loại bỏ các gốc oxy tự do (ROS - Reactive oxygen species).
11 Tên nghiên cứu: A novel bioactive haemodialysis system using dissolved dihydrogen (H2) produced by water electrolysis: a clinical trial.
Nhóm nghiên cứu bao gồm: Masaaki Nakayama, Hirofumi Nakano, Hiromi Hamada, Noritomo Itami, Ryoichi Nakazawa, Sadayoshi Ito.
Tóm lại, thẩm tách máu bằng nước chiết xuất điện phân ion kiềm có thể giúp bệnh nhân lọc máu cải thiện khả năng miễn dịch và ổn định huyết áp.
Các vấn đề về dạ dày và ruột
Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy stress có thể gây tổn thương niêm mạc dạ dày thông qua trung gian là các gốc oxy hóa tự do (ROS). Cụ thể, gốc hydroxyl (*OH) được xác định là một trong những nguyên nhân chính gây viêm loét dạ dày do stress. Gốc hydroxyl là một trong những ROS có hại nhất, dù chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn khoảng một phần tỷ giây và chỉ có thể khuếch tán được khoảng 4nm trước phản ứng. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ để gốc hydroxyl làm tổn hại DNA. Với khả năng loại bỏ các gốc hydroxyl, hydrogen có thể được ứng dụng để kiểm soát viêm loét dạ dày do stress oxy hóa gây ra.
Vào năm 2012, Xinwei Liu và các cộng sự đã tiến hành thử nghiệm trên chuột bị loét dạ dày do stress vì lạnh để khảo sát hiệu quả bảo vệ và cơ chế hoạt động của hydrogen. Kết quả nghiên cứu cho thấy điều trị bằng hydrogen có thể làm giảm sự peroxy hóa lipid do stress gây ra, giảm protein carbonyl và chất oxy hóa DNA, đồng thời tăng cường khả năng chống oxy hóa của các mô. Quan trọng hơn hết, hydrogen giúp phục hồi các tổn thương trong niêm mạc dạ dày nhờ tính năng ngăn ngừa quá trình chết rụng tế bào. Với những kết quả vừa nêu, nhóm chuyên gia kết luận hydrogen có tác dụng phục hồi tổn thương niêm mạc dạ dày do stress gây ra thông qua tính năng chống oxy hóa, kháng viêm, và ngăn ngừa sự chết rụng tế bào.
Máy lọc nước hydrogen ion kiềm
Xuất hiện lần đầu tiên ở Nhật Bản, máy lọc nước hydrogen ion kiềm là thiết bị ứng dụng đặc tính trị liệu của hydro. Đến nay, ngành sản xuất thiết bị lọc nước đã trở thành một ngành công nghiệp quan trọng và ngày càng phát triển tại Nhật Bản. Nhiều nhà sản xuất của quốc gia này đã tập hợp lại và thành lập Hiệp hội Máy lọc nước Ion kiềm (Association of Alkaline Ionized Water Apparatus). Hiệp hội này nhận được nhiều sự hỗ trợ từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, nhưng đồng thời cũng phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn liên quan đến độ an toàn và chất lượng của nước được sản xuất bằng máy lọc nước ion kiềm. Các máy lọc nước được nhập khẩu vào thị trường châu Âu phải đạt được những tiêu chuẩn nhất định về chất lượng, và có giá thành rất cao (khoảng 1.000$-3.000$). Nhưng ngoại trừ Nhật Bản, hiện hầu hết các quốc gia trên thế giới vẫn chưa công nhận máy lọc nước hydrogen ion kiềm là thiết bị y tế, và vì thế chưa ban hành các chính sách hoặc quy định phù hợp cho loại thiết bị này.
Từ trước những năm 1970, những nhà khoa học Nhật đã dựa trên các nghiên cứu của Nga để phát triển một quy trình xử lý nước bằng quá trình điện phân bao gồm một cực dương và một cực âm được ngăn cách bởi một màng lọc ion, cho phép phân tách và phục hồi các thành phần trong nước. Machisu Suwa là người đã hợp tác với Công ty Máy móc Điện tử Synnhol (Synnhol Electronic Machinery Company) để phát triển thiết bị điện phân đầu tiên; nước ion kiềm được tạo ra từ thiết bị này được gọi là Synnhol Liquid. Sau đó với sự hợp tác của Giáo sư Akiba từ Đại học Tokyo, máy Nông nghiệp Điện tử Synnhol đã được chế tạo để phục vụ cho trồng trọt - đặc biệt là trồng lúa - và chăn nuôi gia súc.
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Năm 1950, Hiệp hội Nghiên cứu Y học Synnhol (Synnhol Medical Science Research Association) được thành lập để khuyến khích chuyển giao công nghệ điện phân nước trong ứng dụng nông nghiệp vào lĩnh vực y tế, đồng thời phát triển máy lọc nước ion kiềm để sử dụng trong gia đình. Kết quả là Thiết bị Sản xuất Điện tử Synnhol đã được thông qua theo Luật Dược Phẩm để điều trị các vấn đề về dạ dày, với nồng độ pH và canxi phù hợp với hàm lượng khoáng chất trong nước máy ở các vùng khác nhau của Nhật Bản. Thiết bị điện phân nước tạo ra hai loại nước: Nước oxy hóa axit được ứng dụng cho việc khử trùng, vệ sinh cá nhân và chăm sóc cơ thể, nước ion kiềm khử được dùng để uống.
Tuy nhiên đã có những lời phê bình mạnh mẽ, cũng như những nghi ngờ về giá trị của thiết bị này - một phương pháp chưa được đánh giá lâm sàng bài bản và chưa được xác định về các tác động lâu dài. Hơn nữa, nhiều nhà khoa học đã nhận định nước ion kiềm không phù hợp để uống, vì nước uống trong tự nhiên thực tế là không nên bị can thiệp.
Vì những lý do kể trên, vào năm 1993, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã yêu cầu Hiệp hội Máy lọc nước Ion kiềm khử cung cấp các dữ liệu khoa học cho thấy chất lượng, hiệu quả và tính an toàn của nước ion kiềm khử. Nhiệm vụ này được thực hiện bởi Giáo sư Itokawa thuộc Khoa Y của Đại học Kyoto. Ông đã dẫn đầu ban đánh giá và hoàn thành một báo cáo công khai vào năm 1994, qua đó xác nhận tính an toàn của nước ion kiềm. Vào năm 1993, một nghiên cứu lâm sàng mù đôi gồm 193 đối tượng nghiên cứu đã được thực hiện bởi Trường Y của Đại học Kyoto. Kết quả nghiên cứu cho thấy không có sự cải thiện tức thì nào được thống kê về các triệu chứng đau dạ dày - ruột ở những người uống nước ion kiềm, nhưng có thể được cải thiện theo thời gian. Năm 1997, một báo cáo chuyên sâu hơn cũng được công bố, xác nhận tính hiệu quả của nước ion kiềm trong điều trị bệnh dạ dày và đường ruột.
Năm 1999, một báo cáo với tiêu đề “Nước điện phân chức năng trong điều trị y tế” đã được trình bày bởi Tashiro và cộng sự tại Đại hội XXV của Hội Khoa học Y sinh Nhật Bản. Báo cáo này đã tổng hợp kết luận của các thử nghiệm lâm sàng mù đôi đầu tiên, nhằm chứng minh nước ion kiềm có hiệu quả và hữu ích trong việc điều trị các bệnh dạ dày - ruột. Vào năm 2005, điều luật liên quan đến thương mại y dược được sửa đổi, nhờ đó các máy lọc nước ion kiềm được xác nhận là đủ tiêu chuẩn để sử dụng trong hộ gia đình như một thiết bị y tế. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã ra thông báo số 112, trong đó nói rằng thiết bị tạo nước ion kiềm rất hữu ích để cải thiện các triệu chứng bệnh liên quan dạ dày - ruột như tiêu chảy mãn tính, khó tiêu, hoạt động lên men bất thường của ruột và tính axit của dạ dày.
Thông qua nhiều nghiên cứu khác nhau, các nhà khoa học đã thống kê được tác động của hàm lượng hydrogen lên cơ thể, được trình bày trong bảng dưới đây.
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Công nghệ tạo nước sống cho người Việt
Tại Việt Nam, Kangaroo là tập đoàn tiên phong nghiên cứu và phát triển thành công công nghệ điện phân nước RO để tạo ra nguồn “nước sống” hydrogen ion kiềm. Sản phẩm đã được hội đồng khoa học đánh giá và công nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ của Việt Nam, đồng thời đã được cấp bằng độc quyền sáng chế. Giải pháp của Kangaroo không chỉ mang đến một nguồn “nước sống” giá trị mà còn là một giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện chủ động và hiệu quả về kinh tế. “Nước sống” được điều chế trên thiết bị điện hóa hoạt hóa Kangaroo khác với “nước sống” mà Schauberger đã đề cập trong phần đầu của Chương 3. “Nước sống” của Schauberger là một khái niệm mang tính ẩn dụ, còn “nước sống” được tạo ra bởi máy lọc nước của Kangaroo có hoạt tính chống oxy hóa đặc biệt cao - những gì “nước sống” của Schauberger không có được.
Sáng tạo, khác biệt và ý chí tiên phong của tập thể Kangaroo đang được hiện thực hóa tại Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Kangaroo, hướng tới phục vụ mục tiêu “kinh doanh sức khỏe”.
Tại đây, các sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng đã lần lượt ra đời. Đặc biệt, tiên phong trong công nghệ lọc nước, Kangaroo liên tiếp giới thiệu các giải pháp hữu ích cho cộng đồng, nổi bật là máy lọc nước hydrogen ion kiềm.
CÔNG NGHỆ TẠO NƯỚC SỐNG HYDROGEN ION KIỀM CỦA KANGAROO
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Máy lọc nước hydrogen ion kiềm được nghiên cứu dựa trên đặc thù nguồn nước của Việt Nam, là một sản phẩm đáp ứng cả tiêu chí về chất lượng nước lẫn giải quyết vấn đề về giá thành. Ứng dụng công nghệ điện hóa hoạt hóa nước RO, máy lọc nước hydrogen ion kiềm không chỉ làm sạch nước, mà còn có thể được coi là giải pháp phù hợp nhất hiện nay để tạo ra nguồn “nước sống” có hoạt tính chống oxy hóa cao, an toàn, thân thiện môi trường và có lợi cho sức khỏe.
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Các thông số xác định “nước tốt”
Chất lượng của nước uống có thể được đánh giá theo ba nguyên tắc điện tử sinh học (bioelectronic) chính, bao gồm độ pH (còn được gọi là “sức mạnh của hydro” - power of hydrogen), giá trị oxy hóa khử rH2, và điện trở suất r (tương ứng với ρ trong bảng chữ cái Hy Lạp).
• Độ pH là thước đo nồng độ các ion hydro và số proton có trong một chất, cho thấy chất đó có tính axit hay tính kiềm. Trong hình bên dưới, khi kiểm tra độ pH của nước máy và nước từ máy lọc nước điện phân, ta được kết quả như sau:
- Nước máy có độ pH khoảng 3-4, có tính axit.
- Nước từ máy lọc nước điện phân có độ pH khoảng 8-9, có tính kiềm.
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• Giá trị oxy hóa khử rH2 phản ánh số lượng electron có trong chất lỏng. Khi chất lỏng mất electron, quá trình oxy hóa xảy ra; nếu số lượng electron tăng lên, đó có nghĩa là khả năng khử cũng tăng. Nước có giá trị khử càng cao thì chất lượng càng cao.
• Điện trở suất r phản ánh số lượng các chất điện giải, hoặc lượng ion tự do có trong dung dịch. Ion là những nguyên tử đã nhận thêm hoặc mất bớt electron, trở thành ion dương (cation) hoặc ion âm (anion). Nước càng chứa nhiều chất điện giải thì càng có điện trở suất thấp. Nước có giá trị r lớn hơn 6.000 ohms là nước có độ sạch tuyệt vời.
Theo một số nhà nghiên cứu, những người tiêu thụ nước có điện trở suất thấp thường có tỷ lệ mắc một số bệnh cao hơn. Nước có điện trở suất thấp tức là chứa nhiều muối khoáng - nhiều chất điện giải. Tất cả các muối khoáng không được cơ thể sử dụng sẽ nằm lại bên ngoài tế bào, làm tăng áp lực thẩm thấu và do đó làm mất đi một lượng nước đáng kể của tế bào. Quá trình thẩm thấu này có thể làm suy yếu tế bào, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của tế bào và từ đó gây ra bệnh tật.
Thiết bị làm mềm
Ở những khu vực có nước đặc biệt “cứng” - tức là có hàm lượng canxi và magie cao - chúng ta nên lắp đặt thêm một thiết bị làm mềm nước. Lợi ích chúng ta có được khi sử dụng thiết bị này là rất lớn: tiết kiệm năng lượng (các thiết bị gia dụng có hiệu suất hoạt động cao hơn khi nước đã được làm mềm), cải thiện chức năng tiêu hóa, đồ kim loại trong phòng ăn và phòng tắm trở nên sáng bóng hơn, đường ống dẫn nước ít hư hao hơn. Việc bảo trì cũng không quá phức tạp, chỉ cần nạp muối định kỳ là đủ.
Các phương pháp trị liệu khác
Hydrotherapy - Thủy liệu pháp
Nhờ kiến thức được truyền lại từ các bậc y sĩ qua hàng ngàn năm cùng các khám phá gần đây của y học hiện đại, hiệu quả của các liệu pháp bằng nước - cả tác động từ bên ngoài lẫn dung nạp nước vào trong cơ thể - đã được công nhận rộng rãi.
Để đánh giá đúng vai trò của nước trong tất cả các lĩnh vực y học, chúng ta phải xem xét nước bằng một góc nhìn tổng thể, trong đó có bao gồm mối quan hệ không thể tách rời của tinh thần và thể chất.
Cơ thể chúng ta được lập trình để được chữa lành bởi nước, đặc biệt là bởi phần nước trong chính cơ thể. Đại dương thu nhỏ bên trong chúng ta có những phần không ngừng dịch chuyển là máu và các chất lỏng hữu cơ. Những chất này giúp loại bỏ tất cả những gì độc hại xâm nhập cơ thể như vi khuẩn, vi rút và các chất chuyển hóa của vi rút, sản phẩm phụ của các chất hóa học... Tồn tại song song với hệ thống chất lỏng này là hệ thống kinh lạc huyệt vị - những gì chúng ta đã tìm hiểu trong Chương 6.
Abbot Kneipp (1821-1897) được coi là cha đẻ của hydrotherapy hiện đại, và “nước là sức khỏe” (Im Wasser ist Heil) là phương châm của ông. Kneipp là người đầu tiên phân loại các loại phương pháp trị liệu bằng nước, từ tổng quát đến cụ thể, cả bên trong lẫn bên ngoài. Ngày nay, nhiều trung tâm điều trị y tế vẫn áp dụng và đạt được những thành quả trị liệu nhất định với các hình thức hydrotherapy như cho bệnh nhân tắm bồn, tắm vòi hoa sen, tắm bọt biển, mát-xa bằng nước, xông hơi, chườm nước ở các nhiệt độ khác nhau, hay thậm chí là đi chân trần trong sương sớm - trong đó có nhiều phương pháp có thể dễ dàng được thực hành tại nhà.
Hydropinic
Liệu pháp Hydropinic là tên gọi “hoa mỹ” của phương pháp trị liệu uống nước khoáng tại nguồn - nơi nước khoáng có hiệu quả cao nhất - sau đó tiếp tục uống nước khoáng tại nhà nếu cần. Phương pháp này đặc biệt hữu ích cho những người muốn lợi tiểu hay những người đang kiêng natri.
Chắc hẳn trong cuộc sống hàng ngày, bạn đã từng nghe có người nói, “Dễ như ăn bánh” hay “Dễ như uống nước”. Thật ra uống nước không dễ như chúng ta vẫn tưởng: Để tối đa hóa lợi ích và tránh các tác dụng phụ khó chịu, ta cần biết loại nước nào nên uống, uống như thế nào, liều lượng bao nhiêu và nên uống khi nào.
Ví dụ: Khi uống nước, chúng ta phải đề phòng nguy cơ nuốt không khí qua đường miệng bằng cách luôn giữ cho môi trên ngập trong nước. Nếu không làm như vậy, ta sẽ nạp vào cơ thể lượng không khí và lượng nước tương đương nhau; những người uống 3 - 4 lít nước mỗi ngày không đúng cách sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị căng dạ dày nghiêm trọng.
Chúng ta nên uống nước khoáng vào buổi sáng, khi bụng đói, và nên bắt đầu bằng một ly mỗi ngày. Lượng thức ăn cho bữa sáng nên được giảm thiểu, có thể chỉ bao gồm một tách trà, bánh mì nướng ăn với mật ong hoặc mứt. Về sau chúng ta có thể tăng dần lượng nước khoáng lên, nhưng tối đa chỉ nên uống khoảng 2 - 3 lít một ngày, mỗi nửa tiếng uống một ly.
Nhiều căn bệnh thông thường có thể được giảm bớt - thậm chí có thể được điều trị dứt điểm trong một số trường hợp - bằng việc uống nước có độ cân bằng khoáng chất phù hợp và đúng cách. Các bệnh liên quan đến rối loạn chuyển hóa như bệnh gút, tiểu đường, béo phì và tăng cholesterol trong máu đã được chứng minh là có phản ứng tích cực với một số loại nước khoáng, khi kết hợp với một chế độ ăn uống thích hợp. Liệu pháp hydropinic cũng có tác dụng rõ rệt trong việc điều trị rối loạn hệ tiết niệu, hệ tiêu hóa, các bệnh gan và máu. Để chọn được loại nước khoáng đóng chai phù hợp với mình, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ xem loại khoáng chất nào nên ưu tiên và loại khoáng chất nào cần tránh, sau đó đối chiếu với thông tin thành phần được in trên nhãn chai.
Nước khoáng
Tất cả các loại nước khoáng đều có tác dụng trị liệu nhất định. Thành phần và lượng muối khoáng trong mỗi nguồn nước sẽ quyết định đặc tính trị liệu cụ thể của nguồn nước đó. Vì lý do này, nước khoáng không thể được sử dụng bừa bãi cho mọi bệnh lý, và cũng không phù hợp để uống quanh năm.
Nước tự nhiên đủ sạch để uống chỉ có thể là nước ngầm, được chứa trong các tầng nước rất sâu dưới lòng đất. Các mạch nước ngầm này chảy bên dưới mặt đất, và vì vậy có chứa một lượng đáng kể các chất điện phân - những chất ảnh hưởng đến mức độ dẫn điện, thậm chí là độ phóng xạ của nước. Những điều này cùng với thành phần hóa học phức tạp trong nước khoáng khiến cho việc đánh giá chính xác hoạt tính sinh học của nước khoáng trở nên khá khó khăn. Ngoài ra, khoảng thời gian từ lúc khai thác ở nguồn đến lúc đóng chai và tiêu thụ cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt tính và khả năng chữa bệnh của nước.
Các phân tích vật lý và hóa học tiêu chuẩn không thể áp dụng được với nước khoáng. Chẳng hạn, chưa có nhà nghiên cứu nào có thể đưa ra lời giải thích thỏa đáng về việc tại sao nước có khả năng phân hủy sạn thận, nhưng nước được đun sôi thì lại không có khả năng đó.
Nước khoáng là phương tiện vận chuyển oligoelement - những nguyên tố vi lượng hoạt động như chất điều hòa và là thành phần cơ bản của các quá trình liên quan đến enzyme. Dù chiếm tỷ lệ rất thấp, oligoelement vẫn đóng vai trò quan trọng đối với sức sống của tế bào, sức khỏe tổng thể cũng như trạng thái cân bằng sinh học của cơ thể chúng ta. Các oligoelement quan trọng nhất bao gồm kẽm, sắt, florua, đồng, mangan, selen, i-ốt và vanadium.
Nước khoáng thường là những mạch nước ngầm tinh khiết có được khoáng chất từ các lớp đá, cát và đất sét. Nước ngầm ở các tầng địa chất sâu nhất đã được hình thành từ hàng chục ngàn năm trước, và hấp thụ nhiều ion dưới tác động của nhiệt độ cũng như áp suất cực cao.
Cơ thể trẻ em có tỷ lệ nước khoảng 75 - 80%, cao hơn so với người lớn. Để phát triển tốt, trẻ cần được uống đủ lượng nước có chất lượng. Đây là lý do tại sao cha mẹ nên hỏi ý kiến của bác sĩ nhi khoa để được tư vấn cụ thể về vấn đề nước uống của trẻ. Điều này đặc biệt quan trọng đối với trẻ sơ sinh phải dùng sữa công thức hoặc trẻ sau khi cai sữa.
Những khoáng chất cần thiết cho sự phát triển toàn diện của trẻ em bao gồm florua, sắt, i-ốt, kẽm, đồng và selenium. Dù muối khoáng là cần thiết, chúng ta không nên dung nạp quá nhiều những chất này để tránh cơ thể có những phản ứng ngoài ý muốn, chẳng hạn quá nhiều natri sẽ khiến cơ thể tích nước và tăng trọng lượng, hay dư thừa lưu huỳnh sẽ gây tiêu chảy. Florua là chất quan trọng để ngăn ngừa sâu răng, nhưng để xác định giữa liều lượng “vừa đủ” và “độc hại” thì lại khá khó khăn. Ở những quốc gia có bổ sung florua vào hệ thống cấp nước công cộng, người ta phải hết sức cẩn thận để nồng độ florua không vượt quá 2mg/l - vì nếu điều đó xảy ra, những chiếc răng vốn cần được bảo vệ sẽ trở nên ố và bong tróc lớp men.
Phân loại nước khoáng
Nước khoáng được phân loại dựa trên các thông số bao gồm nhiệt độ nguồn, độ axit, thành phần hóa học, nồng độ phân tử và đặc tính trị liệu. Nước từ các vùng núi lửa nói chung thường nóng, do đó được gọi là “nước nóng thiên nhiên” (thermal water). Loại nước này thường được dùng trong ngành mỹ phẩm để sản xuất chai xịt khoáng. Trong khi đó, loại nước khoáng chúng ta vẫn thường uống được khai thác từ các suối khoáng lạnh, và được gọi là “nước khoáng thiên nhiên” (mineral water).
Các loại nước khoáng đóng chai trên thị trường hiện nay được phân loại dựa theo độ khoáng hóa - còn được gọi là cặn cố định - với các thành phần khoáng chất được in trên nhãn chai. Cặn cố định là lượng khoáng chất còn sót lại khi nước được đun ở 180°C và bay hơi hết, không kể phần cặn vôi gồm muối canxi và magiê - những chất có thể được tìm thấy trong nước máy. Với tiêu chí khoáng hóa này, nước khoáng được chia thành bốn loại cơ bản: Khoáng hóa tối thiểu (lượng cặn cố định dưới 50mg/l), khoáng vi lượng (50 - 500mg/l), khoáng (500 - 1500mg/l) và siêu khoáng (trên 1500mg/l).
Phần lớn nước khoáng trên thị trường là nước khoáng vi lượng, tức có hàm lượng khoáng tương đối thấp. Tuy không được dùng để trị liệu chuyên sâu nhưng khi được kết hợp với một chế độ ăn uống lành mạnh, nước khoáng vi lượng có thể giúp cơ thể giải độc, củng cố hệ tiết niệu, đồng thời cũng phần nào đáp ứng nhu cầu khoáng chất của con người. Loại nước khoáng này có tác dụng lợi tiểu do nó được cơ thể hấp thụ nhanh - đặc biệt là ruột kết - và cũng được bài tiết nhanh qua thận vì hàm lượng ion cao. Lợi tiểu đồng nghĩa với loại bỏ các chất điện giải, có thể ví như một hoạt động tẩy rửa ở cấp độ siêu vi diễn ra bên trong cơ thể. Nếu nước khoáng bạn dùng có thêm tính phóng xạ, nó sẽ thúc đẩy quá trình trao đổi nội - ngoại bào, cũng như giữa các tế bào trong máu hay trong dịch kẽ với nhau.
Nước khoáng vi lượng giúp cơ thể loại bỏ nhiều chất như axit ossalic, axit uric và natri clorua - khi tích tụ lâu ngày, những chất này có khả năng hình thành sỏi, gây ra tình trạng viêm hay có hại cho cơ thể. Lượng nước được loại bỏ dưới dạng nước tiểu có thể lên tới 50% lượng nước được tiêu thụ. Đây là một bằng chứng cho thấy khả năng tẩy rửa siêu vi mạnh mẽ của nước khoáng vi lượng, giúp làm sạch sỏi, cát, vi trùng và vi khuẩn khỏi bộ máy tiết niệu.
Mặc dù chưa có giới hạn nghiêm ngặt về lượng nước khoáng tối đa một người có thể uống, nhưng tốt nhất là không nên uống quá 500ml mỗi tiếng, vì lượng nước lớn hơn sẽ vượt quá khả năng hấp thu của ruột và có thể gây tiêu chảy.
Đặc biệt, có một số người nhất định không được sử dụng nước khoáng, đó là những người bị yếu cơ ruột, rối loạn chuyển hóa, hay có vấn đề nghiêm trọng về gan, thận. Những người kiêng muối natri do mắc bệnh tăng huyết áp hoặc cơ thể bị tích nước chỉ nên uống các loại nước có hàm lượng natri dưới 20mg/l.
Nước giàu muối khoáng luôn đến từ các suối nước nóng. Loại nước thường được tiêu thụ chỉ trong một thời gian ngắn - thường không quá vài tuần. Quá trình sử dụng nước giàu khoáng cũng đòi hỏi phải có sự giám sát y tế, nước phải được dung nạp một cách thận trọng và chỉ với một lượng rất nhỏ - đặc biệt là khi uống tại nguồn. Nếu chúng ta uống quá nhiều nước siêu khoáng, những bệnh lý lẽ ra được khắc phục có thể sẽ trở nên trầm trọng thêm. Nước siêu khoáng được phân thành các nhóm nhỏ hơn dựa trên khoáng chất chiếm tỷ lệ lớn trong thành phần: canxi, canxi-lưu huỳnh, sodium-lưu huỳnh, canxi-lưu huỳnh-magiê, clorua-sodium và sodium-bicarbonat. Nước khoáng có hàm lượng canxi cao rất hữu ích để ngăn ngừa loãng xương. 
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